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Tên nghề: Điện tử dân dụng

Mã nghề: 
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

· Kiến thức
· Lý thuyết cơ sở của các mạch điện tử. Tính toán, phân tích các mạch điện ở góc độ kỹ lưỡng, khi cần có thể xử lý và thay thế một số mạch ứng dung trong thực tế. 

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc và các chỉ tiêu cơ bản của các loại thiết bị điện tử dân dụng như: máy thu hình công nghệ cao và digital; DVD; Monitor; CAMERA... 

· Kỹ năng 
· Sữa chữa các loại thiết bị điện tử dân dụng từ hệ thống âm thanh cho đến máy thu hình công nghệ cao và digital; DVD; Monitor; CAMERA. 

· Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, đưa ra được những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn. 

· Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp.
· Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn, 

· Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng hoặc xí nghiệp nhỏ

· Sau khi học xong chương trình người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện tử  hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

· Chính trị, đạo đức
· Trung thành với sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

· Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn của lịch sử.

· Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

· Thể chất, quốc phòng
· Có hiểu biết và phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

· Thường xuyên rèn luyện cơ thể để có sức khoẻ đảm bảo công tác lâu dài và sẵn sàng chiến đấu giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ Tổ quốc.

2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu: 

·  Thời gian đào tạo: 3 năm

·  Thời gian học tập: 131 tuần

·  Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờh

·  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300 giờ; 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2.2.  Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 

· Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
· Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 3300 giờ
· Thời gian học bắt buộc: 2680 giờ;  Thời gian học tự chọn: 620 giờ
· Thời gian học lý thuyết: 1035 giờ; Thời gian học thực hành: 2265 giờ
III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã
MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH

	I
	Các môn học chung
	
	
	450
	405
	45

	MH 01
	Giáo dục quốc phòng
	1
	I
	75
	30
	45

	MH 02
	Giáo dục thể chất
	1
	I
	60
	60
	0

	MH 03
	Pháp luật
	3
	II
	30
	30
	0

	MH 04
	Chính trị
	3
	I
	90
	90
	0

	MH 05
	Tin học
	2
	II
	75
	75
	0

	MH 06
	Ngoại ngữ
	1
	II
	120
	120
	0

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, môđun  kỹ thuật cơ sở
	
	
	1055
	450
	605

	MH 07
	Điện kỹ thuật
	1
	I
	85
	60
	25

	MH 08
	Tín hiệu và phư​ơng thức truyền dẫn
	1
	I
	30
	30
	0

	MH 09
	Tổ chức, quản lý xí nghiệp
	3
	II
	15
	15
	00

	MĐ 10
	Kỹ thuật an toàn điện
	1
	II
	30
	15
	15

	MĐ 11
	Vật liệu, linh kiện điện tử.
	1
	I
	90
	45
	45

	MĐ 12
	Đo lường Điện- Điện tử
	1
	I
	70
	30
	40

	MĐ 13
	Kỹ thuật mạch điện tử I
	1
	I
	180
	60
	120

	MĐ 14
	Kỹ thuật mạch điện tử II
	2
	I
	165
	45
	120

	MĐ 15
	Kỹ thuật số
	2
	I
	165
	45
	120

	MĐ 16
	Kỹ thuật mạch điện tử III
	3
	I
	85
	45
	40

	MĐ 17
	Kỹ thuật vi xử lý
	3
	I
	140
	60
	80

	II.2
	Các môn học, môđun  chuyên môn nghề
	
	
	1625
	405
	1220

	MĐ 18
	Điện cơ bản
	1
	I
	55
	15
	40

	MĐ 19
	Vẽ mạch điện tử
	2
	I
	45
	15
	30

	MĐ 20
	Hệ thống âm thanh
	1
	II
	205
	45
	160

	MĐ 21
	Máy CASSETTE
	1
	II
	150
	30
	120

	MĐ 22
	Máy RADIO
	1
	II
	150
	30
	120

	MĐ 23
	Máy CD/VCD
	2
	I
	165
	45
	120

	MĐ 24
	Máy thu hình I
	2
	II
	198
	45
	153

	MĐ 25
	Máy thu hình II
	2
	II
	157
	30
	127

	MĐ 26
	Máy DVD
	3
	I
	165
	45
	120

	MĐ 27
	Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số
	3
	II
	220
	60
	160

	MĐ 28
	Máy CAMERA (cam corder)
	3
	II
	115
	45
	70

	Tổng cộng
	3130
	1260
	1870


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:  
	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun

(Kiến thức, kỹ năng tự chọn)
	Thời gian

đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tống sổ
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH

	MĐ 29
	Kỹ thuật Vi điều khiển
	2
	I
	135
	45
	90

	MĐ 30
	Các thiết bị điện dân dụng
	2
	II
	120
	30
	90

	MĐ 31
	Điện tử công suất
	2
	II
	145
	45
	100

	MĐ 32
	PLC
	3
	II
	100
	30
	70

	MĐ 33
	Đo lường điều khiển bằng máy tính
	3
	II
	120
	30
	90

	
	Tổng cộng
	
	
	620
	180
	440


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:

                                 (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)              

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Thi tốt nghiệp
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	3
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo. 

- Thời gian tham quan, khảo sát: từ 1 đến 2 tuần; được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa.

- Kết thúc đợt tham quan khảo sát, người học phải viết báo cáo kết quả (theo mẫu của trường ban hành).
3. Các chú ý khác:

Chương trình môn hôc thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành


HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Điện kỹ thuật
Mã số môn học: MH07

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT

Mã số môn học : MH 07

Thời gian môn học : 85h;                                 (Lý thuyết : 60h ; Thực hành: 25h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC :

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề ở học kỳ 1.

- Tính chất của môn học: Là môn học kiến thức kỹ thuật cơ sở bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC :

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:

- Giải được các bài toán cơ bản về mạch điện một chiều thông thường.

- Giải thích được một số hiện tượng điện từ trong các thiết bị điện dân dụng

- Giải được các bài toán cơ bản về mạch điện xoay chiều hình sin.

- Giải được các bài toán cơ bản về công suất mạch điện xoay chiều một pha, ba pha. 

- Tính toán, thiết kế được máy biến áp dùng làm biến áp nguồn trong lĩnh vực nghề nghiệp

- Đấu nối dây các loại động cơ điện xoay chiều và một chiều thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng

- Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận, làm việc an toàn.

III.  NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC :

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương mục


	Thời gian 

	
	
	Tổng 

số
	Lý 

thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	
	Mở đầu
	
	
	
	

	I. 
	Mạch điện một chiều
	15
	11
	4
	0

	
	· Khái niệm về nguồn điện một chiều, phụ tải và máy phát điện.
	0.5
	0.5
	
	

	
	· Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện
	1
	1
	
	

	
	· Mô hình mạch điện một chiều
	0.5
	0.5
	
	

	
	· Các định luật của mạch điện
	2
	2
	
	

	
	· Các biến đổi tương đương
	2
	2
	
	

	
	· Nguyên lý xếp chồng
	2
	2
	
	

	
	· Phương pháp giải mạch điện phức tạp
	7
	3
	4
	0

	II. 
	Điện từ và cảm ứng điện từ
	5
	5
	0
	0

	
	· Những khái niệm cơ bản về từ trường
	1
	1
	
	

	
	· Cường độ từ cảm-cường độ từ trường-từ thông
	1.5
	1.5
	
	

	
	· Định luật cảm ứng điện từ
	2
	2
	
	

	
	· Định luật lực điện từ
	0.5
	0.5
	
	

	III. 
	Dòng điện hình sin 
	17
	11
	4
	2

	
	· Khái niệm về dòng điện hình sin  
	0.5
	0.5
	
	

	
	· Các đại l​ượng đặc tr​ưng của dòng điện hình sin 
	0.5
	0.5
	
	

	
	· Tính chất của mạch điện xoay chiều 
	4
	4
	4
	

	
	· Công suất của dòng điện xoay chiều hình sin
	2
	2
	
	

	
	· Biểu diễn dòng điện xoay chiều bằng số phức
	2
	2
	
	

	
	· Các phương pháp giải các mạch điện xoay chiều hình sin
	8
	2
	
	2

	IV. 
	Mạch điện xoay chiều ba pha
	6
	5
	1
	0

	
	· Khái niệm về nguồn điện ba pha.
	1
	1
	
	

	
	· Các cách nối dây máy điện
	3
	2
	1
	

	
	· Công suất của mạch điện ba pha
	1
	1
	
	

	
	· Cách nối nguồn và tải trong mạch điện ba pha
	1
	1
	
	

	V. 
	Máy biến áp một pha
	15
	5
	8
	2

	
	· Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý làm việc
	2
	2
	
	

	
	· Tính toán, thiết kế máy biến áp cảm ứng một pha công suất nhỏ  
	6
	2
	4
	

	
	· Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng thông thường của máy biến áp dân dụng một pha
	7
	1
	4
	2

	VI. 
	Các loại động cơ điện 
	17
	13
	4
	0

	
	· Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ
	7
	6
	1
	

	
	· Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
	4
	3
	1
	

	
	· Động cơ điện một chiều
	6
	4
	2
	

	VII. 
	Thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện
	10
	4
	4
	2

	
	· Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện
	2
	2
	0
	

	
	· Các thiết bị khởi động
	8
	2
	4
	2

	
	Cộng
	85
	54
	25
	6


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 

	Mở đầu

	Chương 1 : Mạch điện một chiều

	Mục tiêu :

Học xong chương này học viên có khả năng:

· Trình bày được các định luật cơ bản của mạch điện, các phép biến đổi tương đương và nguyên lý xếp chồng.

· Giải được các bài toán mạch điện phức tạp theo phương pháp dòng điện nhánh, dòng điện mạch vòng và điện thế nút. 

	Nội dung :                                            Thời gian: 15 giờ (LT: 11 giờ ; TH:4 giờ)

	1. Khái niệm về nguồn điện một chiều, phụ tải và máy phát điện

1.1. Mạch điện
1.2. Tải
1.3. Dây dẫn
	Thời gian: 0.5 giờ

	2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện

2.1. Dòng điện
2.2. Điện áp 
2.3. Công suất 
	Thời gian: 1 giờ

	3. Mô hình mạch điện một chiều

3.1. Nguồn điện áp và nguồn dòng điện 

· Nguồn điện áp 

· Nguồn dòng điện 

3.2. Điện trở R 

3.3. Thiết lập mô hình mạch điện
	Thời gian: 0.5 giờ

	4. Các định luật của mạch điện

4.1. Định luật  Ôm (Ohm)   
4.2. Định luật Kiêc-shốp ( Kirchhoff)
· Định luật Kiêc-shốp 1

· Định luật Kiêc-shốp 2
	Thời gian: 2 giờ

	5. Các biến đổi tương đương

5.1. Các điện trở mắc nối tiếp
5.2. Các điện trở mắc song song
5.3. Biến đổi 
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· Biến đổi 
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· Biến đổi 
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5.4. Định lý Thevenin
5.5. Định lý Norton
	Thời gian: 6 giờ

	6. Nguyên lý xếp chồng
	Thời gian: 2 giờ

	7. Các phương pháp giải mạch điện phức tạp

7.1. Phương pháp dòng điện nhánh.
7.2. Phương pháp dòng điện mạch vòng.
7.3. Phương pháp điện thế nút.
	Thời gian: 3 giờ

	Chương 2 : Điện từ và cảm ứng điện từ

	Mục tiêu :

Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được những khái niệm cơ bản về từ trường, các định luật cảm ứng điện từ, lực điện từ.

· Giải được các bài toán đơn giản về cảm ứng điện từ và mạch từ.

	Nội dung :                                                    Thời gian: 05 giờ (LT:5 giờ ; BT:0 giờ)

	1. Những khái niệm cơ bản về từ trường

1.1. Lực từ giữa các cực của nam châm
1.2. Lực điện từ.
1.3. Cảm ứng điện từ.
	Thời gian: 1 giờ

	2. Cường độ từ cảm- cường độ từ trường-từ thông

2.1. Cường độ từ cảm. 
2.2. Cường độ từ trường
2.3. Từ thông.
	Thời gian: 1.5 giờ

	3. Định luật cảm ứng điện từ

3.1. Sức điện động cảm ứng khi từ thông xuyên qua vòng dây biến thiên.

3.2. Sức điện động cảm ứng trong thanh dẫn chuyển động trong từ trường.
	Thời gian: 2 giờ

	4. Định luật lực điện từ
	Thời gian: 0.5 giờ

	Chương 3 : Dòng điện hình sin

	Mục tiêu:
Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được các khái niệm và  các đại lượng đặc trưng về dòng điện xoay chiều.

· Biểu diễn được các đại lượng xoay chiều bằng đồ thị hình sin và đồ thị vectơ. 

· Tính được các loại công suất của mạch điện

	Nội dung:                                              Thời gian: 17 giờ (LT: 13 giờ ; TH:4 giờ)

	1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều  

1.1. Định nghĩa.
1.2. Biểu thức của dòng điện, điện áp hình sin
	 Thời gian: 0.5 giờ

	2. Các đại l​ượng đặc tr​ưng của dòng điện xoay chiều 

2.1. Chu kỳ, tần số. 
2.2. Trị số tức thời, trị số cực đại.
2.3. Trị số hiệu dụng.
2.4. Pha và sự lệch pha. 
	 Thời gian: 0.5 giờ

	3. Tính chất của mạch điện xoay chiều 

3.1. Mạch  điện thuần trở (R).
3.2. Mạch điện thuần điện cảm ( L).
3.3. Mạch điện thuần điện dung  ( C).
3.4. Mạch R L C mắc nối tiếp. 
	 Thời gian: 4 giờ

	4. Công suất của dòng điện xoay chiều hình sin

4.1. Công suất tác dụng P.
4.2. Công suất phản kháng Q.
4.3. Công suất biểu kiến S.
	 Thời gian: 2 giờ

	5. Biểu diễn dòng điện xoay chiều bằng số phức

5.1. Biểu diễn các đại lư​ợng xoay chiều bằng đồ thị vectơ 
5.2. Biểu diễn các đại lư​ợng xoay chiều bằng số phức
· Cách biểu diễn số phức

· Một số phép tính đối với số phức

· Cộng, trừ: 

· Nhân, chia: 

· Nhân số phức với (j 

· Tổng trở phức và tổng dẫn phức 

· Biểu diễn các đại lượng điện hình sin bằng số phức

· Viết các đại lượng điện dưới dạng số phức
	 Thời gian: 6 giờ

	6. Phương pháp giải các mạch điện xoay chiều hình sin
	 Thời gian: 2 giờ

	7. Kiểm tra
	 Thời gian: 2 giờ

	Chương 4 : Mạch điện xoay chiều ba pha

	Mục tiêu:
Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được cách tạo ra sức điện động xoay chiều và giải được các bài toán đơn giản tính công suất của mạch điện ba pha.

· Vẽ được sơ đồ nối dây máy điện.

	Nội dung:                                                Thời gian: 6 giờ (LT:5 giờ ; TH:1 giờ)

	1. Khái niệm về nguồn điện ba pha.
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các cách nối dây máy điện

2.1. Cách nối hình sao (Y):
2.2. Cách nối hình tam giác:
	Thời gian: 2 giờ

	3. Công suất của mạch điện ba pha

3.1. Công suất tác dụng P.
3.2. Công suất phản kháng Q.
3.3. Công suất biểu kiến S khi mạch đối xứng.
	Thời gian: 2 giờ

	4. Cách nối nguồn và tải trong mạch điện ba pha


	Thời gian: 1 giờ

	Chương 5 : Máy biến áp một pha

	Mục tiêu:
Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả đ​ược thành phần cấu tạo và trình bày đ​ược nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha dùng làm máy biến áp nguồn trong các thiết bị điện tử

· Tính toán đ​ược các thông số cơ bản để quấn máy biến áp môt pha dùng làm máy biến áp nguồn

	Nội dung:                                                  Thời gian: 15 giờ (LT:7 giờ ; TH:8 giờ)

	1. Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý làm việc

Khái niệm 
1.1. Cấu tạo  

· Lõi thép máy biến áp 

· Dây quấn máy biến áp 

1.2. Nguyên lý làm việc
	Thời gian: 2 giờ

	2. Tính toán, thiết kế máy biến áp cảm ứng một pha công suất nhỏ

2.1. Tính công suất máy biến áp.

2.2. Chọn mạch từ máy biến áp.

2.3. Tính số vòng dây.

2.4. Đường kính dây dẫn.
	Thời gian: 6 giờ

	3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng thông thường của máy biến áp dân dụng một pha

3.1. Hiện tượng: Máy biến áp không có điện ra ở cuộn thứ cấp.
3.2. Nguyên nhân: Có thể bị đứt cuộn dây sơ cấp hoặc thứ cấp.
3.3. Cách khắc phục: 
	Thời gian: 5 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 2 giờ

	Chương 6 : Các loại động cơ điện

	Mục tiêu:
Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả các nguyên lý vận hành cơ bản và các ứng dụng của động cơ xoay chiều và một chiều thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Nhận biêt và đấu nối được các loại động cơ thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

	Nội dung:                                                Thời gian: 17 giờ (LT:13 giờ ; TH:4 giờ)

	1. Động cơ điện xoay chiều  không đồng bộ ba pha
1.1. Khái niệm về động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
1.2. Từ trường quay của dòng điện xoay chiều ba pha.

1.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện xoay chiều không đồng bộ 
1.4. Phương pháp mở máy động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
1.5. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng thông thường của động cơ
	Thời gian: 7 giờ

	2. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha 

2.1. Nguyên lý

2.2. Phân loại

2.3. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu có cuộn phụ

2.4. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu vòng ngắn mạch

2.5. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng thông thường của động cơ 
	Thời gian: 4 giờ

	3. Động cơ điện một chiều

3.1.Khái niệm

3.2. Cấu tạo

3.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều.

3.4. Phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.
3.5.Các loại động cơ điện một chiều.

· Động cơ kích từ nối tiếp

· Động cơ kích từ song song

· Động cơ kích từ hỗn hợp
3.6.Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng thông thường của đông cơ .
	Thời gian: 6 giờ

	Chương 7 : Thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện

	Mục tiêu:
Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Phân biệt được các thiét bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện.

· Sử dụng các thiết bị đóng cắt trong các mạng điện

	Nội dung:                                                  Thời gian: 10 giờ (LT: 6 giờ ; TH:4 giờ)

	1. Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện

1.1. Cầu chì 
1.2. Công tắc
1.3. Cầu dao
1.4. Nút nhấn
1.5. Rơle
1.6. Công tắc tơ 
	Thời gian: 2 giờ

	2. Các thiết bị khởi động

2.1. Khái quát

2.2. Phân loại
2.3. Cấu tạo  
2.4. Các yêu cầu
	Thời gian: 6 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 2 giờ


IV.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :

- Vật liệu:

Phải đầy đủ các dụng cụ, trang bị, vật liệu để học viên làm các bài thực hành từng người hoặc chí ít là từng nhóm một. Việc này yêu cầu nhiều dụng cụ đo và dụng cụ thí nghiệm mạch điện sau đây

· Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1 ( 1, 6mm

· Cầu chì các loại

· Công tắc các loại

· Cầu dao một pha và ba pha

· Cầu dao đảo chiều một và ba pha

· Aptômát

· Khởi động từ

· Rơ le

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu đa phương tiện

· Dụng cụ cầm tay nghề Điện công nghiệp

· VOM

· Máy biến áp cảm ứng

· Máy biến áp tự ngẫu

· Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc

· Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện.

· Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu vòng ngắn mạch.

· Động cơ điện một chiều 

· Học liệu:

· Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy điện kỹ thuật.

· Tài liệu h​ướng dẫn môđun Điện kỹ thuật.

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thí nghiệm điện kỹ thuật.

· Nguồn lực khác:

· Phòng học bộ môn Điện kỹ thuật đủ điều kiện thực hành 

V.PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Phương pháp đánh giá

Đánh giá bằng các bài trắc nghiệm khách quan, tự luận hoặc các bài tập; Phần thực hành có thể đánh giá trực tiếp trên các bài tập thực hành đơn giản.

-  Nội dung đánh giá

· Các định luật cơ bản của mạch điện

· Nguyên lý xếp chồng và các phương pháp giải mạch điện.

· Cảm ứng điện từ .

· Tính chất của mạch điện xoay chiều hình sin

· Công suất của dòng điện xoay chiều hình sin.

· Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp.

· Tính toán, thiết kế máy biến áp cảm ứng công suất nhỏ dùng làm biến áp nguồn trong lĩnh vực điện tử dân dụng.Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha, một pha.

· Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều.

VI.HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thí nghiệm, giáo viên cần chuẩn bị cho người học nắm vững phần lý thuyết và nội quy phòng thí nghiệm, xưởng trường trước khi tiến hành các thí nghiệm và bài tập thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện

· Các định luật của mạch điện

· Các biến đổi tương đương

· Nguyên lý xếp chồng

· Các phương pháp giải mạch điện phức tạp

· Định luật cảm ứng điện từ

· Định luật lực điện từ

· Công suất của dòng điện xoay chiều hình sin

· Phương pháp giải các mạch điện xoay chiều hình sin

· Các cách nối dây máy điện

· Công suất của mạch điện ba pha

· Tính toán, thiết kế máy biến áp cảm ứng một pha công suất nhỏ  

· Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng thông thường của máy biến áp dân dụng một pha

· Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng thông thường của động cơ điện không đồng bộ một pha và động cơ điện một chiều.

4.Tài liệu cần tham khảo:

	·   Đặng Văn Đào, Lê văn Doanh. Kỹ thuật điện , Nhà xuất bản Giáo dục – 1999

	·   Đặng Văn Đào, Lê văn Doanh . GT Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Giáo dục –  2002

	     -   Điện kỹ thuật (T1 và T2) - Nhà xuất bản LĐXH – 2004

	·   Hoàng Hữu Thận. Kỹ thuật điện đại cương, NXB Giáo Dục, 1999.


5.Ghi chú và giải thích:

· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đat được mục tiêu của môn học.

· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tín hiệu và phương thức truyền dẫn
Mã số môn học: MH08
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÍN HIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN DẪN
Mã số môn học : MH 08

Thời gian môn học : 30h ; 
(Lý thuyết : 30h ; Thực hành: 0h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC :

· Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề ở học kỳ 1.

· Tính chất của môn học: Là môn học kiến thức kỹ thuật cơ sở bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC :

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về các dạng tín hiệu dùng trong công nghệ điện tử và truyền thông.

· Trình bày được các phương thức truyền dẫn tín hiệu

· Nhận biết được thiết bị điện tử phù hợp  dạng tín hiệu.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương mục


	Thời gian 

	
	
	Tổng 

số
	Lý 

thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	
	Mở đầu
	
	
	
	

	I. 
	Hệ thống thông tin dân dụng.
	3
	3
	0
	

	
	· Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin dân dụng
	1
	1
	0
	

	
	· Chức năng và nhiệm vụ của các khối trong hệ thống thông tin dân dụng
	1
	1
	0
	

	
	· Nguyên lý đổi tần và dịch phổ tín hiệu
	1
	1
	0
	

	II. 
	Các phương thức điều chế và giải điều chế tín hiệu
	15
	14
	0
	1

	
	· Khái niệm tín hiệu, các thành phần cơ bản và các tham số đặc trư​ng trong từng loại tín hiệu 
	3
	3
	0
	

	
	· Các phương thức điều chế tín hiệu
	6
	6
	0
	

	
	· Các phương thức giải điều chế tín hiệu
	6
	5
	0
	1

	III. 
	Các phương thức truyền dẫn sóng điện từ
	12
	11
	0
	1

	
	· Cấu tạo và tính chất của các môi trường truyền dẫn
	2
	2
	0
	0

	
	· Các Phương thức truyền dẫn tín hiệu và lĩnh vực áp dụng
	6
	5
	0
	1

	
	· Các loại anten thông dụng
	4
	4
	0
	

	
	Cộng
	30
	28
	0
	2


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 
	Mở đầu

	Chương 1 : Hệ thống thông tin dân dụng

	Mục tiêu:
· Trình bày sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của các hệ thống thông tin dân dụng.

· Trình bày chức năng nhiệm vụ của các khối.

	Nội dung:                                                               Thời gian:3h (LT: 3h ;TH:0h)

	1. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin dân dụng

1.1. Sơ đồ khối 

1.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin dân dụng.
	Thời gian:1h

	2. Chức năng và nhiệm vụ của các khối trong hệ thống thông tin dân dụng

2.1. Phân loại các hệ thống thông tin dân dụng 

· Thông tin vô tuyến cố định

· Thông tin vô tuyến di động

· Thông tin vệ tinh
2.2. Các nhược điểm của thông tin vô tuyến

· Fading

· Suy hao do mưa

· Nhiễu vô tuyến
	Thời gian:1h

	3. Nguyên lý đổi tần và dịch phổ tín hiệu

3.1. Phổ của tín hiệu

· Khái niệm về phổ  tín hiệu 

· Các tham số đặc trưng của phổ tín hiệu

3.2. Đổi tần 

· ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi tần trong kỹ thật  thông tin

· Nguyên lý hoạt động của bộ đổi tần.

· Sự đồng chỉnh dao động nội 

· Mạch trộn / chuyển đổi.
	Thời gian:1h

	Chương 2 : Các phương thức điều chế và giải điều chề tín hiệu

	Mục tiêu:
Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng hình dạng, thành phần và tham số đặc trưng của các loại tín hiệu 

· Trình bày đúng sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của các mạch điều chế tín hiệu trong lĩnh vực thông tin dân dụng.

	Nội dung:                                                    Thời gian: 15h (LT:15 h ; TH:0h)

	1. Khái niệm tín hiệu, các thành phần cơ bản và các tham số đặc trư​ng trong từng loại tín hiệu 

1.1. Khái niệm tín hiệu

1.2. Các tính chất của tín hiệu theo cách biểu diễn thời gian t
· Độ dài và trị trung bình của một tín hiệu 

· Dải động của tín hiệu

· Thành phần một chiều và xoay chiều của tín hiệu

· Các thành phần chẵn và lẻ của tín hiệu 

· Thành phần thực và ảo của tín hiệu hay biểu diễn phức của một tín hiệu

1.3. Khái niệm về sóng điện từ  và tín hiệu thông tin
1.4.Tính chất và các thành phần cơ bản của sóng điện từ
	Thời gian: 3h

	2. Các phương thức điều chế tín hiệu

2.1.Điều chế biên độ
· Hình bao AM

· Băng thông và phổ tần số AM

· Hệ số điều chế và phần trăm điều chế

· Sự phân bố điện áp AM

· Sự phân bố công suất AM

· Sơ đồ mạch điện điều chế AM
	Thời gian: 3h

	2.2.Điều tần và điều pha (FM,PM)
· Nguyên lý hoạt động

· Độ lệch pha,độ lệch tần số và hệ số điều chế

· Phần trăm điều chế

· Yêu cầu băng thông của sóng điều chế góc

· Công suất trung bình của sóng điều chế góc

· Mạch tiền nhấn và giải nhấn

· Các bộ điều chế tần số và điều chế pha
	Thời gian: 3h

	3. Các phương thức giải điều chế tín hiệu

3.1.Giải điều chế tín hiệu điều biên  (AM)
· Sơ đồ khối của bộ giải điều chế tín hiệu 

· Nguyên lý làm việc của bộ giải điều chế tín hiệu điều biên.
	Thời gian: 2h

	3.2.Giải điều chế tín hiệu điều tần và điều pha (FM,PM)

· Nguyên lý giải điều chế tín hiệu điều tần
	Thời gian: 0.5h

	· Mạch tách sóng độ dốc

· Mạch tách sóng độ dốc cân bằng 
	Thời gian: 0.5h

	· Bộ tách sóng điều chế tần số Foster - seeley
	Thời gian: 1h

	· Mạch tách sóng tỷ lệ

· Mạch giải điều tần FM dùng vòng khoá pha PLL
	Thời gian: 1h

	Kiểm tra
	Thời gian: 1h

	Chương 3 : Các phương thức truyền dẫn sóng điện từ

	Mục tiêu:
Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo và tính chất của các môi trường truyền dẫn 

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động và lĩnh vực sử dụng của các phương thức truyền dẫn tín hiệu.

	Nội dung:                                                    Thời gian: 12h (LT: 12h ; TH:0h)

	1. Cấu tạo và tính chất của các môi trường truyền dẫn

1.1.Sợi quang

1.2.Tầng đối lưu

1.3.Tầng điện ly
	Thời gian: 2h

	2. Các Phương thức truyền dẫn tín hiệu và lĩnh vực áp dụng

2.1.Truyền dẫn  bằng nhiễu xạ trên mặt đất
	Thời gian: 1h

	2.2.Truyền dẫn bằng phản xạ tầng điện ly và tầng đối lưu
	Thời gian: 1.5h

	2.3.Truyền dẫn bằng chuyển tiếp qua vệ tinh
	Thời gian: 1h

	2.4.Truyền dẫn bằng cáp
	Thời gian: 1.5h

	3. Các loại anten thông dụng

3.1. Anten chấn tử vòng
	Thời gian: 1h

	3.2. Anten kênh sóng 
	Thời gian: 1h

	3.3. An ten parabol

· Anten parabol có sơ cấp đặt tại tiêu điểm

· Anten cassegrain
· Anten lệch 
	Thời gian: 2h

	Kiểm tra
	Thời gian: 1h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :

· Vật liệu:

Môn học này không tốn vật liệu. Chỉ cần học liệu và trang thiết bị để học viên quan sát trong khi học.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu đa phương tiện

· Máy phát sóng AM, FM  

· Dao động ký.

· Các loại Anten thông dụng.

· Học liệu:

· Các bản vẽ mô tả các dạng tín hiệu điều chế 

· Bản vẽ sơ đồ khối của một hệ thống thông tin dân dụng.

· Nguồn lực khác:

· Phòng học lý thuyết 

V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Phương pháp đánh giá

Đánh giá bằng các bài trắc nghiệm khách quan, tự luận..

· Nội dung đánh giá

· Nguyên tắc hoạt động của hệ thống thông tin dân dụng.

· Phổ tín hiệu và các tham số đặc trưng.

· Nguyên lý hoạt động của bộ đổi tần và nguyên lý dịch phổ tín hiệu.

· Sơ đồ khối của các bộ bộ điều biên, điều tần và bộ điều xung mã

· Phương thức điều chế tín hiệu điều biên (AM, điều tần (FM) và điều xung mã (PCM)

· Sơ đồ khối của các bộ giải điều chế tín hiệu điều biên, điều tần và điều xung mã

· Các nguyên tắc giải điều chế tín hiệu điều biên (AM, điều tần (FM) và điều xung mã (PCM)

· Cấu tạo và tính chất của các môi trường truyền dẫn.

· Môi trường truyền dẫn.

· Phương thức truyền dẫn tín hiệu thông dụng, ưu nhược điểm của chúng

· Các loại anten.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thí nghiệm, giáo viên cần chuẩn bị cho người học nắm vững phần lý thuyết và nội quy phòng thí nghiệm, xưởng trường trước khi tiến hành các thí nghiệm và bài tập thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Nguyên lý đổi tần và dịch phổ tín hiệu

· Khái niệm tín hiệu, các thành phần cơ bản và các tham số đặc trư​ng trong từng loại tín hiệu 

· Các phương thức điều chế tín hiệu

· Các phương thức giải điều chế tín hiệu

· Cấu tạo và tính chất của các môi trường truyền dẫn

· Các Phương thức truyền dẫn tín hiệu và lĩnh vực áp dụng

4. Tài liệu tham khảo:
	· Nguyễn Văn Thường
	-Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu  , NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1999.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tổ chức, quản lý xí nghiệp
Mã số môn học: MH09
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:

TỔ chỨC VÀ quẢn lý xí nghiỆp
Mã số môn học : MH 09

Thời gian môn học : 15h; 
(Lý thuyết : 15h; Thực hành: 0h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC :

· Vị trí của môn học: Môn học được bố trí ở năm cuối của khóa học.

· Tính chất của môn học: Là môn học kiến thức bổ trợ bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC :
Học xong môn học này học viên sẽ có các khả năng :

Trình bày đúng và đầy đủ những nội dung và những nguyên tắc cơ bản về công tác tổ chức sản xuất một cơ sở sản xuất qui mô nhỏ để sau khi tốt nghiệp học việc có thể tự tổ chức quản lý một cơ sở do mình làm chủ hoặc một phân xưởng trong một nhà máy. 

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC :

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương mục


	Thời gian 

	
	
	Tổng 

số
	Lý 

thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	
	Mở đầu
	
	
	
	

	I. 
	Tổ chức bộ máy quản lý xí nghiệp nhỏ và công tác kế hoạch
	6
	6
	
	

	
	- Tổ chức bộ máy quản lý xí nghiệp nhỏ
	03
	02
	
	1

	
	- Khái niệm về công tác kế hoạch
	03
	03
	
	

	II. 
	Tổ chức sản xuất
	5
	5
	
	


	
	- Khái niệm về quá trình sản xuất
	01
	01
	
	

	
	- Tiêu chuẩn phân loại loại hình sản xuất
	01
	01
	
	

	
	- Kết cấu sản xuất
	01
	01
	
	

	
	- Đặc điểm của các loại hình sản xuất
	02
	02
	
	

	III. 
	Lao động và tiền lương 
	4
	4
	
	

	
	- Công tác định mức kỹ thuật lao động
	02
	02
	
	

	
	- Kiểm tra chất lượng sản phẩm
	01
	01
	
	

	
	- Tiền lương và các hình thức tiền lương
	01
	01
	
	

	
	Cộng
	15
	14
	
	1


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết : 

	Mở đầu

	Chương I : Tỏ chức bộ máy quản lý xí nghiệp nhỏ và công tác kế hoạch

	Mục tiêu :

Học xong chương này học viên có khả năng:

· Trình bày được những yêu cầu cơ bản của việc tổ chức bộ máy quản lý xí nghiệp (doanh nghiệp), bộ máy quản lý.
· Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ và các hình thức kế hoạch trong sản xuất

	Nội dung:                                                    Thời gian: 06h (LT: 06h; TH:0h)

	1. Tổ chức bộ máy quản lý xí nghiệp nhỏ

1.1. Những yêu cầu cơ bản của việc tổ chức bộ máy quản lý 

·  Tổ chức bộ máy quản lý

· Khái niệm, vai trò của quản lý

· Tổ chức bộ máy quản lý

· Những quan điểm về việc hình thành bộ máy quản lý

· Chức năng quản trị:

· Cơ cấu tổ chức

· Các kiểu tổ chức bộ máy quản lý

· Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý


	Thời gian: 1h

	1.2. Những quan điểm về việc hình thành bộ máy quản lý

· Chức năng quản trị

· Cơ cấu tổ chức

· Các kiểu tổ chức bộ máy quản lý

· Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý
	Thời gian: 1h

	1.3. Bộ máy quản lý

· Khái niệm

· Các cấp quản lý trong bộ máy quản lý

· Ban Giám đốc

· Hệ thống chỉ huy sản xuất

· Hệ thống chỉ huy chức năng
	Thời gian: 1h

	2. Khái niệm về công tác kế hoạch

2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ và tính chất của công tác kế hoạch

· Ý nghĩa của công tác kế hoạch

· Tính chất của công tác kế hoạch
	Thời gian: 2h

	2.2. Các hình thức kế hoạch trong nhà máy sản xuất

· Kế hoạch dài hạn

· Kế hoạch ngắn hạn
	Thời gian: 1h

	Kiểm tra
	Thời gian: 1h

	Chương 2 : Tổ chức sản xuất

	Mục tiêu :

Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

- Trình bày được quá trình sản xuất, các bộ phận của quá trình sản xuất, kết cấu và đặc điểm của quá trình sản xuất 

	Nội dung:                                                        Thời gian: 5h (LT:5 h; TH:0h)

	1. Khái niệm quá trình sản xuất

2. Nội dung của quá trình sản xuất

· Quá trình sản xuất chính

· Quá trình sản xuất phụ

· Quá trình sản xuất phù trợ 

· Quá trình sản  xuất phục vụ

· Quá trình sản xuất

· Quá trình công nghệ
	Thời gian: 1h

	3. Tiêu chuẩn phân loại loại hình sản xuất
4. Các bộ phận của quá trình sản xuất

· Bộ phận sản xuất chính

· Bộ phận sản xuất phụ

· Bộ phận sản xuất phụ trợ

· Bộ phận phục vụ sản xuất
	Thời gian: 1h

	5. Kết cấu sản xuất
5.1. Phân xưởng
5.2. Ngành
5.3 . Nơi làm việc
	Thời gian: 1h

	6. Đặc điểm của các loại hình sản xuất:

6.1. Sản xuất đơn chiếc

6.2. Sản xuất hàng loạt

6.3.  Sản xuất thành khối
	Thời gian: 2h

	Chương 3 : Lao động và tiền lương

	Mục tiêu :

Học xong chương này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được nguyên tắc định mức kỹ thuật lao động

· Hiểu được quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

· Biết được các hình thức trả lương và mức lương

	Nội dung:                                                        Thời gian: 4h (LT:4h; TH: 0h)

	1. Công tác định mức kỹ thuật lao động  

1.1. Nguyên tắc định mức
1.2. Định mức theo ngành nghề

1.3. Cách tham khảo tài liệu về định mức theo nghề
	Thời gian: 2h

	2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

2.1. Sự cần thiết của việc kiểm tra chất lượng sản phẩm

2.2. Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

2.3. Các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm
	Thời gian: 1h

	3. Tiền lương và các hình thức tiền lương 

3.1. Khái niệm về tiền lương
3.2. Các hình thức tiền lương
· Tiền lương theo ngày công nhật

· Tiền lương theo sản phẩm

3.3. Tiền lương khi thôi tham gia sản xuất
	Thời gian: 1h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC :

· Vật liệu:

· Bảng viết, phấn viết đủ màu

· Dụng cụ và trang thiết bị:

·  Máy chiếu đa phương tiện và máy vi tính

· Học liệu:

· Tài liệu hư​ớng dẫn môn học 

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học 

· Đĩa mềm đề cương các bài học trình bày theo Power point

· Nguồn lực khác:

· Phòng học bộ môn đủ chỗ 30 học viên và hệ thống đa phương tiện

V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá : Đánh giá bằng các bài trắc nghiệm khách quan, tự luận..

Nội dung đánh giá

· Cấu trúc của bộ máy quản lý

· Ý nghĩa, nhiệm vụ và tính chất của công tác kế hoạch

· Các hình thức kế hoạch trong nhà máy sản xuất.

· Kế hoạch sản xuất sản phẩm, kế hoạch lao động tiền lương
· Các khái niệm cơ bản về quá trình sản xuất và những đặc điểm của các loại hình sản xuất hiện nay

· Những nhân tố quyết định kết cấu sản xuất của một nhà máy qui mô nhỏ

· Nội dung của tổ chức quá trình lao động trong một nhà máy qui mô nhỏ.

· Khái niệm về chất lượng sản phẩm; nhiệm vụ và nguyên tắc kiểm tra; đối tượng và phương pháp kiểm tra.

· Các hình thức tiền lương của người lao động.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1.Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và một số cảnh hoạt động cuảt xí nghiệp nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Cấu trúc của bộ máy quản lý

· Các hình thức kế hoạch trong nhà máy sản xuất.

· Kế hoạch sản xuất sản phẩm, kế hoạch lao động tiền lương

· Những nhân tố quyết định kết cấu sản xuất của một nhà máy qui mô nhỏ

· Nội dung của tổ chức quá trình lao động trong một nhà máy qui mô nhỏ.

· Các hình thức tiền lương của người lao động.

4. Tài liệu tham khảo:
	· Trần Kim Dung  
	- Quản trị Nguồn nhân lực - NXB Giáo dục 2005

	· TS Nguyễn Thanh Liêm 
	- Quản trị sản xuất - NXB Tài chính

	
	- Quản trị doanh nghiệp - Trường ĐH Kinh tế Huế.

	
	- Quản trị doanh nghiệp - Bộ Công nghiệp - Trường CĐ kinh tế - kỹ thuật công nghiệp I.


5.Ghi chú và giải thích:
· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đat được mục tiêu của môn học.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật An toàn điện
Mã số mô đun: MĐ10
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Mã số mô đun  : MĐ 10
Thời gian mô đun : 30h;                                    (Lý thuyết : 15h; Thực hành: 15h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung và môn học điện kỹ thuật ở học kỳ1.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun  kiến thức an toàn lao động quy định bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :

· Môđun này cung cấp cho người học các quy định cơ bản trong hệ thống các yêu cầu về an toàn nghề nghiệp. Người học sẽ được học cách xử lý các rủi ro tại nơi làm việc và các nguyên tắc cơ bản để sơ cứu khi bị điện giật và các cách phòng, chống cháy nổ tại nơi làm việc.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Tác dụng của dòng điện  đối với cơ thể người
	01
	01
	0
	0

	2. 
	Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	02
	02
	0
	0

	3. 
	Các biện pháp chung về  an toàn điện 
	05
	02
	02
	01

	4. 
	Qui định về nối tiếp đất thiết bị hạ áp
	02
	02
	0
	0

	5. 
	Dụng cụ và biển báo an toàn
	06
	02
	03
	01

	6. 
	Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy
	07
	03
	04
	0

	7. 
	Cấp cứu người bị điện giật
	07
	03
	03
	01

	
	Cộng
	30
	15
	12
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2.Nội dung chi tiết : 

Bài 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:

· Phát biểu được mức độ tác hại của dòng điện lên cơ thể người bị điện giật.

· Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tác hại của dòng điện lên cơ thể người

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 01h (LT:01h; TH:0h)

	1.Khái niệm
	Thời gian: 0.2h

	2.Các yếu tố liên quan mức độ tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người

· Điện trở của người.

· Trị số dòng điện. 

· Tần số dòng điện.  

· Thời gian dòng điện đi qua cơ thể người.

· Đường đi của dòng điện qua cơ thể người
	Thời gian: 0.8h


Bài 2: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Phát biểu đúng các nguyên nhân bị điện giật.

· Mô tả đầy đủ các biện pháp kỹ thuật an toàn điện và liên hệ thực tế nghề nghiệp 

	Nội dung của bài:                                                Thời gian: 02h (LT: 02h; TH:0h)

	1. Nguyên nhân bị điện giật

· Dòng điện tản trong đất.

· Điện áp tiếp xúc.

· Điện áp bước.

· Các trường hợp tiếp xúc lưới điện 3 pha hạ thế.
	Thời gian: 0.5h

	2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện 

· Nối đất an toàn.

· Nối trung tính bảo vệ.

· Điện áp an toàn.

· Độ cách điện an toàn.
	Thời gian: 1h

	3. Kiểm tra tình trạng nối đất an toàn các thiết bị tại phân xxưởng
	Thời gian: 0.5h


Bài 3: Các biện pháp chung về an toàn điện

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Phát biểu đầy đủ và đúng các nội dung về biện pháp tổ chức và các qui định về an toàn điện 

· Thực hiện đặt tiếp đất di động

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 05h (LT: 02h; TH:03h)

	1. Biện pháp về tổ chức
	Thời gian: 0.5h

	2. Cách đặt tiếp đất di động
	Thời gian: 4h

	3. Qui định an toàn khi làm việc ở những bộ phận mang điện 
	Thời gian: 0.5h


Bài 4: Qui định về nối tiếp đất thiết bị hạ áp

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Phát biểu đầy đủ và đúng các nội dung về biện pháp tổ chức và các qui định về tiếp đất thiết bị hạ áp 

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 05h (LT: 02h; TH:0h)

	1.Qui định điện trở tiếp đất
	Thời gian: 0.5h

	2.Qui định về mạng nối đất

· Mạng nối đất tập trung.

· Mạng nối đất mạch vòng.
	Thời gian: 0.5h

	3.Qui định về nối tiếp đất cho thiết bị điện - điện tử

· Cách nối tiếp đất.

· Hệ thống tiếp đất.

· Cọc tiếp đất.

· Dây tiếp đất.

· Dây nối đất. 
	Thời gian: 0.5h

	4.Qui định về chế độ kiểm tra

· Kiểm tra thường xuyên.

· Kiểm tra định kỳ.
	Thời gian: 0.5h


Bài 5: Dụng cụ và biển báo an toàn

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đầy đủ và yêu cầu an toàn của các dụng cụ thường dùng trong phạm vi nghề điện tử dân dụng.

· Nhận dạng các biển báo thuộc về an toàn lao động và sử dụng điện

	Nội dung của bài:                                    Thời gian: 06h (LT: 02h; TH:04h)

	1.Dụng cụ an toàn điện 

· Dụng cụ thao tác bằng tay.

· Dụng cụ đo kiểm.

· Dụng cụ cách điện an toàn.
	Thời gian: 1h

	2.Biển báo

· Biển báo phòng ngừa.

· Biển báo cấm.

· Biển báo cho phép, nhắc nhở.
	Thời gian: 0.5h

	3.Nhận dạng và sử dụng thành thạo các dụng cụ an toàn; đọc hiểu các biển báo
	Thời gian: 4.5h


Bài 6: Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Phát biểu đầy đủ các biện pháp phòng cháy thuộc phạm vi nghề nghiệp.  

· Trình bày đầy đủ các phương tiện và sử dụng các phương tiện chữa cháy đạt yêu cầu.

· Thực hiện sơ cứu người bị bỏng đúng phương pháp.

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 07h (LT: 03h; TH:04h)

	1.Những nguyên nhân gây ra cháy bỏng và biện pháp đề phòng
	Thời gian: 1h

	2.Phương tiện và kỹ thuật chữa cháy
	Thời gian: 1h

	3.Phương pháp sơ cứu người bị bỏng
	Thời gian: 1h

	4.Thực hành sơ cứu người bị bỏng
	Thời gian: 4h


Bài 7: Cấp cứu người bị điện giật

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đầy đủ các phương pháp tách nạn nhận ra khỏi mạng điện 

· Mô tả và thực hiện được các phương pháp hô hấp nhân tạo 

	Nội dung của bài:                                     Thời gian: 07h (LT: 03h; TH:04h)

	1. Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi mạng điện 

· Trường hợp cắt được điện.

· Trường hợp không cắt được điện.
	Thời gian: 1h

	2. Phương pháp cấp cứu người bị điện giật

· Trường hợp nạn nhân chưa mất tri giác.

· Trường hợp nạn nhân bất tỉnh (còn thở nhẹ).

· Trường hợp nạn nhân ngừng thở.
	Thời gian: 1h

	3. Các phương pháp hô hấp nhân tạo

· Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp.

· Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa.  

· Phương pháp hà hơi thổi ngạt.
	Thời gian: 1h

	4. Thực hành các phương pháp hô hấp nhân tạo
	Thời gian: 4h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :

· Vật liệu:

· Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn 

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.

· Các phương tiện chữa cháy.

· Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).

· Máy chiếu projector và máy vi tính.

· Học liệu:

· Tài liệu hướng dẫn mô-đun, bài học kỹ thuật an toàn.

· Tranh hoặc đĩa ghi hình 3 phương pháp hô hấp nhân tạo.

· Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm.

· Nguồn lực khác:

· Phòng học, sân tập đủ độ rộng 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Phương pháp đánh giá

· Đánh giá kiến thức theo hình thức trắc nghiệm khách quan; đánh giá kỹ năng thực hành thông qua các bài thực hành.

· Nội dung đánh giá

· Mức độ tác hại của dòng điện lên cơ thể người bị điện giật

· Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tác hại của dòng điện lên cơ thể người.

· Nguyên nhân của các tai nạn về điện.

· Biện pháp tổ chức và các qui định về an toàn điện 

· Tiếp đất thiết bị hạ áp

· Biển báo về an toàn lao động và sử dụng điện.

· Biện pháp phòng cháy

· Phương tiện chữa cháy.

· Sơ, cấp cứu nạn nhân bị điện giật

· Phương pháp hô hấp nhân tạo.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng tối đa các dụng cụ và học liệu sẵn có trong giờ giảng. Tăng cường các phương pháp trực quan, làm mẫu và thực hành ngay tại hiện trường.

· Hoạt động học tập và đánh giá tuỳ theo điều kiện phòng học và sân bãi có thể bố trí được

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
· Dụng cụ và biển báo an toàn
· Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy
· Cấp cứu người bị điện giật
4. Tài liệu tham khảo:
	· Nguyễn Xuân Phú, 
· Trần Thành Tâm
	Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện –  NXB Khoa học và kỹ thuật - 1998

	· Nguyễn Đình Thắng
	Giáo trình An toàn điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục - 2002


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vật liệu, linh kiện điện tử
Mã số mô đun: MĐ11
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

VẬT LIỆU LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Mã số mô đun  : MĐ 11
Thời gian mô đun : 90h;                                 (Lý thuyết : 45h ; Thực hành: 45h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

· Vị trí của mô đun : Mô đun được bố trí song song với môn học điện kỹ thuật ở học kỳ1 sau khi học sinh học xong các môn học chung 

· Tính chất của mô đun : Là mô đun  kiến thức kỹ thuật cơ sở bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :

· Mô đun này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để xác định các bộ phận và linh, phụ kiện điện tử, phạm vi sử dụng và cách kiểm tra chất lượng của chúng
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Vật liệu linh kiện thụ động
	12
	06
	05
	01

	2. 
	Khái  niệm về  chát  bán dẫn , điốt bán dẫn
	05
	03
	02
	0

	3. 
	Các điốt đặc biệt
	06
	03
	02
	01

	4. 
	Transistor l​ưỡng cực (PNP, NPN)
	09
	03
	05
	01

	5. 
	Các kiểu mạch định thiên cho transistor lưỡng cực
	12
	06
	05
	01

	6. 
	Transistor trường (JFET)
	07
	03
	04
	0

	7. 
	Các kiểu mạch định thiên (phân cực) transistor trường (JFET)
	09
	03
	05
	01

	8. 
	Các linh kiện bốn mặt tiếp giáp
	10
	06
	04
	0

	9. 
	Linh kiện quang điện tử
	10
	06
	04
	0

	10. 
	Vi mạch (mạch tích hợp)
	10
	06
	03
	01

	
	Cộng
	90
	45
	39
	6


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và đượctính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 

Bài 1: Vật liệu linh kiện thụ động

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Phát biểu đúng chức năng các loại vật liệu dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Trình bày chính xác về cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, quy luật mã màu, mã kí tự biểu diễn trị số của R, C, L. 

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 12h (LT:06h; TH:06h)

	1. Chức năng nhiệm vụ của các loại vật liệu

· Vật liệu dẫn điện.

· Vật liệu cách điện. 

· Vật liệu từ.
	Thời gian: 2h

	2. Linh kiện thụ động

· Điện trở.

· Cấu tạo và kí hiệu quy ​ước.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản. 

· Quy luật màu, mã kí tự biểu diển trị số điện trở.

· Cách đọc trị số điện trở màu.
	Thời gian: 2h

	· Tụ điện 

· Cấu tạo và kí hiệu quy ​ước.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản. 

· Quy luật màu, mã kí tự biểu diển trị số tụ điện. 

· Cách đọc trị số tụ điện theo mã quy ​ước.
	Thời gian: 2h

	· Cuộn điện cảm, lõi từ , máy biến áp

· Cuộn điện cảm.

· Lõi từ. 

· Máy biến áp.

· Cách đọc trị số điện cảm  theo mã màu.
	Thời gian: 2h

	· Rơ le

· Cấu tạo và kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng.
	Thời gian: 1h

	3. Xác định chất lượng linh kiện bằng VOM 
	Thời gian: 3h


Bài 2: Khái niệm về chất bán dẫn Điốt bán dẫn

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đúng định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn.

· Trình bày đúng sự dẫn điện của chất bán dãn tinh khiết, bán dẫn N, bán dẫn P.

· Trình bày đúng về cấu tạo, kí hiệu quy ​ước và nguyên lý hoạt động của điốt.

· Công dụng của điốt.

· Xác định được cực tính và chất lượng điốt.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 05h (LT:03h; TH:02h)

	1. Khái niệm, định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn

· Khái niệm.

· Định nghĩa.

· Tính chất.
	Thời gian: 0.5h

	2. Sự dẫn điện trong chất bán dẫn tinh khiết 
	Thời gian: 0.5h

	3. Sự dẫn điện trong chất bán dẫn N
	Thời gian: 0.5h

	4. Sự dẫn điện trong chất bán dẫn P
	Thời gian: 0.5h

	5. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước và nguyên lý hoạt động của đi ốt

· Điốt tiếp điểm.

· Điốt tiếp mặt.

· Công dụng.
	Thời gian: 0.5h

	6. Các thông số cơ bản của điốt.
	Thời gian: 0.5h

	7. Cách xác định cực tính và chất lượng điốt

· Xác định cực tính.
· Xác định chất lượng
	Thời gian: 2h


Bài 3: Các Điốt đặc biệt

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày chính xác về cấu tạo, kí hiệu quy ​ước và nguyên lý hoạt động của các loại điốt.

· Xác định đúng cực tính, chất lượng của các điốt.
	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 06h (LT:03h; TH:03h)

	1. Điốt ổn áp ((Zener)

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Lĩnh vực ứng dụng
	Thời gian: 1h

	2. Điốt biến dung

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Lĩnh vực ứng dụng
	Thời gian: 0.5h

	3. Điốt tunen

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Lĩnh vực ứng dụng.
	Thời gian: 0.5h

	4. Điốt phát quang

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Lĩnh vực ứng dụng.
	Thời gian: 0.5h

	5. Điốt thu quang

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Lĩnh vực ứng dụng..
	Thời gian: 0.5h

	6. Xác định cực tính và chất lượng của các loại điốt
	Thời gian: 3h


Bài 4: Transistor lưỡng cực (PNP, NPN)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ​ước và nguyên lý hoạt động của Transistor l​ưỡng cực.

· Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.

· Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.

· Lắp ráp, cân chỉnh được các kiểu mạch của Transistor PNP, NPN.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 09h (LT:03h; TH:06h)

	1. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Công dụng. 
	Thời gian: 1h

	2. Đặc tuyến và các thông số cơ bản của Transistor 

· Đặc tuyến vào.

· Đặc tuyến ra.

· Đặc tuyến truyền đạt.

· Các thông số cơ bản.
	Thời gian: 1h

	3. Các kiểu mạch cơ bản  

· Mạch mắc kiểu E chung

· Sơ đồ mạch.

· Các đặc tính. 

· Mạch mắc kiểu B chung

· Sơ đồ mạch.

· Các đặc tính. 

· Mạch mắc kiểu C chung.

· Sơ đồ mạch.

· Các đặc tính. 
	Thời gian: 1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch trazito

· Mạch E chung.

· Mạch B chung.

· Mạch C chung.
	Thời gian: 6h


Bài 5: Các kiểu mạch định thiên cho Transistor lưỡng cực
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đúng các kiểu mạch định thiên (phân cực) của Transistor lưỡng cực.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các kiểu định thiên.

· Lắp ráp, cân chỉnh được các kiểu mạch định thiên của Transistor lưỡng cực.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 12h (LT:06h; TH:06h)

	1. Mạch định thiên cố định

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.
	Thời gian: 1.5h

	2. Mạch định thiên hồi tiếp điện áp (hồi tiếp song song)

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.  
	Thời gian: 1h

	3. Mạch định thiên hồi tiếp dòng điện (hồi tiếp nối tiếp)

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.
	Thời gian: 1h

	4. Mạch định thiên hồi tiếp hỗn hợp

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.
	Thời gian: 1.5h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh các kiểu mạch định thiên

· Mạch định thiên cố định.

· Mạch định thiên hồi tiếp điện áp.

· Mạch định thiên hồi tiếp điện áp.

· Mạch định thiên hồi tiếp dòng điện.

· Mạch định thiên hồi tiếp hỗn hợp
	Thời gian: 7h


Bài 6: Transistor trường (JFET)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ​ước và nguyên lý hoạt động của Transistor trường.

· Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor trường.

· Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor trường.

· Lắp ráp, cân chỉnh được các kiểu mạch của Transistor trường.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động của Transistor trường

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Công dụng. 
	Thời gian: 0.5h

	2. Đặc tuyến và các thông số cơ bản của Transistor trường

· Đặc tuyến vào.

· Đặc tuyến ra.

· Đặc tuyến truyền đạt.

· Các thông số cơ bản.
	Thời gian: 1h

	3. Các kiểu mạch cơ bản của Transistor trường

· Mạch mắc kiểu S chung.

· Sơ đồ mạch.

· Các đặc tính. 

· Mạch mắc kiểu D chung

· Sơ đồ mạch.

· Các đặc tính. 

· Mạch mắc kiểu G chung

· Sơ đồ mạch.

· Các đặc tính. 
	Thời gian: 1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch S chung, D chung, G chung

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch S chung.

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch D chung.

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch G chung
	Thời gian: 4.5h


Bài 7: Các kiểu mạch định thiên (phân cực) Transistor trường (JFET)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đúng các kiểu mạch định thiên (phân cực) của Transistor trường.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các kiểu định thiên

· Lắp ráp, cân chỉnh được các kiểu mạch định thiên của Transistor trường.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 09h (LT:03h; TH:06h)

	1. Mạch định thiên cố định

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.
	   Thời gian: 0.5h

	2. Mạch định thiên hồi tiếp điện áp (hồi tiếp song song)

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.
	   Thời gian: 0.5h

	3. Mạch định thiên hồi tiếp dòng điện (hồi tiếp nối tiếp)

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.  
	   Thời gian: 0.5h

	4. Mạch định thiên hồi tiếp hỗn hợp

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưu nhược điểm.  
	   Thời gian: 0.5h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh các kiểu mạch định thiên

· Mạch định thiên cố định.

· Mạch định thiên hồi tiếp điện áp.

· Mạch định thiên hồi tiếp điện áp.

· Mạch định thiên hồi tiếp dòng điện.  

· Mạch định thiên hồi tiếp hỗn hợp.
	   Thời gian: 7h


Bài 8: Các linh kiện bốn mặt tiếp giáp

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện.

· Xác định đúng cực tính, chất lượng của các linh kiện..

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 10h (LT:06h; TH:04h)

	1. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của Thyristor (SCR)

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng.
	Thời gian: 1.5h

	2.   Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của TRIAC

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng.
	Thời gian: 1h

	3. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của DIAC

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng.
	Thời gian: 1h

	4. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của điốt 4 lớp

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng.
	Thời gian: 1h

	5.  Xác định cực tính và chất lượng của các linh kiện

· Xác định cực tính và chất lượng của SCR.

· Xác định cực tính và chất lượng của TRIAC.

· Xác định cực tính và chất lượng của DIAC.

· Xác định cực tính và chất lượng của đi ốt 4 lớp
	Thời gian: 5.5h


Bài 9: Linh kiện quang điện tử

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện quang.

· Xác định đúng cực tính, chất lượng của các linh kiện quang.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 10h (LT:06h; TH:04h)

	1. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, chức năng và ứng dụng của điện trở quang

· Cấu tạo, kí hiệu quy  ​ước.

· Chức năng và ứng dụng
	Thời gian: 2h

	2. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động của LED hồng ngoại.

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng. 
	Thời gian: 1h

	3. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động LED bảy đoạn, mặt chỉ thị tinh thể lỏng

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng. 
	Thời gian: 1h

	4. Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của Transistor quang

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng. 
	Thời gian: 2h

	5. Tế bào quang điện 

· Cấu tạo, kí hiệu quy ​ước.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ưng dụng. 
	Thời gian: 2h

	6. Laser bán dẫn

· Cấu trúc của nột laser bán dẫn.

· Đặc tr​ưng kỹ thuật và một số ứng dụng của laser.
	Thời gian: 2h


Bài 10: Vi mạch (mạch tích hợp)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Phát biểu chính xác về kết cấu của các loại vi mạch.

· Trình bày đúng các loại vi mạch thông dụng. 

· Xác định đúng dạng và chân vi mạch.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 10h (LT:06h; TH:04h)

	1. Khái niệm và phân loại

· Khái niệm.

· Phân loại.
	Thời gian: 3h

	2. Các loại vi mạch lưỡng cực  

· Các vi mạch logic IIL. 

· Các vi mạch logic TTL. 

· Các vi mạch logic ECL.

· Các vi mạch logic công suất.
	Thời gian: 2h

	3. Các loại vi mạch MOS

· Các vi mạch công suất. 

· Các bộ nhớ dùng hiệu ứng trường.

· Các bộ nhớ ROM.

· Các bộ nhớ RAM.
	Thời gian: 2h

	4. Phương pháp nhận dạng, xác định chân vi mạch 
	Thời gian: 3h


IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

· Vật liệu:

· Các vật liệu dẫn điện, cách điện và từ tính

· Các linh kiện thụ động: R, C, L

· Các loại đi ốt

· Các loại Transistor l​ưỡng cực

· Các loại Transistor trư​ờng

· Các loại linh kiện: SCR, TRIAC,DIAC,DIOT 4 lớp

· Các loại linh kiện quang: quang điện trở, LED hồng ngoại, LED 7 đoạn, Transistor quang

· IC t​ương tự

· IC số
· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu OVERHEAD, máy tính cá nhân

· Băng hình, ti vi, đầu video 

· Mỏ hàn

· VOM

· Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử

· Học liệu:

· Tài liệu Hướng dẫn môđun, bài học Vật liệu linh kiện điện tử

· Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử.

· Phiếu kiểm tra

· Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành đủ điều kiện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun MH NDT 01 07

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Trình bày chính xác kết cấu, kí hiệu quy ​ước và các tính chất cơ bản của các linh kiện điện tử trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động và phạm vi sử dụng của các linh kiện điện tử.

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Nhận dạng và đọc đúng trị số các linh kiện điện tử thụ động và tích cực.

· Xác định chính xác chất lượng các linh kiện thụ động, linh kiện tích cực.

· Tra cứu thành thạo sổ tay linh kiện điện tử.

· Xác định đúng chân, chất lượng của IC

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn vật liệu linh kiện

· Nghiêm túc, khoa học, cẩn thận, tỉ mỷ

· Có ý thức bảo quản thiết bị do

· Tiết kiệm 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Các chiến lược giảng dạy phải phù hợp với các nội dung lý thuyết và thực hành được mô tả trong phần mục tiêu môđun.

·  Cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu này là kết hợp học lý thuyết và thực hành

· Hoạt động đánh giá phải là một quá trình liên tục phản ánh phương pháp đánh giá chi tiết đáp ứng mục tiêu môđun. Để đảm bảo tính  hiệu lực, khách quan và công bằng thì công cụ đánh giá phải bao gồm các bài tập thực hành, các bài tập lớn và kiểm tra viết dưới nhiều dạng khác nhau như câu hỏi nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn và giải quyết vấn đề.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Vật liệu linh kiện thụ động

· Transistor l​ưỡng cực (PNP, NPN)
· Transistor trường (JFET)
· Các linh kiện bốn mặt tiếp giáp

· Linh kiện quang điện tử
· Vi mạch (mạch tích hợp)

· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4.Tài liệu cần tham khảo:

	· Đỗ xuân Thụ
	Kỹ thuật điện tử , NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005

	· Dư​ơng Minh Trí 
	Linh kiện quang điện tử , NXB khoa học và kỹ thuật

	· Đỗ Thanh Hải

· Nguyễn Xân Mai
	Phân tích mạch tranzito, NXB Thống kê, Hà Nội,  2002.

	· Nguyễn Tấn Phước
	Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử

	· Nguyễn Kim Giao

· Lê Xuân Thê
	Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản

	· Đặng văn Chuyết
	Sổ tay tra cứu các IC TTL

	· Nguyễn Bính
	Sổ tay tra cứu IC CMOS


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Đo lường điện – điện tử
Mã số mô đun: MĐ12
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

 ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun : MĐ 12
Thời gian mô đun : 70h;                                   (Lý thuyết : 30h ; Thực hành: 40h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung và môn học điện kỹ thuật và MĐ10 ở học kỳ1.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo:VOM, máy phát tín hiệu chuẩn, máy đo độ méo, máy hiện sóng, máy đo công suất phát xạ quang và máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn.

· Sử dụng thành thạo VOM để đo dòng điện, điện áp,  điện trở trong công việc lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện tử.

· Sử dụng thành thạo các thiết bị để đo các tham số của tín hiệu 

· Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để kiểm tra chất lượng của các mạch điện tử.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Khái niệm về đo lường điện tử
	3
	02
	01
	0

	2. 
	Cấu tạo máy đo VOM
	2
	01
	01
	0

	3. 
	Đo điện trở bằng VOM
	3
	01
	02
	0

	4. 
	Đo điện áp bằng VOM
	2
	01
	01
	0

	5. 
	Đo dòng điện  bằng VOM
	2
	01
	01
	0

	6. 
	Dao động ký
	8
	04
	04
	0

	7. 
	Máy phát sóng tín hiệu chuẩn
	11
	05
	05
	01

	8. 
	Máy đếm tần số
	6
	02
	04
	0

	9. 
	Đo tần số của tín hiệu
	5
	02
	02
	01

	10. 
	Đo góc pha của tín hiệu
	5
	02
	01
	01

	11. 
	Đo biên độ của tín hiệu
	3
	01
	01
	01

	12. 
	Máy đo công suất phát xạ quang
	6
	02
	04
	0

	13. 
	Máy đo độ méo và đo méo biên độ tín hiệu của một mạch điện
	8
	04
	04
	01

	14. 
	Máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn
	6
	02
	04
	

	
	Cộng
	70
	30
	35
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Khái niệm về đo lường điện tử

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng công dụng và các tham số kỹ thuật của một thiết bị đo lường điện tử thông dụng.

· Chọn đúng các loại thiết bị đo cho công việc sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng.

· Bảo quản tốt các thiết bị đo.
	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 03h (LT:02h; TH:01h)

	1. Khái niệm về đo lường điện tử
	Thời gian: 0.5h

	2. Sai số trong các phép đo
	Thời gian: 0.5h

	3. Các bộ phận chủ yếu của máy đo
	Thời gian: 0.5h

	4. Phân loại máy đo
	Thời gian: 0.5h

	5. Ký hiệu và các thông số kỹ thuật của máy đo
	Thời gian: 1.5h


Bài 2: Cấu tạo máy đo VOM

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối và các thông số kỹ thuật của máy đo VOM.

· Chọn đúng loại máy đo VOM cho công việc sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng.

· Bảo quản tốt máy đo.  
	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 02h (LT:01h; TH:01h)

	1. Sơ đồ khối  và các thông số kỹ thuật của máy đo VOM 

· Các thông số kỹ thuật

· Các cơ cấu đo

· Cơ cấu đo kiểu từ điện.    

· Cơ cấu đo kiểu điện từ.

· Cơ cấu đo kiểu điện động.

· Cơ cấu đo kiểu hiện thị số bằng LED 7 đoạn.

· Sơ đồ cấu tạo của VOM

· Chức năng của các khối trong máy đo VOM
	Thời gian: 0.5h

	2. Bảo quản máy đo VOM /DMM
	Thời gian: 1.5h


Bài 3: Đo điện trở bằng VOM

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng thứ tự thao tác máy đo VOM để đo điện trở của mạch điện và linh kiện điện tử.

· Sử dụng thành thạo máy đo VOM để đo điện trở của mạch điện và linh kiện điện tử.

· Bảo quản tốt máy đo

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 03h (LT:01h; TH:02h)

	1. Các phương pháp đo điện trở của mạch điện và linh kiện điện tử

· Phương pháp đo gián tiếp (thông qua đo áp và dòng trên phần tử cần đo điện trở) 

· Phương pháp đo điện trở thông qua cầu cân bằng.

· Phương pháp đo trực tiếp.
	Thời gian: 0.5h

	2. Sử dụng máy đo VOM /DMM để đo điện trở

· Đo gián tiếp.(thông qua đo áp và dòng trên phần tử cần đo điện trở) 

· Đo điện trở thông qua cầu cân bằng.

· Đo trực tiếp.
	Thời gian: 0.5h

	3. Bảo quản máy đo VOM /DMM
	Thời gian: 2h


Bài 4: Đo điện áp bằng VOM

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng thứ tự thao tác máy đo VOM để đo điện áp của mạch điện.    

· Sử dụng thành thạo máy đo VOM để đo điện áp của mạch điện.    

· Bảo quản tốt máy đo.  

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 02h (LT:01h; TH:01h)

	1. Phương pháp đo điện áp của một mạch điện

· Phương pháp đo điện áp một chiều.

· Phương pháp đo điện áp xoay chiều.
	Thời gian: 0.5h

	2. Sử dụng máy đo VOM để đo điện áp

· Đo điện áp một chiều.

· Đo điện áp xoay chiều.
	Thời gian: 0.5h

	3. Bảo quản máy đo VOM /DMM
	Thời gian: 1h


Bài 5: Đo dòng điện bằng VOM

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng thứ tự thao tác máy đo VOM để đo dòng điện của mạch điện.    

· Sử dụng thành thạo máy đo VOM để đo dòng điện của mạch điện.    

· Bảo quản tốt máy đo.  

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 02h (LT:01h; TH:01h)

	1. Phương pháp đo dòng điện của mạch điện 

· Phương pháp đo dòng điện một chiều.

· Phương pháp đo dòng điện xoay chiều.
	Thời gian: 0.5h

	2. Sử dụng máy đo VOM để đo dòng điện

· Đo dòng điện một chiều.

· Đo dòng điện xoay chiều.
	Thời gian: 0.5h

	3. Bảo quản máy đo VOM /DMM
	Thời gian: 1h


Bài 6: Dao động ký

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật của dao động ký.

· Sử dụng thành thạo dao động ký trong các công việc sửa chữa thiết bị điện tử.

· Bảo quản tốt dao động ký.

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 08h (LT:04h; TH:04h)

	1. Cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật của dao động ký

· Cấu tạo và các thông số kỹ thuật  của dao động ký

· Chức năng của các khối trong  dao động ký
	Thời gian: 2h

	2. Thao tác và điều khiển các chức năng của dao động ký

· Chọn tốc độ quét.

· Chọn độ nhạy.

· Chỉnh đồng bộ.

· Chọn kênh tín hiệu.

· Điều chỉnh các tham số màn huỳnh quang.
	Thời gian: 5h

	3. Bảo quản dao động ký
	Thời gian: 1h


Bài 7: Máy phát sóng tín hiệu chuẩn
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ, chức năng và nguyên lý hoạt động của máy phát sóng chuẩn 

· Sử dụng thành thạo các loại máy phát sóng chuẩn để tạo nguồn tín hiệu trong các phép đo.

· Bảo quản tốt các máy phát sóng chuẩn.

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 11h (LT:05h; TH:06h)

	1. Cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của máy phát sóng tín hiệu chuẩn.

· Máy phát sóng âm tần

· Cấu tạo (sơ đồ khối) và các thông số kỹ thuật của máy phát âm tần.

· Nguyên lý hoạt động.

· Máy phát cao tần điều biên

· Cấu tạo (sơ đồ khối) và các thông số kỹ thuật của máy phát cao tần điều biên.

· Nguyên lý hoạt động.

· Máy phát cao tần điều tần

· Cấu tạo (sơ đồ khối).

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 3h

	2. Sử dụng máy phát tín hiệu chuẩn

· Sử dụng máy phát âm tần để tạo tín hiệu chuẩn trong các phép đo.

· Sử dụng máy phát cao tần điều biên để tạo tín hiệu chuẩn trong các phép đo.

· Sử dụng máy phát cao tần điều tần để tạo tín hiệu chuẩn trong các phép đo.
	Thời gian: 7h

	3. Bảo quản máy phát sóng chuẩn
	Thời gian: 1h


Bài 8: Máy đếm tần số

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý làm việc  của máy đếm tần số.

· Sử dụng thành thạo máy đém tần số để đo tần số của tín hiệu trong lĩnh vực sử chữa thiết bị điện tử.  

· Bảo quản tốt máy đếm tần số.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Cấu tao, chức năng và nguyên lý hoạt động của máy đếm tần số

· Công dụng của máy đếm tần số trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử.

· Cấu tạo (sơ đồ khối) và các thông số kỹ thuật của máy đếm tần số.

· Nguyên lý làm việc.
	Thời gian: 1h

	2. Sử dụng máy đếm tần số để đo tần số của tín hiệu

· Điều chỉnh mức suy hao đầu vào.

· Chọn thang đo của máy đếm tần số.

· Điều chỉnh bộ phát sóng chuẩn.

· Điều chỉnh bộ đếm xung.

· Đọc xung đếm được và tính tần số của tính hiệu cần đo.
	Thời gian: 4h

	3. Bảo quản máy đếm tần số
	Thời gian: 1h


Bài 9: Đo tần số của tín hiệu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đùng sơ đồ đấu nối thiết và phương pháp đo tần số của tín hiệu bằng dao động ký và máy phát sóng chuẩn.

· Đo tần số của tín hiệu một cách thành thạo.

· Bảo quản tốt thiết bị đo

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 05h (LT:02h; TH:03h)

	1. Sơ đồ đấu nối thiết bị và phương pháp đo tần số của tín hiệu

· Sơ đồ đấu nối thiết bị cho phép đo.

· Chức năng của các thiết bị trong phép đo.

· Các bước thực hiện phép đo.
	Thời gian: 1h

	2. Đo tần số của tín hiệu

· Đấu nối thiết bị đo.

· Điều chỉnh thiết bị đo.

· Đọc và tính kết quả.
	Thời gian: 3h

	3. Bảo quản thiết bị đo
	Thời gian: 1h


Bài 10: Đo góc pha của tín hiệu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đùng sơ đồ đấu nối thiết và phương pháp đo góc pha của tín hiệu bằng dao động ký và máy phát sóng chuẩn.

· Đo góc pha của tín hiệu một cách thành thạo.

· Bảo quản tốt thiết bị đo.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 05h (LT:02h; TH:03h)

	1. Sơ đồ đấu nối thiết bị và phương pháp đo góc pha của tín hiệu

· Sơ đồ đấu nối thiết bị cho phép đo.

· Chức năng của các thiết bị trong phép đo.

· Các bước thực hiện phép đo.
	Thời gian: 1h

	2. Đo góc pha của tín hiệu

· Đấu nối thiết bị đo.

· Điều chỉnh thiết bị đo.

· Đọc và tính kết quả.
	Thời gian: 3h

	3. Bảo quản thiết bị đo
	
Thời gian: 
1h


Bài 11: Đo biên độ của tín hiệu
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đùng sơ đồ đấu nối thiết và phương pháp đo biên độ của tín hiệu bằng dao động ký và máy phát sóng chuẩn.

· Đo biên độ của tín hiệu một cách thành thạo.

· Bảo quản tốt thiết bị đo.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 03h (LT:01h; TH:02h)

	1. Sơ đồ đấu nối thiết bị và phương pháp đo biên độ của tín hiệu

· Sơ đồ đấu nối thiết bị cho phép đo.

· Chức năng của các thiết bị trong phép đo.

· Các bước thực hiện phép đo.
	Thời gian: 0.5h

	2. Đo biên độ của tín hiệu

· Đấu nối thiết bị đo.

· Điều chỉnh thiết bị đo.

· Đọc và tính kết quả.
	Thời gian: 2.5h

	3. Bảo quản thiết bị đo.
	Thời gian: 1h


Bài 12: May đo công suất phản xạ quang

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý hoạt động và các thông số kỹ thuật của máy đo công suất phát xạ quang.

· Sử dụng thành thạo máy đo công suất phát xạ quang để đo công suất phát xạ quang của các linh kiện.

· Bảo quản tốt máy đo công suất phát xạ quang.

	Nội dung của bài:                                     Thời gian: 06h (LT:01h; TH:02h)

	1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng máy đo công suất phát xạ quang trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử

· Cấu tạo và các thông số kỹ thuậ của máy đo công suất phát xạ quang.

· Nguyên lý hoạt động của máy đo công suất phát xạ quang.

· Phương pháp sử dụng máy đo công suất phát xạ quang.
	Thời gian: 0.5h

	2. Đo công suất phát xạ quang của các linh kiện

· Đấu nối đầu dò cảm biến.

· Chọn vị trí và đặt đầu dò cảm biến.

· Chọn thang đo.

· Điều chỉnh cộng hưởng.

· Đọc kết quả.
	Thời gian: 1.5h

	3. Bảo quản máy đo công suất phát xạ quang 
	Thời gian: 1h


Bài 13: Máy đo độ méo và đo méo biên độ tín hiệu của một mạch điện

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp sử dụng máy đo độ méo.

· Sử dụng thành thạo máy đo độ méo để đo méo biên độ của các mạch điện tử.

· Bảo quản tốt máy đo độ méo.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 08h (LT:04h; TH:04h)

	1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng  máy đo. độ méo trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử.

· Cấu tạo và các thông số kỹ thuật của máy đo độ méo.

· Nguyên lý hoạt động của máy đo độ méo.

· Phương pháp đo độ méo của các mạch điện tử.
	Thời gian: 2h

	2. Đo độ méo của các mạch điện tử.

· Chọn thiết bị đo.

· Đấu nối các thiết bị đo.

· Điều chỉnh thiết bị đo.

· Đọc kết quả đo được.
	Thời gian: 4h

	3. Bảo quản máy đo độ méo.
	Thời gian: 1h


Bài 14: Máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn.

· Sử dụng thành thao máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn để tạo bảng thử cho việc cân chỉnh máy thu hình.

· Bảo quản tốt máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn.

· Cấu tạo và các thông số kỹ thuật của máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn.

· Nguyên lý làm việc của máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn.

· Phương pháp sử dụng máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn để tạo bảng thử.
	Thời gian: 1h

	2. Sử dụng máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn

· Chọn mẫu bảng thử.

· Chọn dải tần phát.

· Điều chỉnh cộng hưởng của mạch ra.

· Điều chỉnh mức điện áp ra.
	Thời gian: 4h

	3. Bảo quản máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn.
	Thời gian: 1h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

· Vật liệu:

· Các loại vật liệu, linh kiện điện tử 

· Các loại vật lệu điện 

· Các cầu đo

· Các bo mạch điện tử cơ bản

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Các loại dụng cụ cầm tay nghề điện tử

· Máy đo VOM /DMM

· Máy đo Q mét

· Máy phát sóng chuẩn

· Máy hiện sóng 

· Máy phát tín hiệu điều chế 

· Máy đo tần số

· Máy phát sọc màu chuẩn

· Máy đo công suất phát xạ quang

· Các tải đo

· Học liệu:

· Hệ thống bài tập đo lường điện tử

· Giáo trình đo lường điện tử

· Giáo trình điện kỹ thuật

· Giáo trình vật liệu linh kiện

· Giáo trình môn học Tín hiệu  

· Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của môn học MH NDT 01 09 và mô-đun MD NDT 01 11

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

       Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp sử dụng các thiết bị đo (VOM,/DMM), máy phát tín hiệu chuẩn, máy đo độ méo, máy hiện sóng, máy đo công suất phát xạ quang và máy phát tín hiệu sọc màu chuẩn).

· Sử dụng thành thạo các thiết bị để đo các thông số của mạch điện (U, I, R ), tham số của tín hiệu và kiểm tra được chất lượng của các mạch điện tử.

· Bảo quản cẩn thận và sử dụng các thiết bị một cách an toàn

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Sử dụng thành thạo một số máy đo (VOM) để đo các thông số của mạch điện theo đúng qui định kỹ thuật.

· Kiểm tra được mức điện áp, dòng điện và trị số điện trở của các mạch điện cần được sửa chữa, nhanh, chính xác đúng thao tác kỹ thuật.

· Sử dụng thành thạo các thiết bị để đo các tham số của tín hiệu và kiểm tra chất lượng của mạch điện tử đúng thao tác kỹ thuật.

     Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn thiết bị và dụng cụ đo

· Nghiêm túc, khoa học, cẩn thận, tỉ mỷ

· Có ý thức bảo quản thiết bị do

· Tiết kiệm 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng phương pháp tích hợp.

· Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Đo điện trở bằng VOM

· Đo điện áp bằng VOM

· Đo dòng điện  bằng VOM

· Dao động ký

· Đo tần số của tín hiệu

· Đo góc pha của tín hiệu

· Đo biên độ của tín hiệu

· Máy đo công suất phát xạ quang

· Máy đo độ méo và đo méo biên độ tín hiệu của một mạch điện

· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4.Tài liệu cần tham khảo:

	· Nguyễn Ngọc Tân,

· Ngô Tấn Nhơn

· Ngô Văn Ky
	Kỹ thuật đo,Trường Đại Học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 2000.

	· PTS phan  Ngọc Bích

· KS Phan Thanh Đức

· KS Trần Hữu Thanh
	Giáo trình đo lường điện - máy điện - khí cụ điện, Trường kỹ thuật điện - Công ty điện lực 2 - TP. Hồ Chí Minh, 2000.

	· Nguyễn Văn Hòa
	Đo lường và các thiết bị đo lường. NXB giáo dục, 2000.  


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật mạch điện tử 1
Mã số mô đun: MĐ13
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ I

Mã số mô đun : MĐ 13
Thời gian mô đun : 180h;                                (Lý thuyết : 60h; Thực hành: 120h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung và môn học điện kỹ thuật và môđun Đo lường điện – điện tử.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun  chuyên môn nghề bắt  buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Sử dụng được điốt trong các việc xén, ghim áp và chỉnh lưu dòng điện.  

· Nắm  được các cách mắc mạch điện của Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 

· Sử dụng được các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ tỉnh, chế độ động các  mạch chỉnh lưu, các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường

· Ghép được các tầng khuếch đại với nhau để làm thành một thiết bị điện tử đơn giản.

· Sử dụng được các mạch khuếch đại dùng IC (OP - AMP).

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Các mạch chỉnh lưu
	16
	04
	11
	01

	2. 
	Các mạch lọc nguồn cơ bản
	8
	04
	04
	0

	3. 
	Các mạch xén và mạch ghim áp
	11
	03
	08
	0

	4. 
	Các mạch vi phân và tích phân
	7
	03
	04
	0

	5. 
	Những vấn đề chung của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
	1
	01
	0
	0

	6. 
	Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor lưỡng cực
	21
	09
	11
	01

	7. 
	Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor trường
	18
	06
	11
	01

	8. 
	Các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại
	7
	03
	04
	0

	9. 
	Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A
	6
	02
	04
	0

	10. 
	Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ  B và AB
	11
	03
	08
	0

	11. 
	Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB
	6
	02
	03
	01

	12. 
	Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	10
	02
	08
	0

	13. 
	Các mạch bảo vệ transistor công suất lớn
	11
	03
	08
	0


	14. 
	 Mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp
	12
	04
	08
	0

	15. 
	Khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
	10
	02
	08
	0

	16. 
	Mạch ổn áp
	12
	04
	07
	01

	17. 
	Mạch khuếch đại vi  sai
	11
	03
	07
	01

	18. 
	Vi mạch khuếch đại thuật toán (OP-AMP)
	2
	02
	00
	

	
	Cộng
	180
	60
	114
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2.Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các mạch chỉnh lưu 

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các mạch chỉnh lưu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch chỉnh lưu  bán kỳ, cả chu kỳ dùng 2 điốt, cả chu kỳ hình cầu, mạch nắn mạch áp.

· Lắp ráp và cân chỉnh các mạch chỉnh lưu đúng chỉ tiêu kĩ thuật.  

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch chỉnh lưu.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Mạch chỉnh lưu bán kỳ
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian: 1h

	2. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 điốt  

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian: 1h

	3. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ hình cầu 

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian: 0.5h

	4. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ hình cầu điện áp ra đối xứng
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian: 0.5h

	5. Mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian: 0.5h

	6. Mạch chỉnh lưu nhân n lần điện áp

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt  động của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch chỉnh lưu.
	Thời gian: 8h

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch chỉnh lưu.
	Thời gian: 4h


Bài 2: Các mạch lọc nguồn cơ bản

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các loại mạch lọc nguồn cơ bản.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động các loại mạch lọc nguồn cơ bản.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch lọc nguồn.

· Lắp ráp và cân chỉnh các mạch lọc nguồn đúng chỉ tiêu kỹ  thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch lọc nguồn cơ bản.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 08h (LT:04h; TH:04h)

	1. Tổng quan về mạch lọc.
· Khái niệm.

· Độ gợn điên áp đầu ra của mạch lọc.

· Hệ số ổn định điện áp.
	Thời gian: 0.5h

	2. Mạch lọc dùng tụ điện. 

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Tính toán cho các thông số của mạch điện.  

· Ứng dụng của mạch dùng tụ điện.
	Thời gian: 0.5h

	3. Mạch lọc RC.

· Tác dụng của mạch điện.

· Sơ đồ mạch điện.  

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch lọc RC.
	Thời gian: 0.5h

	4. Mạch lọc dùng cuộn dây L 
· Tác dụng của mạch điện.

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tính toán các thông số của mạch điện. 

· ứng dụng của mạch lọc dùng cuộn dây L.
	Thời gian: 0.5h

	5.  Mạch lọc LC.

· Tác dụng của mạch điện.

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tính toán các thông số của mạch điện.

· ứng dụng của mạch lọc LC.
	Thời gian: 0.5h

	6. Mạch lọc công hưởng
· Tác dụng của mạch điện.

· Sơ đồ mạch điện.  

· ứng dụng của mạch lọc cộng hưởng.
	Thời gian: 0.5h

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch lọc nguồn cơ bản.
	Thời gian: 4.5h

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch lọc nguồn cơ bản.
	Thời gian: 0.5h


Bài 3: Các mạch xén và mạch ghim áp
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các mạch  xén và ghim điện áp.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch xén và ghim điện áp.

· Lắp ráp và cân chỉnh các mạch: hạn chế biên độ và ghim điện áp  đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch hạn chế biên độ và 

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Khái niệm về mạch xén
· Khái niệm.

· Phân loại.

· Các mạch xén.
	Thời gian: 0.5h

	2. Mạch xén trên dùng diode

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	3. Mạch xén dưới dùng diode

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	4. Mạch xén 2 mức dùng diode

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện. 
	Thời gian: 0.5h

	5. Mạch xén 2 mức dùng diode Zener

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h



	6. Các mạch ghim điện áp
· Mạch ghim áp trên ở mức không

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	

	7. Mạch ghim áp trên mức không (+E)

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h



	8. Mạch ghim áp ở dưới mức không (-E)
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	

	9. Lắp ráp, cân chỉnh các mạch: Mạch xén biên độ và ghim điện áp
	Thời gian: 8h


Bài 4: Các mạch vi phân và tích phân

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các mạch tích phân và vi phân.

· Trình bày đúng thức biểu thức toán học quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của các mạch tích phân và vi phân.

· Lắp ráp và cân chỉnh các mạch tích phân và vi phân đúng chỉ tiêu kĩ thuật.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Mạch vi phân

· Mạch vi phân RC

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Biểu thức toán học quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Mạch vi phân RL

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Biểu thức toán học quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.
	Thời gian: 1h

	2. Mạch tích phân

· Mạch tích phân RC

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Biểu thức toán học quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.

· Mạch tích phân RL

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Biểu thức toán học quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra.

· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.
	Thời gian: 1h

	3. Các ứng dụng của mạch tích phân và vi phân
	Thời gian: 0.5h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch tích phân và vi phân
	Thời gian: 4.5h


Bài 5: Những vấn đề chung của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng định nghĩa của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ.

· Trình bày chính xác các chế độ hoạt động của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ.

· Trình bày chính xác định nghĩa, các loại hồi tiếp và tác dụng của hồi tiếp. 

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 01h (LT:01h; TH:00h)

	1. Định nghĩa mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
	Thời gian: 0.1h

	2. Các chế độ công tác của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ

· Chế độ A

· Định nghĩa.

· Ưu, nhược điểm của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ hoạt động ở chế độ A.
	Thời gian: 0.1h

	· Chế độ B

· Định nghĩa.

· Ưu, nhược điểm của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ hoạt động ở chế độ B.
	Thời gian: 0.1h

	· Chế độ AB

· Định nghĩa.

· Ưu, nhược điểm của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ hoạt động ở chế độ AB.
	Thời gian: 0.1h

	· Chế độ C

· Định nghĩa.

· Ưu, nhược điểm của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ hoạt động ở chế độ C.
	Thời gian: 0.1h

	· Hồi tiếp

· Định nghĩa.

· Phân loại hồi tiếp.

· Tác dụng của hồi tiếp
	Thời gian: 0.1h


Bài 6: Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor  lưỡng cực.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực đúng chỉ tiêu kỹ thuật. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của  các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 21h (LT:09h; TH:12h)

	1. Mạch khuếch đại phát chung (CE)

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Các đặc tính của mạch điện.  

· Ứng dụng của mạch phát chung. 
	Thời gian: 2h

	2. Mạch khuếch đại gốc chung (CB)

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ. 

· Tính toán các thông số của mạch điện.   

· Các đặc tính của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại gốc chung.
	Thời gian: 2h

	3. Mạch khuếch đại góp chung (CC)

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Tác dụng của linh kiện.

· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.

· Tính toán các thông số của mạch điện.   

· Các đặc tính của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại góp chung.
	Thời gian: 2h

	4. Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực

· Ưu nhược điểm của mạch phát chung.

· Ưu nhược điểm của mạch gốc chung.

· Ưu nhược điểm của mạch góp chung.
	Thời gian: 1h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh các khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực
	Thời gian: 13h

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực
	Thời gian: 1h


Bài 7: Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor thường

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các kiểu mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các kiểu mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor trường. 

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 18h (LT:06h; TH:12h)

	1. Mạch khuếch đại nguồn chung CS

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Tác dụng của linh kiện.

· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.

· Tính toán các thông số của mạch điện.   

· ứng dụng của mạch khuếch đại nguồn chung.
	Thời gian: 1.5h

	2. Mạch khuếch đại cổng chung CG

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Tác dụng của linh kiện.

· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Các đặc tính của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại cổng chung.
	Thời gian: 1.5h

	3. Mạch khuếch đại máng chung CD.

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Tác dụng của linh kiện.

· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.

· Tính toán các thông số của mạch điện.   

· Các đặc tính của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại máng chung.
	Thời gian: 1.5h

	4. Ưu nhược điểm của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor trường

· Ưu nhược điểm của mạch nguồn chung.

· Ưu nhược điểm của mạch cổng chung.

· Ưu nhược điểm của mạch máng chung
	Thời gian: 0.5h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh các khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor trường
	Thời gian: 9h

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor trường
	Thời gian: 4h


Bài 8: Các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác các kiểu mạch ghép tầng.

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các kiểu mạch khuếch đại ghép tầng.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại ghép tầng.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch ghép tầng giữa các tầng khuếch đại theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại ghép tầng.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Các vấn đề chung của mạch ghép tầng

· Định nghĩa.

· Sơ đồ khối của mạch ghép tầng.

· Phương pháp tính toán hệ số khuếch đại cho mạch ghép tầng.
	Thời gian: 0.5h

	2. Mạch ghép tầng bằng tụ điện (RC)


· Mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Tính toán các thông số của mạch điên.

· Ưu nhược điểm của mạch ghép tầng bằng tụ điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	3. Mạch ghép tầng bằng biến áp

· Mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Mạch tương đương AC.

· Tính toán các thông số của mạch.

· Ưu nhược điểm của mạch ghép tầng bằng biến áp.

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	4. Mạch ghép tầng trực tiếp

· Mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Tính toán phân cực DC.

· Tính toán các thông số AC.

· Ưu nhược điểm của mạch ghép tầng trực tiếp.

· ứng dụng của mạch điện.   
	Thời gian: 0.5h

	5. Mạch khuếch đại CASCODE

· Mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Tính toán các thông số DC.

· Tính toán các thông số AC.

· Các đặc tính của mạch CASCODE.

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	6. Mạch khuếch đại DALINGTON

· Mạch điện và tác dụng linh kiện

· Sơ đồ AC tương đương.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch khuếch đại ghép tầng
	Thời gian: 3h

	8. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại ghép tầng
	Thời gian: 1h


Bài 9: Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác định nghĩa và các chế độ hoạt động của mạch khuếch đại công suất.

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các kiểu mạch khuếch đại công suất  đơn hoạt động ở chế độ  A.  

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại công suất  đơn hoạt động ở chế độ A.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các kiểu mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A.

· Lắp ráp và cân chỉnh các kiểu mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các kiểu mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A.  .

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Định nghĩa và phân loại mạch khuếch đại công suất

· Định nghĩa.

· Phân loại.
	Thời gian: 0.5h

	2. Mạch khuếch đại công suất đơn chế độ A

· Mạch khuếch đại công suất đơn chế độ A có tải là điện trở

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Xác định đường tải tĩnh.

· Xác định đường tải động.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A có tải là điện trở.
	Thời gian: 0.5h

	· Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A có tải ghép biến áp

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Xác định đường tải tĩnh.

· Xác định đường tải động.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A có tải ghép biến áp.
	Thời gian: 1h

	3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A dùng Transistor lưỡng cực
	Thời gian: 3h

	4. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch mạch khuếch đại công suất đơn chế độ A
	Thời gian: 1h


Bài 10: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B và AB.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B và AB.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ  B đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B và AB.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Những vấn đề chung về tầng khuếch đại công suất đẩy kéo

· Các loại sơ đồ mạch điện.  

· Một số đặc điểm cơ bản.
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B

· Mạch điện và tác dụng  của linh kiện.  

· Nguyên lý hoạt động của mạch.

· Xác định đường tải tĩnh.

· Xác định đường tải động.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song chế độ B.  
	Thời gian:1h

	3. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ AB

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.  

· Nguyên lý hoạt động của mạch.

· Xác định đường tải tĩnh.

· Xác định đường tải động.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song chế độ  B.  
	Thời gian:1h

	4. Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB

· Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B

· Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ AB.
	Thời gian:0.5h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB
	Thời gian:6h

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB
	Thời gian:2h


Bài 11: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB dùng trong điện tử dân dụng.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB dùng Transistor.  

	Nội dung của bài:                                             Thời gian:06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Định nghĩa mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.  

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB.

· Các ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB
	Thời gian:1.5h

	3.  Lắp ráp và cân chỉnh mạch công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	Thời gian:3h

	4. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB
	Thời gian:1h


Bài 12: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB dùng trong điện tử dân dụng.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL dùng Transistor.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Định nghĩa
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.  

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.

· Tính toán các thông số của mạch điện. 

· Ưu nhược điểm và các ứng dụng của mạch công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB.
	Thời gian:1.5h

	3.  Lắp ráp và cân chỉnh mạch công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	Thời gian:6h

	4. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	Thời gian:2h


Bài 13: Các mạch bảo vệ Transistor công suất lớn

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện và tác dụng của các linh kiện của các mạch bảo vệ cho các Transistor công suất lớn dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động các mạch bảo vệ cho  Transistor công suất lớn.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch bảo vệ cho Transistor công suất lớn  đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của  các mạch bảo vệ cho Transistor công suất lớn.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Định nghĩa
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch bảo vệ Transistor công suất lớn bằng phương pháp giảm tổng trở ngõ vào

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
	Thời gian:1.5h

	3. Mạch bảo vệ Transistor công suất lớn bằng phương pháp cắt nguồn cho các Transistor công suất lớn

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch bảo vệ Transistor công suất lớn
	Thời gian:6h

	5. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch bảo vệ 
	Thời gian:2h


Bài 14: Mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác khái niệm, đặc tuyến biên độ tần số của mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp.

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện, ưu nhược điểm và các ứng dụng của mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán và ổn định chế độ làm việc các mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm  ghép trực tiếp.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được các hỏng hóc của mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:12h(LT:04h; TH:08h)

	1. Những vấn đề chung về mạch khuếch đại biến thiên chậm 

· Định nghĩa.

· Đặc tuyến biên độ tần số của mạch khuếch đại tín hiệu một chiều.

· Phương pháp ghép nguồn tín hiệu với với đầu vào của mạch điện.  
	Thời gian:1h

	2. Mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp ba tầng

· Mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Tính toán các thông số của mạch điện 

· Ưu, nhược điểm của mạch khuếch đại ghép trực tiếp.

· ứng dụng của mạch điện.  
	Thời gian:2h

	3. Các phương pháp giảm độ trôi điểm không của mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp

· Phương pháp bù điên áp ngõ vào.

· Phương pháp bù điên áp ngõ ra.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp 3 tầng
	Thời gian:6h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp
	Thời gian:2h


Bài 15: Khuếch đại một chiêề có biến đổi trung gian

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ khối, nguyên lý hoạt động và nhiệm vụ của các khối của mạch  khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian chỉ tiêu kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian:10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối chức năng của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian

· Sơ đồ khối của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.

· Chức năng của sơ đồ.
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch điều chế dùng Transistor

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động mạch điện.
	Thời gian:0.5h

	3. Mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian

· Sơ đồ mạch đện và tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Ưu, nhược điểm của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
	Thời gian:6h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
	Thời gian:2h


Bài 16: Mạch ổn áp

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các mạch ổn áp.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch ổn áp.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch ổn áp.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch ổn áp đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của  các mạch ổn áp dùng Transistor, OP-AMP và IC.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian:12h(LT:04h; TH:08h)

	1. Định nghĩa mạch ổn áp
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch ổn áp tuyến tính nối tiếp dùng Transistor

· Sơ đồ khối và chức năng của các khối.

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian:0.5h


	3. Mạch ổn áp tuyến tính nối tiếp dùng OP-AMP

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Mạch bảo vệ ổn áp tuyến tính nối tiếp khi bị quá tải hoặc ngắn mạch.

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	4. Mạch ổn áp tuyến tính mắc song song dùng Transistor

· Sơ đồ khối và chức năng của các khối.

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian:0.5h


	5. Mạch ổn áp song song dùng OP-AMP

· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.

· Tính toán các thông số của mạch điện. 
	Thời gian:0.5h

	6. Mạch ổn áp dùng IC

· Khái niệm chung.

· Giới thiệu các họ IC ổn áp thông dụng và ứng dụng của chúng
	Thời gian:0.5h

	7. Mạch ổn áp dùng IC có thể cân chỉnh được điện áp ra

· Mach điện và tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
	Thời gian:0.5h

	8. Các mạch ổn áp dùng IC cải tiến

· Mạch tăng dòng ra.

· Mạch tăng điện áp ra.
	Thời gian:0.5h

	9. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch ổn áp tuyến tính nối tiếp dùng Transistor
	Thời gian:6h

	10. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch ổn áp tuyến tính dùng Transistor
	Thời gian:2h


Bài 17: Mạch khuếch đại vi sai

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác các khái niệm chung của mạch khuếch đại vi sai.

· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các mạch khuếch đại vi sai.

· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại vi sai.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động các mạch khuếch đại vi sai.

· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch khuếch đại vi sai đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại vi sai.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Các vấn đề chung về mạch khuếch đại vi sai

· Sơ đồ mạch điện nguyên lý tổng quát.

· Các điều kiện và đặc điểm của mạch điện.  

· Các phương pháp đưa tín hiệu vào.
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại một chiều

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Biểu đồ tín hiệu ra.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Đặc tính của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian:0.5h

	3. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại xoay chiều ngõ vào đơn

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện. Sơ đồ tương đương tín hiệu bé 

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Đặc tính của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian:0.5h

	4. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại xoay chiều ngõ vào vi sai

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Sơ đồ tương đương tín hiệu bé.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Đặc tính của mạch điện.  

· ứng dụng của mạch điện.
	Thời gian:0.5h

	5. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại xoay chiều ngõ vào đồng pha

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Sơ đồ tương đương tín hiệu bé.

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Đặc tính của mạch điện.  
	Thời gian:0.5h

	6. Mạch khuếch đại vi sai có tải động (kiểu gương dòng điện)

· Mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  

· Tính toán các thông số của mạch điện.  

· Đặc tính của mạch điện.
	Thời gian:0.5h

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch khuếch đại vi sai
	Thời gian:6h

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại vi sai
	Thời gian:2h


Bài 18: Vi mạch khuếch đại thuật toán (OP-AMP)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác định nghĩa, kí hiệu, các tính chất cơ bản và các tham số cơ bản của vi mạch khuếch đại thuật toán.

· Trình bày đúng kí mã hiệu và các tham số đặc trưng của một số vi mạch khuếch đại thuật toán (OP-AMP) thông dụng.  

	Nội dung của bài:                                          Thời gian:02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Định nghĩa và kí mã hiệu của vi mạch thuật toán

· Định nghĩa.

· Kí mã hiệu
	Thời gian:0.5h

	2. Các tính chất cơ bản của OP-AMP

· Trở kháng vào lớn.

· Trở kháng ra nhỏ.

· Hệ số khuếch đại lớn.
	Thời gian:0.5h

	3. Các tham số cơ bản của OP-AMP

· Hệ số khuếch đại tín hiệu.

· Đặc tuyến truyền đạt. 

· Hệ số khuếch đại đồng pha.

· Hệ số nén đồng pha.

· Dòng vào tĩnh, điện áp vào lệch không.
	Thời gian:0.5h

	4. Giới thiệu một số vi mạch khuếch đại thuật toán (OP - AMP) thông dụng

· LM - 101

· Kí mã hiệu.

· Các tham số đặc trưng

· uA 741

· Kí mã hiệu.

· Các tham số đặc trưng
	Thời gian:0.5h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  

· Vật liệu:

· Mạch in tráng đồng.

· Hóa chất tẩy rữa.

· Nhựa thông, thiếc hàn.

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, cầu chì, các loại Transistor,  đi-ốt, công tắc, phím ấn.

· Các loại ốc, vít, và dây nối.

· Linh kiện tích hợp: các IC khuếch đại tín hiệu nhỏ, IC công suất và IC OP-AMP.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Mỏ hàn, dụng cụ hút thiếc

· VOM, DMM

· Dao động ký 25 MHz

· Máy phát sóng âm tần, cao tần

· Các mạch giả lỗi các mạch khuếch đại cơ bản

· Học liệu:

· Phim trong vẽ sẵn.

· Tài liệu hướng dẫn môđun mạch  điện tử.

· Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành mạch  điện tử.

· Giáo trình mạch điện tử.

· Sơ đồ mạch điện nguyên lý.

· Nguồn lực khác: 
· Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

· Máy chiếu Overhead

· Máy vi tính

· Projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của môn học Đo lường điện – điện tử và mô-đun Vật liệu,linh kiện điện tử

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử cơ bản.

· Nắm  được các cách mắc mạch điện của Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 

· Nắm  được các cách mắc mạch điện của các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 

· Nắm  được các cách ghép các tầng khuếch đại với nhau để làm thành một thiết bị điện tử đơn giản.

· Hiểu được các mạch khuếch đại dùng IC (OP - AMP).

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Lắp ráp và cân chỉnh được các mạch điện như: mạch chỉnh lưu công suất nhỏ, các kiểu mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường.  

· Lắp ráp và điều chinh các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường 

· Lắp ghép được các tầng khuếch đại với nhau để làm thành một thiết bị điện tử đơn giản.

· Kiểm tra và sửa chữa các mạch đó.

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Cẩn thận, sáng tạo đảm bảo an toàn thiết bị và dụng cụ đo

· Nghiêm túc, khoa học, tỉ mỷ

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng phương pháp tích hợp.

· Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor lưỡng cực
· Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor trường
· Các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại
· Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A
· Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ  B và AB
· Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB
· Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
· Các mạch bảo vệ transistor công suất lớn
· Mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp
· Khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
· Mạch ổn áp
· Mạch khuếch đại vi  sai
4. Tài liệu cần tham khảo:
	· Nguyễn Kim Giao, 

· Lê Xuân Thế
	Kĩ thuật điện tử 1. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003



	· Đặng văn Chuyết 
	Giáo trình kĩ thuật mạch điện tử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.

	· Nguyễn Bính
	Kĩ thuật điện tử, NXB Khoa học - Xã hội, Hà Nội, 2001.

	· Đỗ xuân Thụ
	Kĩ thuật điện tử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005.

	· Đỗ Thanh Hải,

· Nguyễn Xuân Mai
	Phân tích mạch tranzito, NXB Thống kê, Hà Nội, 2002.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật Mạch điện tử 2
Mã số mô đun: MĐ14
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ II

Mã số mô đun : MĐ 14
Thời gian mô đun : 165h;                               (Lý thuyết : 45h ; Thực hành: 120h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong mô đun Kỹ thuật mạch điện tử I.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun cơ sở chuyên môn nghề bắt  buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Trình bày về các dạng tín hiệu xung, các chế độ khóa của Transistor theo nội dung đã học.

· Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch dao động điều hoà RC, LC, dao động thạch anh, dao dộng đa hài, dao động nghẹt, dao động kích khởi, tạo xung răng cưa  theo nội dung đã học.

· Lắp ráp và sửa chữa được các mạch dao động điều hoà RC, LC, dao động thạch anh, dao dộng đa hài, dao động nghẹt, dao động kích khởi, tạo xung răng cưa  đạt yêu cầu kỹ thuật.

· Sử dụng thành thạo các các mạch dao động điều hoà RC, LC, dao động thạch anh, dao dộng đa hài, dao động nghẹt, dao động kích khởi, tạo xung răng cưa  trong các thiết bị điện tử dân dụng.

· Lắp ráp, kiểm tra và sửa chữa được các mạch ở trên đảm bảo các chỉ tiêu: an toàn, hoạt động ổn định, đúng thời gian quy định, theo yêu cầu kỹ thuật.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Định nghĩa tín hiệu xung  và các tham số, các dạng xung
	2
	02
	0
	00

	2. 
	Chế độ khoá của transistor
	2
	02
	0
	00

	3. 
	Chế độ khoá của khuếch đại thuật toán
	2
	02
	0
	00

	4. 
	Tổng quan  về các mạch tạo dao động điều hòa
	2
	02
	0
	00

	5. 
	Các mạch dao động cầu wien
	15
	03
	12
	00

	6. 
	Các mạch dao động dịch pha.
	15
	03
	12
	00

	7. 
	Các mạch dao động ba điểm điện dung
	15
	03
	11
	01

	8. 
	Các mạch dao động ba điểm điện cảm
	15
	03
	11
	01

	9. 
	Các mạch dao động ghép biến áp
	15
	03
	12
	00

	10. 
	Các mạch dao động điều hòa 

dùng thạch anh
	16
	04
	11
	01

	11. 
	Các mạch dao động tạo xung răng cưa
	15
	03
	11
	01

	12. 
	Tổng quan về các mạch dao động đa hài
	2
	02
	0
	00

	13. 
	Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định (trigger  schmitt)
	16
	04
	11
	01

	14. 
	Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định
	11
	03
	08
	00

	15. 
	Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định
	11
	03
	08
	00

	16. 
	Mạch dao động nghẹt (blocking)
	11
	03
	07
	01

	
	Cộng
	165
	45
	114
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Định nghĩa tín hiệu xung và các tham số, các dạng xung

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được được định nghĩa và các tham số của tín hiệu xung.

· Nhận biết được các dạng tín hiệu xung được dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Giới thiệu các loại tín hiệu cơ bản

· Tín hiệu liên tục.

· Tín hiệu rời rạc.
	Thời gian:0.5h

	2. Khái niệm và định nghĩa tín hiệu xung
	Thời gian:0.5h

	3. Các tham số cơ bản của tín hiệu xung

· Hệ số công tác.

· Độ rộng xung.

· Khổ sóng của xung.
	Thời gian:0.5h

	4. Các dạng tín hiệu xung

· Xung Dirac.

· Xung vuông.

· Xung chữ nhật.

· Xung nấc thang.

· Xung dạng hàm mũ.
	Thời gian:0.5h


Bài 2: Chế độ khoá của Transistor

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được ​ưu nhược điểm của chế độ khóa và đIều kiện hoạt động của Transistor ở chế độ khóa

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Đặc điểm về chế độ khóa của Transistor: 

· Yêu cầu cơ bản.

· Đặc tính truyền đạt.
	Thời gian:0.5h

	2. Các điều kiện của Transistor: 

· Điều kiện để Transistor ngư​ng dẫn.

· Điều kiện để Transistor dẫn bão hòa.
	Thời gian:0.5h

	3. Khảo sát Transistor ở vùng ngư​ng dẫn

· Khi Transistor ở vùng ngư​ng dẫn là Transistor trường.

· Khi Transistor ở vùng ngư​ng dẫn là Transistor lưỡng cực.

· Khảo sát Transistor ở vùng dẫn bảo hòa.

· Khi Transistor ở vùng dẫn bảo hòa là Transistor trường. 

· Khi Transistor ở vùng dẫn bảo hòa là Transistor lưỡng cực.
	Thời gian:1h


Bài 3: Chế độ khoá của khuếch đại thuật toán

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được điều kiện hoạt động của mạch khuếch đại thuật toán ở chế độ khóa.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Đại c​ương:

· Mạch so sánh.

· Sơ đồ mạch cơ bản.

· Điều kiện chuyển mạch của bộ khuếch đại thuật toán.

· Tính chất trễ của khuếch đại thuật toán.
	Thời gian:1h

	2. Mạch so sánh tổng:

· Chức năng.

· Sơ đồ mạch.

· Giải thích nguyên lý làm việc của mạch.
	Thời gian:0.5h

	3. Mạch so sánh 2 ng​ưỡng:

· Chức năng.

· Sơ đồ mạch.

· Giải thích nguyên lý làm việc của mạch.
	Thời gian:0.5h


Bài 4: Tổng quan về các mạch tạo dao động điều hoà

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Giải thích được thế nào là các mạch dao động điều hòa.

· Trình bày được điều kiện, đặc điểm và phương pháp tính toán các mạch tạo dao động.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Các vấn đề chung về tạo dao động điều hòa

· Điều kiện của các mạch tạo dao động điều hòa.

· Điều kiện về biên độ.

· Điều kiện về pha.
	Thời gian:0.2h

	2. Đặc điểm của các mạch tạo dao động đIều hòa: 

· Nguồn cung cấp.

· Kết cấu của mạch.

· Các phần tử tích cực.

· Các phần tử phi tuyến.
	Thời gian:0.3h

	3. Các phương pháp ổn định biên độ và tần số dao động:

· ổn định biên độ dao động. 

· ổn định tần số dao động. 
	Thời gian:0.5h

	4. Phạm vi tần số của các mạch dao động điều hòa:

· Mạch dao động RC.

· Mạch dao động LC.

· Mạch dao động thạch anh.
	

	5. Phương pháp tính toán các mạch tạo dao động:

· Phương pháp tính toán điều kiện cân bằng về biên độ.

· Phương pháp tính toán điều kiện cân bằng về pha.
	Thời gian:1h


Bài 5: Các mạch dao động cầu WIEN

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động cầu Wien dùng trong điện tử dân dụng.  

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động cầu Wien.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Giới thiệu về mạch dao động cầu Wien:

· Cấu trúc của mạch.

· Phạm vi điều chỉnh tần số của mạch.

· ứng dụng.
	Thời gian:1h

	2. Mạch dao động cầu Wien dùng Transistor: 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để cầu cân bằng.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	3. Mạch dao dộng cầu Wien dùng vi mạch thuật toán:

· Sơ đồ mạch điện. 

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để mạch cân bằng.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động cầu Wien dùng Transistor 
	Thời gian:8h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động cầu Wien dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian:4h


Bài 6: Các mạch dao động dịch pha

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động dịch pha dùng trong điện tử dân dụng.  

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động dịch pha.

	Nội dung của bài:                                                Thời gian:15h(LT:03h; TH:12h)

	1. Giới thiệu về mạch dao động dịch pha:

· Cấu trúc của mạch.

· Phạm vi điều chỉnh tần số của mạch.

· ứng dụng.
	Thời gian:1h

	2. Mạch dao động cầu dịch pha dùng Transistor: 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để cầu cân bằng.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	3. Mạch dao dộng dịch pha dùng vi mạch thuật toán:

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để mạch cân bằng.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h


	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dịch pha dùng Transistor
	Thời gian:8h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dịch pha dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian:4h


Bài 7: Các mạch dao động ba điểm điện dung

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được cấu trúc và phạm vi điều chỉnh tần số của mạch dao động ba điểm điện dung

· Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động ba điểm điện dung dùng trong điện tử dân dụng.  

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động ba điểm điện dung.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Gíơi thiệu về mạch dao động ba điểm điện dung:

· Cấu trúc của mạch.

· Phạm vi điều chỉnh tần số của mạch.

· ứng dụng.
	Thời gian:1h

	2. Mạch dao động ba điểm điện dung dùng Transistor: 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để cầu cân bằng.

· Tính toán tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	3. Mạch dao dộng ba điểm điện dung dùng vi mạch thuật toán:

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để mạch cân bằng.

· Tính toán tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ba điểm điện dung dùng Transistor 
	Thời gian:8h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao dộng ba điểm điện dung dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian:4h


Bài 8: Các mạch dao động ba điểm điện cảm

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được cấu trúc và phạm vi điều chỉnh tần số của mạch dao động ba điểm điện cảm.

· Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động ba điểm điện cảm dùng trong điện tử dân dụng.  

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động ba điểm điện cảm.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Mạch dao động ba điểm điện cảm:

· Cấu trúc của mạch.

· Phạm vi điều chỉnh tần số của mạch.

· ứng dụng.
	Thời gian:1h

	2. Mạch dao động ba điểm điện cảm dùng Transistor: 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để cầu cân bằng.

· Tính toán tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	3. Mạch dao dộng ba điểm điện cảm dùng vi mạch thuật toán:

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để mạch cân bằng.

· Tính toán tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ba điểm điện cảm dùng Transistor 
	Thời gian:8h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ba điểm điện cảm dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian:4h


Bài 9: Các mạch dao động ghép biến áp

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được cấu trúc và phạm vi điều chỉnh tần số của mạch dao động ghép biến áp

· Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động ghép biến áp dùng trong điện tử dân dụng.  

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động ghép biến áp.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Mạch dao động ghép biến áp:

· Cấu trúc của mạch.

· Phạm vi điều chỉnh tần số điều chỉnh tần số của mạch.

· ứng dụng.
	Thời gian:1h

	2. Mạch dao động ghép biến áp dùng Transistor: 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để cầu cân bằng.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	3. Mạch dao dộng ghép biến áp dùng vi mạch thuật toán:

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· ĐIều kiện để mạch cân bằng.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ghép biến áp dùng Transistor 
	Thời gian:8h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ghép biến áp dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian:4h


Bài 10: Các mạch dao động điều hoà dùng thạch anh

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được cấu tạo và tính chất của thạch anh dùng làm mạch tạo dao động.

· Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động điều hòa thạch anh dùng. trong điện tử dân dụng.  

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động điều hòa dùng thạch anh.

	Nội dung của bài:                                                 hời gian:16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Gíơi thiệu về mạch dao động dùng thạch anh

· Phạm vi tần số.

· ứng dụng.
	Thời gian:1h

	2. Tính chất và mạch t​ương đ​ương của thạch anh

· Cấu tạo của thạch anh.

· Sơ đồ mạch điện t​ương đ​ương của thạch anh.

· Tần số cộng hưởng của thạch anh.
	Thời gian:1h

	3. Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· ĐIều kiện để mạch dao động.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	4. Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hư​ởng nối tiếp

· Mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Điều kiện để mạch dao động.

· Tần số dao động của mạch.
	Thời gian:1h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song
	Thời gian:8h

	6. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp
	Thời gian:4h


Bài 11: Các mạch dao động tạo xung răng cưa

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được các tham số của xung răng cưa và nguyên lý tạo xung răng cưa.

· Trình bày được tác dụng linh kiện và nguyên lý làm việc của các mạch tạo xung răng cưa dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động tạo xung răng cưa.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Các vấn đề chung:

· Hình vẽ giới thiệu dạng xung răng cưa lý tư​ởng.

· Các ứng dụng phổ biến của xung răng cưa.
	Thời gian:0.5h

	2. Các tham số của xung răng cưa: 

· Biên độ của xung răng cưa.

· Chu kì của xung răng cưa.

· Thời gian quét thuận và thời gian quét nghịch của xung răng cưa
	Thời gian:0.5h

	3. Nguyên lý tạo xung răng cưa: 

· Nguyên lý dùng mạch tích phân đơn giản.

· Nguyên lý dùng một phần tử ổn định.

· Nguyên lý thay thế nguồn E cố định.
	Thời gian:0.5h

	4. Mạch tạo xung răng cưa dùng Transistor 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:1h

	5. Mạch tạo xung răng cưa dùng vi mạch thuật toán

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:0.5h

	6. Lắp ráp và cân chỉnh mạch tạo xung răng cưa dùng Transistor 
	Thời gian:8h

	7. Lắp ráp và cân chỉnh mạch tạo xung răng cưa dùng vi mạch thuật toán.
	Thời gian:4h


Bài 12: Tổng quan về các mạch dao động đa hài

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được các dạng mạch dao động đa hài.

· Trình bày được đặc điểm của các mạch dao động đa hài.

· Trình bày được các phương pháp tạo ra mạch dao động đa hài.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Các vấn đề chung về mạch dao động đa hài
	Thời gian:0.5h

	2. Các dạng mạch dao động đa hài

· Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định (TRIGGER-SMITT).

· Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định.

· Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định.

· Đặc đIểm của các mạch dao động đa hài.
	Thời gian:0.5h

	3. Đặc điểm của các mạch dao động đa hài về biên độ 

· Đặc điểm của các mạch dao động đa hài về chu kỳ.

· Đặc điểm của các mạch dao động đa hài về xung kích.
	Thời gian:0.5h

	4. Các phương pháp tạo ra mạch dao động đa hài

· Sử dụng linh kiện rời (Transistor lưỡng cực, Transistor trường).

· Sử dụng vi mạch tư​ơng tự (Op.Amp).
	Thời gian:0.5h


Bài 13: Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được tác dụng linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Mạch Trigger đối xứng dùng Transistor (RS-TRIGGER):

· Sơ đồ mạch điện. 

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:1h

	2. Mạch Trigger dùng Transistor 

· Sơ đồ mạch điện. 

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:2h

	3. Mạch Trigger dùng vi mạch thuật toán

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh

· Mạch Trigger đối xứng dùng Transistor.

· Mạch Trigger dùng Transistor.

· Mạch Trigger dùng vi mạch thuật toán.
	Thời gian:12h


Bài 14: Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được tác dụng linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng Transistor 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:1h

	2. Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng vi mạch thuật toán

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:2h

	3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng Transistor 
	Thời gian:4h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian:4h


Bài 15: Mạch dao động đa hài hai trạng thái  không ổn định
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được tác dụng linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng Transistor 

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:1h

	2. Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng vi mạch thuật toán

· Sơ đồ mạch điện. 

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:2h

	3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng Transistor 
	Thời gian:4h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian:4h


Bài 16: Mạch dao động nghẹt (Blocking)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được đặc điểm, các chế độ làm việc của mạch dao động nghẹt.

· Trình bày được tác dụng linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động nghẹt dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động nghẹt.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Khái niệm về mạch dao động nghẹt:

· Đặc điểm của mạch dao động nghẹt.

· Độ rộng của xung.

· Biên độ của xung.
	Thời gian:0.5h

	2. Các chế độ làm việc của mạch dao động nghẹt:

· Chế độ tự dao động.

· Chế độ đợi.

· Chế độ đồng bộ.

· Chế độ chia tần.
	Thời gian:1h

	3. Mạch dao động nghẹt cực phát chung (CE)

· Sơ đồ mạch điện. 

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:1h

	4. Mạch dao động nghẹt cực thu (cực góp) chung (CC)

· Sơ đồ mạch điện.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc.

· Giản đồ thời gian.
	Thời gian:0.5h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động nghẹt cực phát chung (CE)
	Thời gian:4h

	6. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động nghẹt cực thu (cực góp) chung (CC)
	Thời gian:4h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  

· Vật liệu:

· Thiếc hàn, nhựa thông

· Các linh kiện thụ động

· Các linh kiện tích cực

· Bo mạch in

· bo thử mạch (test board)
· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Mỏ hàn

· VOM/DVM

· Dao động ký

· Máy phát xung

· Các môđun thực tập Kỹ thuật xung

· Học liệu:

· Phim trong vẽ sẵn.

· Tài liệu hướng dẫn bài học, bài tập thực hành Kỹ thuật xung.

· Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử I.

· Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử II.

· Nguồn lực khác: 
· Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

· Phim trong

· Phần mềm mô phỏng 

· Máy chiếu overhead

· Projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô đun Kỹ thuật mạch I

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Các chế độ hoạt động của Transistor,  đặc tính của IC khuếch đại thuật toán. 
· Các tín hiệu xung, chế độ khóa của Transistor, chế độ khóa của khuếch đại thuật toán, 
· sơ đồ mạch, nguyên lý hoạt động và tần số dao động của các mạch dao động cầu Wien, mạch dao động dịch pha. 
· Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động và tần số dao động của các mạch dao động ba điểm điện cảm, dao động ba điểm điện dung, dao động ghép biến áp, dao động thạch anh, tạo xung răng cưa.  

· Sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động của các mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định, một trạng tháI ổn định, hai trạng thái không ổn định.

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Lắp ráp và sửa chữa thành thạo các mạch dao động điều hoà RC, LC, dao động thạch anh, dao dộng đa hài, dao động nghẹt, dao động kích khởi, tạo xung răng cưa.  

· Sử dụng thành thạo các các mạch dao động điều hoà RC, LC, dao động thạch anh, dao dộng đa hài, dao động nghẹt, dao động kích khởi, tạo xung răng cưa  trong các thiết bị điện tử dân dụng.

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Cẩn thận, sáng tạo đảm bảo an toàn thiết bị và dụng cụ đo

· Nghiêm túc, khoa học, tỉ mỷ

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng phương pháp tích hợp.

· Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Các mạch dao động cầu wien

· Các mạch dao động dịch pha.

· Các mạch dao động ba điểm điện dung

· Các mạch dao động ba điểm điện cảm

· Các mạch dao động ghép biến áp

· Các mạch dao động điều hòa dùng thạch anh

· Các mạch dao động tạo xung răng cưa

· Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định (trigger  schmitt)

4. Tài liệu cần tham khảo:
	· Vương Cộng
	Kỹ thuật xung, NXB Đại học và THCN, Hà Nội 1979.

	· Nguyễn Tấn Phước
	Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao, NXB TP HCM,  2002.

	· TS. Lương Ngọc Hải
	Giáo trình kỹ thuật đo xung - số. NXB Giáo dục, Hà Nội,  2004.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật số
Mã số mô đun: MĐ15
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT SỐ

Mã số mô đun : MĐ 15
Thời gian mô đun : 165h;                       (Lý thuyết : 45h ; Thực hành: 120h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô đun Đo lường Điện – Điện tử: Kỹ thuật mạch điện tử I và II.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun cơ sở chuyên môn nghề bắt  buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Mô tả được sự hoạt động của các mạch tổ hợp, mã hoá, giải mã, dồn kênh, phân kênh, mạch đếm, ghi dịch, mạch chuyển đổi  AD/DA, DA/AD các bộ nhớ ROM và RAM một cách nhanh chóng và chính xác.

· Lắp ráp, kiểm tra và sửa chữa được các mạch ở trên đảm bảo các chỉ tiêu: an toàn, hoạt động ổn định, đúng thời gian quy định.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Cơ sở kỹ thuật số
	4
	04
	0
	00

	2. 
	Các phần tử logic cơ bản
	14
	02
	12
	00

	3. 
	Các phần tử lôgíc thông dụng
	15
	03
	12
	00

	4. 
	Mạch mã hoá
	16
	04
	11
	01

	5. 
	Mạch giải mã
	16
	04
	11
	01

	6. 
	Mạch dồn kênh (MUX)
	16
	04
	11
	01

	7. 
	Mạch phân kênh (DEMUX)
	16
	04
	11
	01

	8. 
	Mạch logic tuần tự
	16
	04
	12
	00

	9. 
	Bộ nhớ ROM
	16
	04
	12
	00

	10. 
	Bộ nhớ RAM
	12
	04
	08
	00

	11. 
	Mạch chuyển đổi A/D
	12
	04
	07
	01

	12. 
	Mạch chuyển đổi D/A
	12
	04
	07
	01

	
	Cộng
	165
	45
	114
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Cơ sở kỹ thuật số

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Giải thích được tín hiệu số, tín hiệu t​ương tự.

· Trình bày được khái niệm mã và hệ đếm.

· Thực hiện được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nhị phân và cách chuyển đổi giữa các hệ đếm.

· Giải được các hàm số logic.

	Nội dung của bài:                                        Thời gian:04h (LT:04h ; TH:00h)

	1. Khái niệm tín hiệu số, tín hiệu t​ương tự

· Tín hiệu số.

· Tín hiệu t​ương tự.
	Thời gian:0.5h

	2. Khái niệm mã và hệ đếm

· Phân loại mã.

· Phân loại hệ đếm.
	Thời gian:1h

	3. Thực hiện các phép tính và chuyển đổi mã

· Phép cộng nhị phân.

· Phép trừ nhị phân.

· Phép nhân nhị phân.

· Phép chia nhị phân.

· Chuyển đổi nhị phân sang thập phân và ng​ợc lại.

· Chuyển đổi hệ 8 sang hệ 10 và ng​ược lại.

· Chuyển đổi hệ 16 sang hệ 10 và ngư​ợc lại.
	Thời gian:1h

	4. Đại số logic

· Khái niệm.

· Các tính chất cơ bản.

· Phương pháp biểu diễn và tối thiểu hàm logic.

· Thực hiện một số hàm logic cơ bản.
	Thời gian:1.5h


Bài 2: Các phần tử logic cơ bản

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được đặc tính, nguyên lý của các phần tử logic cơ bản.

· Giải thích được các hàm số logic cơ bản.

· Lắp ráp các mạch dùng cổng logic.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian:14h(LT:02h; TH:12h)

	1. Các cổng logic cơ bản

· Cổng AND

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Phương trình logic.
	Thời gian:0.5h

	· Cổng OR

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Phương trình logic.
	Thời gian:0.5h

	· Cổng NOT

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Phương trình logic.
	

	· Cổng NAND

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Phương trình logic.
	Thời gian:0.5h

	· Cổng NOR

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Phương trình logic.
	Thời gian:0.5h

	· Cổng XOR

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Phương trình logíc. 
	

	1. Một số ứng dụng cổng logic cơ bản.
	Thời gian:4h

	2. Lắp ráp các mạch dùng cổng logic cơ bản
	Thời gian:8h


Bài 3: Các phần tử logic thông dụng

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được cấu trúc phân bố của các cổng logic.

· Thực hiện chuyển đổi từ cổng logic này sang cổng logic khác.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Mạch so sánh

· Sơ đồ mạch

· Bảng trạng thái

· Phương trình logic
	Thời gian:1h

	2. Mạch dùng cổng collector để hở.

· Sơ đồ mạch

· Bảng trạng thái

· Phương trình logic
	Thời gian:1h

	3. Mạch dùng cổng 3 trạng thái.

· Sơ đồ mạch.

· Bảng trạng thái.

· Phương trình logic.
	Thời gian:1h

	4. Chuyển đổi từ cổng logic này sang cổng logic khác
	Thời gian:12h


Bài 4: Các phần tử logic thông dụng

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả được đặc tính, cấu trúc và nguyên lý của mạch mã hoá.

· Phân biệt được sự khác nhau giữa mạch mã hoá và giải mã.

· Trình bày được các ứng dụng của mạch mã hoá.

· Lắp ráp và cân chỉnh được các mạch mã hoá cơ bản.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Giới thiệu mạch mã hoá

· Khái niệm mã hoá.

· Bảng mã.

· Nguyên lý mã hoá.
	Thời gian:1h

	2. Mạch mã hoá 4 ngõ vào thành 2 ngõ ra

· Sơ đồ mạch.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1.5h

	3. Mạch mã hoá10 ngõ vào thành 4 ngõ ra 

· Sơ đồ mạch.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch mã hoá10 ngõ vào thành 4 ngõ ra dùng IC TTL
	Thời gian:1.5h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch mã hoá 4 ngõ vào thành 2 ngõ ra dùng cổng  logic cơ bản
	Thời gian:12h


Bài 5: Mạch giải mã

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được đặc tính, cấu trúc và nguyên lý của mạch giải mã.

· Phân biệt được sự khác nhau giữa mạch mã hoá và giải mã.

· Trình bày được các ứng dụng của mạch giải mã.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch giải mã.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Giới thiệu mạch giải mã 

· Khái niệm giải mã.  

· Bảng mã.

· Nguyên lý giải mã.
	Thời gian:1h

	2. Mạch giải mã 2 ngõ vào thành 4 ngõ ra

· Sơ đồ mạch.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1h

	3. Mạch giải mã 4 ngõ vào thành 10 ngõ ra

· Sơ đồ mạch.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1h

	4. Bộ giải mã từ BCD/VCD thành 7 đoạn (LED)

· Sơ đồ mạch.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh bộ giải mã từ BCD/VCD thành 7 đoạn (LED)
	Thời gian:12h


Bài 6: Mạch dồn kênh (MUX)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mạch dồn kênh.

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch dồn kênh.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Khái niệm

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	2. Cấu trúc mạch dồn kênh 2 đường vào 1 đường ra

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1.5h

	3. Cấu trúc mạch dồn kênh 8 đường vào 1 đường ra

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1.5h

	4. Một số ứng dụng của mạch dồn kênh
	Thời gian:0.5h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh:

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch dồn kênh 2 đường vào 1 đường ra.

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch dồn kênh 8 đường vào 1 đường ra.
	Thời gian:12h


Bài 7: Mạch phân kênh (DEMUX)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được nguyên lý hoạt động và cấu trúc của mạch phân kênh.

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch phân kênh.

	Nội dung của bài:                                                Thời gian:16h(LT:04h; TH:12h)

	1. Khái niệm

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1h

	2. Cấu trúc mạch phân  kênh 2 ngõ ra dùng cổng logic cơ bản

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1.5h

	3. Cấu trúc mạch phân kênh 8 ngõ ra dùng IC CMOS

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1.5h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh:

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch phân kênh 2 ngõ ra dùng cổng logic cơ bản.

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch phân kênh 8 ngõ ra dùng IC CMOS.
	Thời gian:12h


Bài 8: Mạch logic tuần tự

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được đặc tính, cấu trúc và nguyên lý của mạch logic tuần tự.

· Phân biệt được sự khác nhau giữa mạch logic phân bổ và mạch tuần tự.

· Trình bày được ứng dụng của mạch logic tuần tự trong bộ nhớ.

· Giải thích được sự chuyển đổi qua lại giữa các mạch tuần tự.

· Lắp ráp, sửa chữa được các mạch logic tuần tự.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Giới thiệu mạch logic tuần tự

· Khái niệm.

· Nguyên lý hoạt động chung.
	Thời gian:0.5h

	2. Mạch R - S Flip - Flop

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Mạch J - K Flip - Flop

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	4. Mạch D Flip - Flop

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	5. Mạch T Flip - Flop

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	6. Mạch đếm (đếm thập phân, nhị phân)

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	7. Mạch đếm mođun

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	

	8. Mạch đếm đồng bộ, không đồng bộ

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	9. Mạch đếm vòng

· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	10. Các mạch ghi dịch dữ liệu 
· Ký hiệu.

· Bảng trạng thái.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	11. Một số mạch chuyển đổi và ứng dụng của Flip Flop
	

	12. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch đếm, mạch ghi dịch sử dụng Flip - Flop
	Thời gian:12h


Bài 9: Mạch nhờ Rom

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được đặc tính, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của mạch nhớ

· Lắp ráp bộ nhớ ROM

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Khái niệm chung

· Khái niệm.

· Phân loại.
	Thời gian:1h

	2. Bộ nhớ ROM 

· Khái niệm về ROM.

· Cấu trúc chung của ROM.

· Các dạng ROM thường gặp.
	Thời gian:3h

	3. Lắp ráp và cân chỉnh bộ nhớ ROM
	Thời gian:12h


Bài 10: Bộ nhớ Ram

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được đặc tính, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của mạch nhớ.

· Lắp ráp bộ nhớ  RAM.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:12h (LT:04h; TH:08h)

	1. Khái niệm về RAM
	Thời gian:1h

	2. Cấu trúc chung của RAM 
	Thời gian:2h

	3. Các loại RAM thường gặp
	Thời gian:1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh bộ nhớ  RAM
	Thời gian:8h


Bài 11: Mạch chuyển đổi A/D

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được khái niệm, nguyên lý cơ bản của mạch chuyển đổi A/D.

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch chuyển đổi A/D.

	Nội dung của bài:                                                Thời gian:12h (LT:04h; TH:08h)

	1. Mạch chuyển đổi A/D

· Khái niệm chung.

· Các tham số cơ bản.

· Nguyên lý hoạt động.

· Các phương pháp chuyển đổi.
	Thời gian:2h

	2. Phân loại

· Chuyển đổi A/D theo phương pháp song song.

· Chuyển đổi A/D theo phương pháp nối tiếp theo mã nhị phân.

· Chuyển đổi A/D nối tiếp dùng vòng hồi tiếp.

· Chuyển đổi A/D theo phương pháp song song - nối tiếp kết hợp
	Thời gian:2h

	3. Lắp ráp và sửa chữa mạch chuyển đổi A/D
	Thời gian:8h


Bài 12: Mạch chuyển đổi D/A

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được khái niệm, nguyên lý cơ bản của mạch chuyển đổi D/A.

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch chuyển đổi D/A.

	Nội dung của bài:                                                Thời gian:12h LT:04h; TH:08h)

	1. Mạch chuyển đổi D/A

· Khái niệm chung.

· Các tham số cơ bản.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1h

	2. Các phương pháp chuyển đổi

· Chuyển đổi D/A theo phương pháp thang điện trở.

· Chuyển đổi D/A theo phương pháp mạch điện trở.

· Chuyển đổi D/A theo phương pháp mã hoá Shannom.
	Thời gian:3h

	3. Lắp ráp và sửa chữa các mạch chuyển đổi thông dụng
	Thời gian:8h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  

· Vật liệu:

· Thiếc hàn, nhựa thông

· Các linh kiện thụ động

· Các linh kiện tích cực

· Các loại IC số

· Bo mạch in

· bo thử mạch (test board)
· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Mỏ hàn

· Thiếc hàn

· VOM

· DVM

· Máy hiện sóng

· Máy phát xung

· Các môđun thực tập Kỹ thuật số

· Học liệu:

· Phim trong vẽ sẵn.

· Tài liệu hướng dẫn bài học, bài tập thực hành Kỹ thuật số

· Giáo trình Kỹ thuật số

· Nguồn lực khác: 
· Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

· Phim trong

· Phần mềm mô phỏng 

· Máy chiếu overhead

· Projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của Đo lường Điện – Điện tử: Kỹ thuật mạch điện tử I và II.

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Nắm được khái niệm về  tín hiệu số, tín hiệu tương tự. Các khái niệm mã và hệ đếm. Các phần tử logic cơ bản. Đơn giản hàm số Bool mạch giải mã, mạch dồn kênh, phân kênh,  mạch đếm, mạch ghi dịch, mạch chuyển đổi D/A, A/D, các mạch nhớ cơ bản
Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Lắp ráp và sửa chữa thành thạo các mạch ghi dịch, mạch đếm, mạch nhớ và mạch chuyển đổi D/A, A/D trong các thiết bị điện tử dân dụng
Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn

· Sáng tạo trong công việc

· Đảm bảo an toàn thiết bị và dụng cụ đo

· Nghiêm túc, khoa học, tỉ mỷ

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng phương pháp tích hợp.

· Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mạch mã hoá

· Mạch giải mã
· Mạch dồn kênh (MUX)
· Mạch phân kênh (DEMUX)
· Mạch logic tuần tự
· Bộ nhớ ROM
· Bộ nhớ RAM
· Mạch chuyển đổi A/D
· Mạch chuyển đổi D/A
· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4. Tài liệu cần tham khảo:

	· Đỗ xuân Thụ
	Kĩ thuật điện tử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005.

	· Đỗ kim Bằng 
	Kỹ thuật số - lý thuyết và ứng dụng, NXB LĐXH, Hà Nội, 2004

	· Nguyễn Minh Giáp
	Giáo trình kĩ thuật xung – số, NXB Giáo dục, Vụ giáo dục chuyên nghiệp 8/2004.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật mạch điện tử III
Mã số mô đun: MĐ10
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ III

Mã số mô đun  : MĐ 16

Thời gian mô đun : 85h;                                   (Lý thuyết : 45h; Thực hành: 40h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong Học xong các mô đun và môn học ở  giai đoạn 1, kỳ 1 năm thứ 3.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun  kiến thức cơ sở nghề  bắt buộc

II.   MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Môđun này cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên lý làm việc của các mạch  điện trong bộ khuếch đại thuật toán, mạch  vòng khoá pha và các mạch  điều khiển; cấu tạo và chu trình làm việc của một số mạch  điều khiển thông dụng. Người học cũng được trang bị các kỹ năng về kiểm tra và cân chỉnh các mạch  điện trong bộ khuếch đại thuật toán, mạch  vòng khoá pha và các mạch  điều khiển

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Bộ khuếch đại
	3
	03
	00
	

	2. 
	Mạch cộng
	3
	03
	00
	

	3. 
	Mạch trừ
	3
	03
	00
	

	4. 
	Mạch tạo điện áp ra có cực tính thay đổi
	7
	03
	03
	1

	5. 
	Mạch chuyển đổi trở kháng
	7
	03
	04
	

	6. 
	Mạch tích phân
	3
	03
	00
	

	7. 
	Mạch PI
	7
	03
	04
	

	8. 
	Mạch vi phân
	7
	03
	04
	

	9. 
	Mạch PID
	7
	03
	03
	1

	10. 
	Mạch lọc thông thấp bậc hai
	7
	03
	04
	

	11. 
	Mạch lọc thông cao bậc hai
	7
	03
	04
	

	12. 
	Mạch chọn lọc và mạch lọc thông dải
	8
	04
	03
	1

	13. 
	Mạch nén chọn lọc
	8
	04
	04
	

	14. 
	Mạch vòng khóa pha
	8
	04
	03
	1

	
	Cộng
	85
	45
	36
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 

Bài 1 : Bộ khuếch đại

Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của bộ khuếch đại.

· Phân loại được các bộ khuếch đại.

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 03h (LT:03h; TH:00h)

	

	1. Khái niệm chung về bộ khuếch đại đảo
	Thời gian: 0.5h

	2. Phân loại:

· Mạch  khuếch đại đảo

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch  điện
	Thời gian: 1h

	· Mạch  khuếch đại không đảo

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch  điện
	Thời gian: 1.5h


Bài 2: Mạch cộng

Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức, năng nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  cộng 

· Phân loại được các mạch  cộng

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 03h (LT:03h; TH:00h)

	1. Khái niệm chung về mạch  cộng
	Thời gian: 0.5h

	2. Phân loại

· Mạch  cộng không đảo

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h

	· Mạch  cộng đảo

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1.5h


Bài 3: Mạch trừ
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  trừ 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 03h (LT:03h; TH:00h)

	1. Khái niệm chung về mạch  trừ
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch  điện
	Thời gian: 0.5h

	· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên lý hoạt động của mạch 
	

	· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h


Bài 4: Mạch tạo điện áp ra có cực tính thay đổi
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  tạo điện áp ra có cực tính thay đổi 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  tạo điện áp ra có cực tính thay đổi
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	3. Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h

	4. Đo, kiểm tra và cân chỉnh các thông số của mạch 
	Thời gian: 5h


Bài 5: Mạch chuyển đổi trở kháng
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  chuyển đổi trở kháng 

· Phân loại được các mạch  chuyển đổi trở kháng theo đúng nội đã học.

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  chuyển đổi trở kháng

· Chức năng và nhiệm vụ của mạch  chuyển đổi trở kháng

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 
	 Thời gian: 0.5h

	2. Mạch  Rotato
· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch
	 Thời gian: 1h

	3. Mạch  Gyrato

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 
	 Thời gian: 0.5h

	4. Mạch  Xiecculato

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 
	 Thời gian: 1h

	5. Lắp ráp và cân chỉnh các thông số của mạch.
	 Thời gian: 4h


Bài 6: Mạch tích phân
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được  chức năng, nguyên lý làm việc nhiệm vụ của mạch  tích phân 

· Phân loại được các mạch  tích phân 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 03h (LT:03h; TH:00h)

	1. Khái niệm chung về mạch  tích phân
	Thời gian: 0.5h

	2. Chức năng và nhiệm vụ của mạch  tích phân
	

	3. Mạch  tích phân không đảo

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h

	4. Mạch  tích phân đảo  

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 

· 
	Thời gian: 0.5h

	5. Mạch  tích phân tổng và hiệu

· Sơ đồ mạch  điện 

· Tác dụng các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 


· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	6. Mạch  tích phân kép

· Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý hoạt động của mạch 

· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 0.5h


Bài 7: Mạch PI
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Hiểu được khái niệm về mạch PI 

· Tính toán được các thông số mạch điện 

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch điện.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  PI
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 

· Nguyên lý làm việc của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Đặc tuyến biên độ tần số của PI
	Thời gian: 0.5h

	· Chức năng và nhiệm vụ của mạch
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h

	3. Lắp ráp và cân chỉnh các thông số của mạch  điện.
	Thời gian: 4h


Bài 8: Mạch vi phân
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  vi phân 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của mạch  điện.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế.

	Nội dung của bài:                                      Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  vi phân
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên lý làm việc của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h

	3. Đo, kiểm tra và cân chỉnh các thông số của mạch  điện.
	Thời gian: 4h


Bài 9: Mạch PID
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  PID 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  PID
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch  điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên lý làm việc của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Đặc tuyến biên độ tần số của PID
	Thời gian: 0.5h

	· Chức năng và nhiệm vụ của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	3. Đo, kiểm tra và cân chỉnh các thông số của mạch  điện
	Thời gian: 4h


Bài 10: Mạch lọc thông thấp bậc hai
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  lọc thông thấp bậc hai 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp mạch  lọc thông thấp bậc hai theo đúng sơ đồ lắp ráp và mạch  in đã thiết kế sẵn

· Đo, kiểm tra và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  lọc thông thấp bậc hai
	Thời gian: 0.5h

	2. Chức năng và nhiệm vụ của mạch  lọc thông thấp bậc hai
	Thời gian: 0.5h

	· Sơ đồ mạch  điện
	Thời gian: 0.5h

	· Tác dụng các linh kiện trong mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên lý hoạt động của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	3. Lắp ráp mạch  lọc thông thấp bậc hai
	Thời gian: 4h


Bài 11: Mạch lọc thông cao bậc hai
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  lọc thông cao bậc hai 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp mạch  lọc thông cao bậc hai theo đúng sơ đồ lắp ráp và mạch  in đã thiết kế sẵn

· Đo, kiểm tra và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian:07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  lọc thông cao bậc hai
	Thời gian: 0.5h

	2. Chức năng và nhiệm vụ của mạch  lọc thông cao bậc hai
	Thời gian: 0.5h

	· Sơ đồ mạch  điện
	Thời gian: 0.5h

	· Tác dụng các linh kiện trong mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên lý hoạt động của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	3. Lắp ráp mạch  lọc thông cao bậc hai
	Thời gian: 4h


Bài 12: Mạch lọc chọn lọc và mạch lọc thông dải
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  lọc chọn lọc và mạch  lọc thông dải

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp mạch  lọc chọn lọc và mạch  lọc thông dải theo đúng sơ đồ lắp ráp và mạch  in đã thiết kế sẵn

· Đo, kiểm tra và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế

	Nội dung của bài:                                                 Thời gian: 08h (LT:04h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  lọc chọn lọc và mạch  lọc thông dải
	Thời gian: 0.5h

	2. Chức năng và nhiệm vụ của mạch  lọc chọn lọc và mạch  lọc thông dải
	Thời gian: 1h

	· Sơ đồ mạch  điện
	Thời gian: 0.5h

	· Tác dụng các linh kiện trong mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên lý hoạt động của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h

	3. Lắp ráp mạch  
	Thời gian: 4h


Bài 13: Mạch nén chọn lọc
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch  nén chọn lọc 

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp mạch  nén chọn lọc theo đúng sơ đồ lắp ráp và mạch  in đã thiết kế sẵn

· Đo, kiểm tra và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 08h (LT:04h; TH:04h)

	1. Khái niệm chung về mạch  nén chọn lọc 
	Thời gian: 0.5h

	2. Chức năng và nhiệm vụ của mạch  nén chọn lọc 
	Thời gian: 1h

	· Sơ đồ mạch  điện
	Thời gian: 0.5h

	· Tác dụng các linh kiện trong mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên lý hoạt động của mạch 
	Thời gian: 0.5h

	· Tính toán các thông số của mạch 
	Thời gian: 1h

	3. Lắp ráp mạch  
	Thời gian: 4h


Bài 14: Mạch vòng khoá pha
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các mạch  vòng khoá pha 

· Phân loại được các mạch  vòng khoá pha theo đúng nội dung đã học.

· Tính toán được các mức tín hiệu ra so với tín hiệu vào theo yêu cầu của của mạch  điện.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mức điện áp ra theo yêu cầu thiết kế

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 08h (LT:04h; TH:04h)

	1. Sơ đồ khối vòng khoá pha (PLL)
· Nguyên lý tác dụng

· Chức năng nhiệm vụ của các khối
	Thời gian: 0.5h

	2. Tính chất của PLL tuyến tính
	Thời gian: 1h

	3. ứng dụng của PLL
	Thời gian: 0.5h

	· Tách sóng tín hiệu điều tần
	Thời gian: 0.5h

	· Điều chế tần số
	Thời gian: 0.5h

	· Tổng hợp tần số
	Thời gian: 1h

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch  vòng khoá pha
	Thời gian: 4h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  

· Vật liệu:

· Các bo mạch in thiết kế sẵn

· Các loại linh kiện điện tử để lắp ráp

· Nhựa thông

· Thiếc hàn

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Dụng cụ cầm tay nghề điện tử

· Mỏ hàn.

· Dụng cụ hút thiếc

· VOM/DMM

· Dao động ký 

· Máy phàt sóng chuẩn

· Máy chiếu projector và máy vi tính.

· Học liệu:

· Giáo trình kỹ thuật mạch  điện tử 3

· Giáo trình kỹ thuật mach điện tử 1 và 2

· Giáo trình vật liệu linh kiện điện tử

· Nguồn lực khác:

· Phòng học đủ điều kiện. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu của mô-đun/ môn học Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE; Máy RADIO và Máy CD/VCD.

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Trình bày được nguyên lý hoạt động và các thông số của các mạch : 

· Khuếch đại thuậttoán ; Mạch  cộng; Mạch  trừ;  Mạch  tạo điện áp ra có cực tính; Mạch  chuyển đổi trở kháng; Mạch  tích phân; Mạch  PI; Mạch  vi phân; Mạch  PID và Mạch  tích cực.

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Sử dụng đúng dụng cụ thiết bị khi thực hiện. Lắp ráp các mạch  điện trên bo mạch .

· Vận dụng được các chức năng của mạch  điện theo yêu cầu của bài tập đề ra

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Có ý thức tự giác.

· Tuân thủ nội quy và trình tự thực hiện

· Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn vật liệu linh kiện

· Bảo quản thiết bị đo

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Các chiến lược giảng dạy phải phù hợp với các nội dung lý thuyết và thực hành được mô tả trong phần mục tiêu môđun.

· Cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu này là kết hợp học lý thuyết và thực hành

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Mạch tạo điện áp ra có cực tính thay đổi

· Mạch chuyển đổi trở kháng

· Mạch tích phân

· Mạch PI

· Mạch vi phân

· Mạch PID

· Mạch chọn lọc và mạch lọc thông dải

· Mạch nén chọn lọc

· Mạch vòng khóa pha

4.Tài liệu tham khảo:
	· Đỗ xuân Thụ
	Kĩ thuật điện tử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005.

	· Đặng văn Chuyết 
	Giáo trình kĩ thuật mạch điện tử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.

	· Lê Phi Yến 
· Lưu Phú 
· Nguyễn Như Anh.
	Kỹ thuật điện tử, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật Vi xử lý
Mã số mô đun: MĐ17
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Mã số mô đun  : MĐ 17

Thời gian mô đun : 140h;                             (Lý thuyết : 60h; Thực hành: 80h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
      Vị trí của mô đun : Mô đun được bố trí sau khi học viên học xong các môn học/mô đun Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE; Máy RADIO và Máy CD/VCD

· Tính chất của mô đun : Là mô đun  kiến thức cơ sở nghề  bắt buộc

II.    MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Môđun này trang bị cho học viên các kiến thức về nguyên lý làm việc của một chíp vi xử lý . Trên cơ sở đó người học có thể kết nối được một số mạch  giao tiếp giữa vi xử lý và bộ nhớ; mạch  giao tiếp giữa vi xử lý với các IC ngoại vi để giải mã hiển thị, để nạp EPROM và thực hiện điều khiển một số mạch  cơ bản. Tiếp tục nâng cao năng lực vận dụng và khai thác các hệ thống Vi xử lý  trong thực tiễn.
III.   NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Định nghĩa, các khái niệm cơ bản về cấu trúc của vi xử lý   
	2
	2
	0
	

	2. 
	Cấu trúc bên trong của vi xử lý
	6
	6
	0
	

	3. 
	Giới thiệu các lệnh của vi xử lý
	2
	2
	0
	

	4. 
	Cấu trúc phần cứng và giản đồ thời gian của chu kỳ máy (hoặc bus) của vi xử lý   8085
	16
	6
	9
	1

	5. 
	Cấu trúc bên trong của vi xử lý   8085A
	7
	3
	4
	

	6. 
	Giới thiệu bộ nhớ và các vi mạch nhớ thông dụng sử dụng trong hệ thống vi xử lý
	12
	6
	6
	

	7. 
	Giới thiệu các vi mạch số thông dụng sử dụng trong hệ thống vi xử lý
	6
	3
	3
	

	8. 
	Kết nối vi xử lý  8085 với bộ nhớ
	18
	6
	11
	1

	9. 
	Giới thiệu tập lệnh của vi xử lý   8085A
	24
	9
	15
	

	10. 
	Ngắt trong vi xử lý 8085A và xử lý ưu tiên ngắt
	11
	5
	6
	

	11. 
	Khảo sát ic 8255A và mạch kết nối giữa vi xử lý  8085A với thiết bị điều khiển bên ngoài
	18
	6
	11
	1

	12. 
	Khảo sát ic giải mã hiển thị 8279 và mạch kết nối giữa vi xử lý  8085A với thiết bị điều khiển bên ngoài
	18
	6
	11
	1

	
	Cộng
	140
	60
	76
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 

Bài 1 : Định nghĩa, các khái niệm cơ bản về cấu trúc của vi xử lý 
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng định nghĩa về vi xử lý  .

· Trình bày đúng các khái niệm cơ bản về cấu trúc của vi xử lý.

	Nội dung của bài:                                      Thời gian: 02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Định nghĩa vi xử lý .
	Thời gian: 0.5h

	2. Máy vi tính là gì (Microcomputer).
	

	3. Các thông số đánh giá  năng lực của một vi xử lý .
	Thời gian: 0.5h

	4. Các khái niệm cơ bản về cấu trúc của vi xử lý  :

· Độ dài từ dữ Iiêụ.

· Khả năng truy xuất bộ nhớ của một vi xử lý  .

· Tốc độ làm việc của một vi xử lý  .

· Các thanh ghi của vi xử lý  .

· Các lệnh của vi xử lý  .

· Cấu trúc truy xuất bộ nhớ.

· Các mạch  đIện giao tiếp bên ngoài của vi xử lý.
	Thời gian: 1h


Bài 2: Cấu trúc bên trong của vi xử lý
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng bên trong của vi xử lý  .

· Trình bày đúng chức năng của các khối .

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 06h (LT:06h; TH:00h)

	1. Sơ đồ khối chức năng của Vi xử lý.
	Thời gian: 1h

	2. Chức năng của các khối :

· Khối ALU.
	Thời gian: 0.5h

	· Các thanh ghi trong.
	Thời gian: 0.5h

	· Thanh ghi lệnh.
	Thời gian: 0.5h

	· Thanh ghi chứa dữ liệu tạm thời.
	Thời gian: 0.5h

	· Khối điều khiển logic (Control logic).
	Thời gian: 1h

	· Khối giải mã lệnh (Instruction decoder).
	Thời gian: 1h

	3. Bus dữ liệu bên trong vi xử lý  (Internal data bus) và ví dụ minh hoạ trình tự làm viêc bus dữ liệu bên trong khi Vi xử lý  hoạt động .
	Thời gian: 1h


Bài 3: Giới thiệu các lệnh của vi xử lý
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng khái niệm về lệnh của một vi xử lý  .

· Trình bày đúng các kiểu lệnh cơ bản.

· Trình bày đúng các kiểu truy xuất  địa chỉ của một vi xử lý .

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Khái niệm về lệnh và tập lện của một vi xử lý  và từ gọi nhớ (Mnemonics) .
	Thời gian: 0.5h

	2. Giới thiệu các nhóm lệnh cơ bản của một vi xử lý .
	Thời gian: 0.5h

	3. Các kiểu truy xuất địa chỉ của một Microprocessor :

· Kiểu  địa chỉ ngầm định.

· Kiểu  địa chỉ tức thời.

· Kiểu  địa chỉ trực tiếp.

· Kiểu  địa chỉ gián tiếp dùng thanh ghi.

· Kiểu  địa chỉ chỉ số.

· Kiểu  địa chỉ tương đối.
	Thời gian: 1h


Bài 4: Cấu trúc phần cứng và giản đồ thời gian của chu kỳ máy (hoặc Bus) của vi xử lý 8085
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng, dạng tín hiệu và trạng tháI các chân của Vi xử lý   8085.

· Giải thích đúng tác dụng của các tín hiệu trong giản đồ thời gian của các loại chu kỳ máy.

· Nhận dạng và khảo sát được IC Vi xử lý   8085.

· Sử dụng được bàn phím của Kít Vi xử lý   8085.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 16h (LT:06h; TH:10h)

	1. Sơ đồ chân và sơ đồ logic của Vi xử lý   8085A
	Thời gian: 1h

	2. Chức năng, dạng tín hiệu và trạng thái các chân của Vi xử lý   8085.
	Thời gian: 1h

	3. Chu kỳ máy và giản đồ thời gian của các loại chu kỳ máy (Machine Cycle):

· Chu kỳ nhận mã lệnh(Opcode Fetch Cycle)
	Thời gian: 0.5h

	· Chu kỳ đọc bộ nhớ (Memory Read Cycle).
	Thời gian: 0.5h

	· Chu kỳ ghi bộ nhớ (Memory Write Cycle).
	Thời gian: 0.5h

	· Chu kỳ đọc vào/ra (I/O Read Cycle).
	Thời gian: 0.5h

	· Chu kỳ ghi vào/ra (I/O Write Cycle).
	Thời gian: 0.5h

	· Chu kỳ trả lời lệnh ngắt (Interrupt Acknowledge Cycle).
	Thời gian: 0.5h


	· Chu kỳ Bus nghĩ (Bus Idle Cycle).
	Thời gian: 0.5h

	· Khảo sát tổng thể Kít Vi xử lý   8085A.
	Thời gian: 0.5h

	4. Khảo sát  IC Vi xử lý   8085A.
	Thời gian: 4h

	5. Phương pháp sử dụng bàn phím của Kít Vi xử lý   8085A
	Thời gian: 6h


Bài 5: Cấu trúc bên trong của vi xử lý 8085A
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối cấu trúc bên trong của Vi xử lý   8085A .

· Trình bày đúng chức năng của các khối.

· Nhận dạng và khảo sát được IC Vi xử lý   8085A.

· Sử dụng được bàn phím của Kít Vi xử lý   8085A.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 16h (LT:06h; TH:10h)

	1. Sơ đồ cấu trúc bên trong và chức năng của các khối trong Vi xử lý 8085A.
	Thời gian: 2h

	2. Sơ đồ cấu trúc bên trong Vi xử lý 8085A.
	Thời gian: 2h

	3. Chức năng của các khối.
	Thời gian: 1h

	4. Khảo sát tổng thể Kít Vi xử lý 8085A .
	Thời gian: 1h

	5. Khảo sát  IC Vi xử lý 8085A.
	Thời gian: 4h

	6. Phương pháp sử dụng bàn phím của Kít Vi xử lý 8085A.
	Thời gian: 6h


Bài 6: Giới thiệu bộ nhớ và các vi mạch nhớ thông dụng sử dụng trong hệ thống vi xử lý
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Giải thích đúng các khái niệm của bộ nhớ.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động chung của bộ nhớ.

· Trình bày đúng công dụng, dung lượng và sơ đồ chân tổng thể của bộ nhớ ROM, RAM.

· Trình bày đúng sơ đồ cấu trúc và giải thích đúng các thông số trên giản đồ thời gian truy xuất của bộ nhớ ROM, RAM.

· Trình bày đúng các loại ROM, RAM và các IC ROM, RAM thông dụng đã học.

· Nhận dạng được các IC nhớ đã học.

· Truy xuất được dữ liệu của các bộ nhớ thông qua bàn phím của Kít Vi xử lý   8085A
	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 12h (LT:06h; TH:6h)

	1. Bộ nhớ :

· Tóm tắt các khái niệm (thuật ngữ) của bộ nhớ:

· Momery Cell (ô nhớ).

· Momery Word (từ nhớ) và Byte nhớ.

· Momery Address (địa chỉ ô nhớ).

· Read/ Write Operation.

· Access Time.

· Random Access Momery (RAM).

· Sequential Access Momery (SAM).

· Read Only Momery (ROM).

· Static Momery.

· Dynamic Momery.
	Thời gian: 2h

	2. Nguyên lý họat động chung của một bộ nhớ.
	Thời gian: 1h

	· Bộ nhớ chỉ đọc ROM :

· Công dụng, dung lượng và sơ đồ chân tổng thể của IC ROM.

· Sơ đồ cấu trúc và giản đồ thời gian truy xuất của ROM .

· Phân loại bộ nhớ ROM.
	Thời gian: 1h

	· Khảo sát một số IC EPROM thường dùng (2716, 2732, 2764).
	Thời gian: 1h

	· Bộ nhớ RAM:

· Công dụng, ưu nhược điểm và phân loại bộ nhớ RAM.

· Cấu trúc và nguyên lý hoạt động ghi/đọc của RAM.

· Khảo sát một số IC SRAM thông dụng (6116, 6262).
	Thời gian: 1h

	3. Khảo sát các IC nhớ dùng trong kit Vi xử lý   8085A.
	Thời gian: 2h

	4. Phương pháp sử dụng bàn phím của Kít Vi xử lý   8085A để truy xuất dữ liệu của các bộ nhớ.
	Thời gian: 4h


Bài 7: Giới thiệu các vi mạch số thông dụng sử dụng trong hệ thống vi xử lý
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ chân và bảng trạng hoạt động của các IC giải mã, IC chốt, IC đệm đã học.

· Trình bày đúng công dụng của các IC giải mã, IC chốt, IC đệm dùng trong hệ thống vi xử lý .

· Nhận dạng các IC giải mã, IC chốt, IC đệm trong cấu trúc phần cứng của Kít Vi xử lý 8085A.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 06h (LT:03h; TH:03h)

	1. Sơ đồ chân và bảng trạng hoạt động của IC giải mã 3 đường sang 8 đường (74LS138).
	Thời gian: 1h

	2. Sơ đồ chân và bảng trạng hoạt động của IC chốt dữ liệu (74LS373, 74LS573).
	Thời gian: 1h

	3. Sơ đồ chân và bảng trạng hoạt động của IC đệm dữ liệu (74LS244).
	Thời gian: 1h

	4. Khảo sát các IC số trong các Kít Vi xử lý thông dụng.. 
	Thời gian: 3h


Bài 8: Kết nối vi xử lý 8085 với bộ nhớ
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Thực hiện kết nối được Vi xử lý   8085A với bộ nhớ  theo các yêu cầu đặt ra tương tự với các bài toán kết nối đã học.

· Nhận dạng và trình bày được tổ chức bộ nhớ trong cấu trúc phần cứng của Kít Vi xử lý   8085A.

· Truy xuất được dữ liệu của các bộ nhớ thông qua bàn phím của Kít Vi xử lý   8085A

	Nội dung của bài:                                      Thời gian: 18h (LT:06h; TH:12h)

	1. Giải đa hợp các đường AD[image: image5.wmf]7
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 của Vi xử lý    8085A.
	Thời gian: 2h

	2. Kết nối tổng thể Vi xử lý với bộ nhớ:

· Sơ đồ kết nối tổng thể.

· Nguyên lý hoạt động ghi / đọc dữ liệu .
	Thời gian: 1h

	3. Kết nối chi tiết  Vi xử lý với bộ nhớ :

· Bài toán kết nối Vi xử lý với bộ nhớ ROM.

· Bài toán kết nối Vi xử lý với bộ nhớ RAM.
	Thời gian: 1h

	4. Khảo sát tổ chức bộ nhớ trong các Kít Vi xử lý thông dụng.
	Thời gian: 6h

	5. Phương pháp sử dụng bàn phím của Kít Vi xử lý 8085A để truy xuất dữ liệu của các bộ nhớ.
	Thời gian: 8h


Bài 9: Giới thiệu tập lệnh của vi xử lý 8085A
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cú pháp và mã đối tượng.

· Trình bày đúng ý nghĩa của các lệnh cơ bản trong tập lệnh của Vi xử lý    8085A.

· Viết đươc một số chương trình minh hoạ cho các nhóm lệnh trên.

· Viết đươc một số chương trình cơ bản và nhập dữ liệu thông qua bàn phím của Kit vi xử lý  8085

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 24h (LT:09h; TH:15h)

	1. Nhóm lệnh di chuyển 8 bit :

· Lệnh truyền data giữa các thanh ghi.

· Lệnh truyền data từ thanh ghi vào ô nhớ.

· Lệnh truyền data tức thời vào thanh ghi.

· Lệnh truyền data tức thời vào ô nhớ.
	Thời gian: 1h

	2. Nhóm lệnh tăng giảm 8 bit :

· Lệnh tăng nôi dung thanh ghi.

· Lệnh giảm nôi dung thanh ghi.

· Lệnh tăng nôi dung ô nhớ.

· Lệnh giảm Nội dung:(nhằm đạt được mục tiêu thực hiện của bài) ô nhớ.
	Thời gian: 0.5h

	3. Nhóm lệnh số học giũa thanh ghi A và thanh ghi :

· Lệnh cộng thanh ghi.

· Lệnh cộng thah ghi có số nhớ ban đầu.

· Lệnh trừ thanh ghi.

· Lệnh trừ thanh ghi có số nhớ ban đầu.

· Các lệnh AND, EX-OR, OR và lệnh so sánh với thanh ghi.
	Thời gian: 0.5h

	4. Nhóm lệnh lệnh số giữa ô nhớ với thanh ghi A.
	Thời gian: 0.5h

	5. Nhốm lệnh số học giữa thanh ghi A và data 8 bit.
	Thời gian: 0.5h

	6. Nhóm lệnh nạp tức thời cặp thanh ghi .
	Thời gian: 0.5h

	7. Nhóm lệnh PUSH.
	Thời gian: 0.5h

	8. Nhóm lệnh POP.
	Thời gian: 0.5h

	9. Nhóm lệnh cộng cặp thanh ghi với cặp thanh ghi.
	Thời gian: 0.5h

	10. Nhóm lệnh tăng/ giảm  cặp thanh ghi.
	Thời gian: 0.5h

	11. Nhóm lệnh gián tiếp dùng cặp thanh ghi
	Thời gian: 0.5h

	12. Nhóm lệnh trực tiếp.
	Thời gian: 0.5h

	13. Nhóm lệnh xoay thanh ghi.
	Thời gian: 0.5h

	14. Nhóm lệnh nhảy.
	Thời gian: 0.5h

	15. Nhóm lệnh gọi
	Thời gian: 0.5h

	16. Nhóm lệnh di chuyển cặp thanh ghi.
	Thời gian: 0.5h

	17. Nhóm lệnh đặc biệt.
	Thời gian: 0.5h

	18. Hướng dẫn viết một số chương trình cơ bản và nhập dữ liệu của chương trình thông qua bàn phím của Kít Vi xử lý   8085A.
	Thời gian: 7h

	19. Thực hiện một số bài tập thực hành liên quan đến các nhóm  lệnh.        
	Thời gian: 8h


Bài 10: Ngắt trong vi xử lý 8085A và xử lý ưu tiên ngắt
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các loại ngắt trong vi xử lý   8085A.

· Trình bày đúng các đáp ứng của Vi xử lý    khi có yêu cầu ngắt.

· Trình bày đúng nguyên lý xử lý ưu tiên khi ngắt.

· Thực hiện một số bài tập thực hành.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 11h (LT:05h; TH:06h)

	1. Các loại ngắt trong vi xử lý   8085A.
	Thời gian: 1h

	2. Các đáp ứng của Vi xử lý    khi có yêu cầu ngắt.
	Thời gian: 0.5h

	3. Xử lý ưu tiên ngắt.
	Thời gian: 1.5h

	4. Thực hiện một số bài tập thực hành liên quan đến cơ chế ngắt của vi xử lý  8085.
	Thời gian: 6h


Bài 11: Khảo sát IC 8255A và mạch kết nối giữa vi xử lý 8085A với thiết bị điều khiển bên ngoài
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ logic và tác dụng của các tín hiệu trên IC 8255A.

· Trình bày đúng cấu trúc phần mềm của IC 8255A.

· Thực hiện được giao tiếp giữa Vi xử lý   8085A với IC 8255A theo kiểu I/O và kiểu bộ nhớ.

· Thực hiện được một  số chương trình điều khiển cơ bản thông qua một số IC ngoại vi có sẳn trong các Kít Vi xử lý thông dụng..

	Nội dung của bài:                                             Thời gian:18h (LT:06h; TH:12h)

	1. Khảo sát IC 8255A:

· Cấu trúc phần cứng.
	Thời gian:1h

	· Cấu trúc phần mềm.
	Thời gian:1h

	2. Bài toán kết nối giữa Vi xử lý   8085A với 8255A.
	Thời gian:1h

	3. Khảo sát các IC 8255A  có trong các Kít Vi xử lý thông dụng.
	Thời gian:1h

	4. Hướng dẫn viết một số chương trình điều khiển cơ bản.
	Thời gian:2h

	5. Thực hiện một số bài tập thực hành ngay trên Kít Vi xử lý  8085A.
	Thời gian:12h


Bài 12: Khảo sát IC giải mã hiển thị 8279 và mạch kết nối giữa vi xưửlý 8085A với thiết bị điều khiển bên ngoài
Mục tiêu của bài:

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ logic và tác dụng của các tín hiệu trên IC giải mã hiển thị 8279.

· Trình bày đúng cấu trúc phần mềm của các IC giải mã hiển thị 8279.

· Thực hiện được giao tiếp giữa Vi xử lý   8085A với IC giải mã hiển thị 8279 theo yêu cầu

· Thực hiện được một  số chương trình điều khiển cơ bản thông qua một số IC ngoại vi có sẳn trong các Kít Vi xử lý thông dụng..

	Nội dung của bài:                                              Thời gian:18h (LT:06h; TH:12h)

	1. Khảo sát IC giải mã hiển thị 8279:

· Cấu trúc phần cứng.
	Thời gian:1h

	· Cấu trúc phần mềm.
	Thời gian:1h

	· Ứng dụng của IC 8279.
	Thời gian:1h

	2. Khảo sát các IC 8279 có trong các Kít Vi xử lý thông dụng.
	Thời gian:1h

	3. Hướng dẫn viết một số chương trình điều khiển cơ bản.
	Thời gian:2h

	4. Thực hiện một số bài tập thực hành ngay trên Kít Vi xử lý   8085A.
	Thời gian:12h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  
· Vật liệu:

Linh kiện rời : 

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm.

· Các loại thạch anh dao động.

· Các linh kiện cảm biến quang.

· Transistor công suất nhỏ và lớn dạng số.

· Các loại Diode, SCR.

· Các loại công tắc, phím ấn.

· LED 7 đoạn, 15 đoạn.

· Các loại socket, jăck cắm, đường dây dạng BUS.

· Các loại đế cắm IC.

· Cầu chì. 

· Thiếc hàn và nhựa thông.

Linh kiện tích hợp :
· IC  Vi xử lý   8085A.

· IC của các cổng logic.

· IC giải mã.

· IC phân kênh, ghép kênh .

· IC Memory (ROM, RAM).

· IC đệm.

· Biến áp nguồn.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Các kít Vi xử lý thông dụng.

· Mỏ hàn.

· VOM và DMM.

· Dao động ký 2 tia.

· Học liệu:

· Tài liệu Hướng dẫn mô-đun (MG) Vi xử lý .

· Giáo trình Vi xử lý  . 

· Các sơ đồ  mạch  nguyên lý  của Kit Vi xử lý  .

· Sổ tay tra cứu vi mạch  số.

· Nguồn lực khác:

· Phòng học đủ điều kiện. 

· Phim trong vẽ sẵn.

· Máy chiếu Overhead Projector (OVH).

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu của môn học/mô đun Kỹ thuật mạch điện tử I, II, III. Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE; Máy RADIO và Máy CD/VCD.

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Trình bày:
· Định nghĩa, các khái niệm và các thông số cơ bản của  vi xử lý  

· Cấu trúc bên trong và tập lệnh của vi xử lý 

· Cấu trúc phần cứng của Vi xử lý 8085A.

· Bộ nhớ và các vi mạch  số thông dụng - kết nối Vi xử lý với bộ nhớ

· Giới thiệu tập lệnh của Vi xử lý 8085A.

· Giới thiệu một số IC ngoại vi và ứng dụng

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Đọc và phân tích đúng sơ đồ mạch  điện điều khiển bằng vi xử lý.

· Thao tác vận hành, điều khiển và điều chỉnh được mạch  điều khiển thông qua Vi xử lý  .

· Vận dụng được các chức năng của mạch  điện theo yêu cầu của bài tập đề ra

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Có ý thức tự giác.

· Tuân thủ nội quy và trình tự thực hiện

· Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn vật liệu linh kiện

· Bảo quản thiết bị đo

· Vệ sinh 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môn học khó và trừu tượng vì vậy cần thực hiện theo đúng trình tự các bài. Chỉ khi nào học viên nắm vững các kết quả phần trước mới đi tiếp phần sau.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng thí nghiệm

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cấu trúc bên trong của vi xử lý

· Cấu trúc phần cứng và giản đồ thời gian của chu kỳ máy (hoặc bus) của vi xử lý   8085

· Bộ nhớ và các vi mạch nhớ thông dụng sử dụng trong hệ thống vi xử lý

· Kết nối vi xử lý  8085 với bộ nhớ

· Giới thiệu tập lệnh của vi xử lý   8085A

· Ngắt trong vi xử lý 8085A và xử lý ưu tiên ngắt

4.Tài liệu tham khảo:
	· Trần văn Trọng
	Giáo trình vi xử lý , Trường Đại Học SPKT TP.HCM

	· Văn thế Minh 
	Kỹ thuật vi xử lý , NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện cơ bản
Mã số mô đun: MĐ18
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

ĐIỆN CƠ BẢN
Mã số mô đun  : MĐ 18
Thời gian mô đun : 55h;                           (Lý thuyết : 15h ; Thực hành: 40h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung và môn học Điện kỹ thuật và Kỹ thuật an toàn điện.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun kỹ thuật cơ sở nghề, bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :

· Môđun này nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng hàn linh kiện điện tử; lắp đặt các mạch điện sinh hoạt thông th​ường; quấn đ​ược các máy biến áp nguồn và máy biến áp tự ngẫu công suất nhỏ nhằm hổ trợ cho việc bảo d​ưỡng sửa chữa các thiết bị điện tử thuộc phạm vi nghề nghiệp.  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản 
	11
	03
	07
	01

	2. 
	Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng mỏ hàn thiếc
	03
	01
	02
	0

	3. 
	Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng mỏ hàn xung
	03
	01
	02
	0

	4. 
	Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng máy thổi hơi nóng
	11
	03
	07
	01

	5. 
	Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng bể nhúng thiếc 
	06
	02
	04
	0

	6. 
	Quấn dây máy biến áp cảm ứng 1 pha (máy biến áp nguồn)
	10
	02
	07
	01

	7. 
	Quấn dây máy biến áp tự ngẫu
	11
	03
	07
	01

	
	Cộng
	55
	15
	36
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Mô tả đúng cấu tạo và công dụng của: đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, cầu chì và công tắc thông thư​ờng.

· Vẽ đ​ược sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản: 1 cầu chì, 1 công tắc và 1 đèn.

· Chọn vật tư​ linh kiện thích hợp công việc.

· Lắp đ​ược mạch điện đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang đạt các yêu cầu về kỹ thuật lắp đặt, kỹ thuật an toàn điện và thực hiện công việc một cách cẩn thận nghiêm túc.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Đèn sợi đốt
	Thời gian: 0.5h

	2. Các loại khí cụ điện điều khiển và bảo vệ: cầu dao, áptômát, công tắc, cầu chì 
	Thời gian: 1h

	3. Sơ đồ nguyên lý mạch điện chiếu sáng cơ bản: 1 cầu chì, 1 công tắc và 1 đèn sợi đốt hoặc một đèn huỳnh quang
	Thời gian: 1.5h

	4. Thực hành lắp đặt mạch điện đèn cầu thang:
	Thời gian: 6h

	5. Kiểm tra và vận hành thử 
	Thời gian: 2h


Bài 2: Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng mỏ hàn thiếc

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Chọn công suất mỏ hàn điện trở và vật liệu hàn thích hợp.  

· Hàn nối đạt điện trở tiếp xúc tốt, thiếc hàn tại mối hàn đạt độ ánh kim.

· Hàn nối linh kiện điện tử đảm bào chất lượng kỹ thuật không bị thay đổi sau khi hàn.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 03h (LT:01h; TH:02h)

	1. Công dụng    
	Thời gian: 0.1h

	2. Cấu tạo mỏ hàn điện trở
	Thời gian: 0.1h

	3. Ph​ương pháp hàn thiếc
	Thời gian: 0.3h

	4. Trình tự các bước hàn nối linh kiện điện tử
	Thời gian: 0.5h

	5. Hàn nối linh kiện điện tử bằng mỏ hàn điện trở
	Thời gian: 1h

	6. Kiểm tra chất lượng mối hàn
	Thời gian: 1h


Bài 3: Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng mối hàn xung

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Chọn công suất mỏ hàn xung thích hợp.  

· Hàn nối linh kiện điện tử đúng qui trình, mối hàn đạt chất lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công tác sửa chữa mạch điện thuộc phạm vi nghề nghiệp

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 03h (LT:01h; TH:02h)

	1. Cấu tạo mỏ hàn xung
	  Thời gian: 0.2h

	2. Trình tự các bước hàn thiếc bằng mỏ hàn xung
	  Thời gian: 0.5h

	3. Hàn nối linh kiện điện tử bằng mỏ hàn xung
	  Thời gian: 1h

	4. Kiểm tra chất lượng mối hàn
	  Thời gian: 1h

	5. Những chú ý khi sử dụng mỏ hàn xung
	  Thời gian: 0.3h


Bài 4: Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng máy thỏi hơi nóng

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Nguyên lý hàn thiếc bằng phương pháp thổi hơi nóng.

· Chọn nhiệt độ, lưu lượng gió thích hợp.  

· Hàn nối linh kiện điện tử đúng qui trình, mối hàn đạt chất lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công tác sửa chữa mạch điện thuộc phạm vi nghề nghiệp.

	
	

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Cấu tạo máy hàn thổi nóng
	Thời gian: 1h

	2. Quy định về độ nóng chảy của thiếc dùng máy hàn thổi hơi nóng
	Thời gian: 3h

	3. Trình tự các bước hàn thiếc bằng máy hàn thổi hơi nóng
	Thời gian: 3h

	4. Kiểm tra chất lượng mối hàn     
	Thời gian: 4h


Bài 5: Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng bể nhúng thiếc

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Nguyên lý hàn thiếc bằng phương pháp nhúng bo linh kiện vào bể hàn thiếc.

· Chọn nhiệt độ, lượng thiếc, loại thiếc dùng cho bể nhúng.

· Hàn nối linh kiện điện tử đúng qui trình, mối hàn đạt chất lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công tác sửa chữa, thay thế mạch điện thuộc phạm vi nghề nghiệp

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Cấu tạo bể hàn nhúng thiếc
	 Thời gian: 0.5h

	2. Quy định về độ nóng chảy của thiếc dùng cho bể hàn nhúng thiếc.
	 Thời gian: 0.5h

	3. Trình tự các bước hàn thiếc bằng bể hàn nhúng thiếc. 
	 Thời gian: 3h

	4. Kiểm tra chất lượng mối hàn     
	 Thời gian: 2h


Bài 6: Quấn dây máy biến áp cảm ứng 1 pha (máy biến áp nguồn)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Tính toán, sửa chữa và quấn mới đư​ợc máy biến áp nguồn (máy biến áp cảm ứng)  thường dùng cấp nguồn cho các thiết bị điện tử dân dụng

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Tính toán, thiết kế máy biến áp nguồn

· Tính mạch từ máy biến áp.

· Tính số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

· Tính đ​ường kính dây quấn cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

· Tính cửa sổ lõi thép.

· Chọn mạch từ.
	 Thời gian: 2h

	2. Qui trình quấn dây:

· Làm lõi gỗ (nòng).

· Làm khuôn bìa cách điện.

· Quấn dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

· Kiểm tra thông mạch.

· Tẩm sấy.

· Lồng cuộn dây vào lõi thép.

· Đo điện trở cách điện giữa lõi với võ.

· Kiểm tra vận hành thử.
	 Thời gian: 1h

	3. Thực hành quấn dây máy biến áp nguồn 220V/6-9-12V
	 Thời gian: 6h

	4. Kiểm tra vận hành thử 
	 Thời gian: 1h


Bài 7: Quấn dây máy biến áp tự ngẫu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:
· Tính toán, sửa chữa và quấn mới đư​ợc máy biến áp tự ngẫu thường dùng để đổi cấp điện áp nguồn xoay chiều cho một số thiết bị điện tử dân dụng
	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Tính toán, thiết kế máy biến áp tự ngẫu

· Tính mạch từ máy biến áp.

· Tính số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

· Tính đư​ờng kính dây quấn cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

· Tính cửa sổ lõi thép.

· Chọn mạch từ.
	Thời gian: 2.5h

	2. Qui trình quấn dây:

· Làm lõi gỗ (nòng).

· Làm khuôn bìa cách điện. 

· Quấn dây.

· Kiểm tra thông mạch.

· Lồng cuộn dây vào lõi thép.

· Đo điện trở cách điện võ.

· Kiểm tra vận hành thử.
	Thời gian: 1.5h

	3. Thực hành quấn dây máy biến áp tự ngẫu
	Thời gian: 6h

	4. Kiểm tra vận hành thử
	Thời gian: 1h


IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN: 

·  Vật liệu:

· Dây dẫn có bọc cách điện 

· Công tắc 1 cực 1 chiều 

· Công tắc 1 cực 2 chiều

· Cầu chì

· ổ cắm điện 

· Bảng điện 15x 20

· Vít kèm theo công tắc, cầu chì, ổ cắm, bảng điện 

· Băng cách điện 

· Thiếc hàn

· Nhựa thông

· Sơn cách điện

· Bìa cách điện làm khuôn cuộn dây 

· Giấy lót cách điện lớp 

· Lõi thép máy biến áp nguồn 

· Gỗ làm lõi (nòng) máy biến áp

· Dây điện từ 

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Đèn sợi đốt và đuôi đèn 

· Bộ đèn huỳnh quang

· Quạt trần loại mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện 

· Mỏ hàn điện trở 220V/30W

· Mỏ hàn xung 220V/80-125W

· Máy hàn thổi hơi nóng

· Bể hàn nhúng thiếc

· Thùng dụng cụ tay nghề Điện tử dân dụng

· VOM loại có độ nhạy từ 10.000-20.000(/V

· Máy quấn dây bằng tay loại có bộ đếm vòng

· Học liệu:

· Tài liệu hư​ớng dẫn môđun 

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học

· Nguồn lực khác:

· Xư​ởng thực hành có trang bị đầy đủ ph​ương tiện thực hành điện cơ bản cho15 học viên

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện môn học Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc môn học 

Về kiến thức: Được đánh giá trắc nghiệm đối với phần lý thuyết đạt các yêu cầu sau:

· Phương pháp hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở và mỏ hàn xung, bể nhúng thiếc, máy thổi hơi nóng, sơ đồ nguyên lý các mạch điện dân dụng cơ bản, phương pháp tính toán các thông số kỹ thuật để thiết kế chế tạo máy biến áp nguồn, máy biến áp tự ngẫu công suất nhỏ thường dùng trong các thiết bị điện tử dân dụng

 

Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kết quả thực tập đối với phần thực hành, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Hàn nối các linh kiện điện tử bằng mỏ hàn điện trở và mỏ hàn xung, bể nhúng thiếc, máy thổi hơi nóng, lắp đặt các mạch điện sinh hoạt dân dụng cơ bản và quấn dây các máy biến áp thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn.

· Cần cù, chịu khó

· Có ý thức kỹ, mỹ thuật

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng phương pháp tích hợp.

· Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng mỏ hàn thiếc
· Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng mỏ hàn xung
· Hàn nối linh kiện điện - điện tử bằng máy thổi hơi nóng
· Quấn dây máy biến áp cảm ứng 1 pha (máy biến áp nguồn)

· Quấn dây máy biến áp tự ngẫu

· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.

4. Tài liệu cần tham khảo:

	Nguyễn Trọng Thắng
	Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy điện 1, 2, 3 NXB Giáo Dục, 1995 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vẽ mạch điện tử
Mã số mô đun: MĐ19
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN ĐÀO TẠO: VẼ MẠCH ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun : MĐ 19
Thời gian mô đun : 45;                                     (Lý thuyết : 15h ; Thực hành: 30h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung và môn học Vật liệu, linh kiện điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun cơ sở chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Sử dụng máy vi tính trong việc hình thành một bản vẽ mạch điện tử và mạch in bằng một phần mềm thiết kế mạch điện chuyên dụng OrCAD.

· Gia công được một tấm mạch in sau khi đã vẽ mạch điện.

· Tẩm phủ hoá chất và sấy tấm mạch in.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Giới thiệu phần mềm vẽ mạch điện tử orcad và các phần mềm vẽ mạch điện tử khác
	1
	01
	0
	00

	2. 
	Cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử ORCAD phiên bản 9.2
	2
	01
	01
	00

	3. 
	Vẽ mạch điện nguyên lý
	11
	03
	08
	00

	4. 
	In tài liệu
	2
	01
	01
	00

	5. 
	Μô phỏng mạch điện
	6
	02
	03
	01

	6. 
	Tạo mới và sửa đổi linh kiện
	3
	01
	02
	00

	7. 
	Tạo tập tin NETLIST
	6
	02
	03
	01

	8. 
	Vẽ mạch in
	11
	03
	08
	00

	9. 
	Gia công mạch in
	3
	01
	02
	00

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Giới thiệu phần mềm vẽ mạch điện tử orcad và các phần mềm vẽ mạch điện tử khác

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các chức năng, phiên bản của các phần mềm vẽ mạch điện tử  như:  CirCuitmaker, Worbend, EGALE....

· Trình bày đúng các chức năng, phiên bản của phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD 9.2... (Bao gồm các chức năng, các phiên bản của phần mềm).

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 01h (LT:01h; TH:00h)

	1. Giới thiệu các phần mềm vẽ mạch điện tử thông dụng

· Phần mềm vẽ mạch điện tử CirCuitmaker.

· Phần mềm vẽ mạch điện tử WorBend.

· Phần mềm vẽ mạch điện tử EGALE.
	Thời gian: 0.5h

	2. Giới thiệu phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD

· Giới thiệu các chức năng của phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD.

· Giới thiệu các phiên bản của phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD.
	Thời gian: 0.5h


Bài 2: Cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử ORCAD phiên bản 9.2

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các yêu cầu tối thiểu của hệ thống máy tính trong cài đặt phần mềm.

· Trình bày chính xác qui trình cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD 9.2.

· Thực hiện cài đặt được phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD 9.2.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 02h (LT:01h; TH:01h)

	1. Các yêu cầu tối thiểu của hệ thống máy tính

· Yêu cầu về bộ nhớ, chủng loại máy vi tính.

· Yêu cầu về hệ điều hành và không gian trống của ổ đĩa.

· Yêu cầu về chuẩn card màn hình.
	Thời gian: 0.5h

	2. Các bước cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD

· Chạy tập tin setup.

· Nhập mã sản phẩm và mã tác giả

· Chạy setup sao chép các tập tin cần cài đặt.

· Chạy setup sao chép các tập tin Acrobat, Readme.
	Thời gian: 0.5h

	3. Thực hành cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD 9.2 trên máy tính

· Chạy tập tin setup.

· Nhập mã sản phẩm và mã tác giả.

· Chạy setup sao chép các tập tin cần cài đặt.

· Chạy setup sao chép các tập tin Acrobat, Readme.
	Thời gian: 1h


Bài 3: Vẽ mạch điện nguyên lý

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng qui trình vẽ và lưu trữ một bản vẽ mạch điện tử.

· Vẽ và lưu trữ được các bản vẽ mạch điện tử đảm bảo tính chính xác, thẩm mỹ và đúng tiến độ

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Các bước của qui trình vẽ mạch điện nguyên lý 

· Tạo bản vẽ sơ đồ mạch điên nguyên lý mới.

· Chọn và đặt linh kiện lên bản vẽ. 

· Sắp xếp lại các linh kiện trên bản vẽ mạch điện nguyên lý.

· Nối mạch điện và vẽ đường dây Bus.

· Gán tên đối chiếu và giá trị cho linh kiện.

· Tạo khối tiêu đề cho trang thiết kế.

· Lưu trữ sơ đồ mạch điện.  
	Thời gian:5.5h

	2. Lưu trữ sơ đồ mạch điện. Thực hành vẽ mạch nguyên lý của mạch điều chỉnh và ổn định tốc độ động cơ

· Tạo bản vẽ sơ đồ mạch điên nguyên lý mới.

· Chọn và đặt các linh kiện diode, điện trở, biến trở, tụ điện, SCR, Động cơ lên bản vẽ mạch điện nguyên lý điều khiển và ổn định tốc độ động cơ.

· Sắp xếp lại các linh kiện trên bản vẽ mạch điện nguyên lý điều khiển và ổn định tốc độ động cơ.

· Nối mạch điện.

· Gán tên đối chiếu và giá trị cho linh kiện.

· Tạo khối tiêu đề cho trang thiết kế.

· Lưu trữ sơ đồ mạch điện
	Thời gian:5.5h


Bài 4: In tài liệu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày phương pháp chọn máy in, tạo các đặc tính của trang giấy cần in và in trang sơ đồ mạch điện các linh kiện hoặc tổ hợp mạch và thông tin từ cửa sổ Session Log ra trang giấy. 

· In được trang sơ đồ mạch điện, các linh kiện hoặc tổ hợp mạch, thông tin từ cửa sổ Session Log ra trang giấy.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 02h (LT:01h; TH:01h)

	1. Các bước in trang sơ đồ mạch điện

· Chọn loại máy in, và các tham số cần thiết.

· Chọn trang sơ đồ mạch điện cần in.

· Chọn loại giấy in, hướng in, số lượng bản in hoặc chuyển thành tập tin in.

· Quan sát sơ đồ mạch với Print Preview và thực hiện in trang sơ đồ mạch điện.  
	Thời gian: 0.5h

	2. Các bước in các linh kiện hoặc tổ hợp mạch

· Chọn linh kiện hoặc tổ hợp mạch muốn in.

· Khai báo các tham số, chọn những thành phần cần in và thực hiện in ra trang giấy.

· Các bước in thông tin từ cửa sổ Session Log.

· Chọn cửa sổ Session Log cần in.

· Thực hiện in thông tin từ khung cửa sổ Session Log ra trang giấy.

· Thực hành in trang sơ đồ mạch điện, các linh kiện hoặc tổ hợp mạch, thông tin từ cửa sổ Session Log ra trang giấy
	Thời gian: 0.5h

	3. In trang sơ đồ mạch điện

· In các linh kiện hoặc tổ hợp mạch.

· In thông tin từ cửa sổ Session Log.
	Thời gian: 1h


Bài 5: Mô phỏng mạch điện

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác các yêu cầu tối thiểu của một mạch điện chạy mô phỏng.

· Trình bày chính xác qui trình vẽ và chạy mô phỏng  một mạch điện nguyên lý. 

· Vẽ và chạy mô phỏng được các mạch điện nguyên lý. 

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Tạo bản vẽ vẽ cho thành phần phân tích mạch Pspice

· Tạo mới bản vẽ cho thành phần phân tích mạch Pspice

· Đặt linh kiên lên bản vẽ cho thành phần phân tích mạch Pspice.

· Đặt các đầu dò lên những vị trí mạch điện cần đo các đại lượng vật lý của mạch điện
	Thời gian: 1h

	2. Chạy mô phỏng mạch điện

· Chọn tập tin cần chạy mô phỏng  

· Đặt các tham số chạy mô phỏng
	Thời gian: 2h

	3. Phương pháp hiển thị nhiều đồ thi dạng sóng tín hiệu

· Thực hành vẽ và chạy mô phỏng mạch xén dương nối tiếp.

· Tạo mới bản vẽ mạch xén dương cho thành phần phân tích mạch Pspice.

· Đặt các linh kiên: Diode, điện trở, nguồn xoay chiều lên bản vẽ 

· Đặt các đầu dò lên những vị trí mạch điện cần đo các đại lượng vật lý của mạch điện.  
	Thời gian: 1h

	4. Lưu trữ trang sơ đồ mạch điên chạy mô phỏng

· Chọn tập tin cần chạy mô phỏng.

· Đặt các tham số chạy mô phỏng

· Hiển thị nhiều đồ thi dạng sóng tín hiệu.
	Thời gian: 2h


Bài 6: Tạo mới và sửa đổi linh kiện

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng qui trình tạo mới và sửa đổi một linh kiện bất kỳ trong thư viện của phần mềm vẽ điện tử OrCAD 9.2.

· Tạo mới và sửa đổi được một linh kiện bất kỳ trong thư viện của phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD 9.2.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 03h (LT:01h; TH:02h)

	1. Các bước tạo linh kiện mới

· Xác định loại linh kiện cần tạo mới.

· Vẽ hình dạng linh kiện.

· Đặt các chân vào linh kiện.

· Thêm hình ảnh, ký tự và các ký hiệu IEEE vào linh kiện.
	Thời gian: 0.5h

	2. Sửa đổi các linh kiện cũ

· Sửa đổi linh kiện trong thư viện.

· Sửa đổi linh kiện trong trang sơ đồ mạch.

· Sửa đổi các linh kiện trong tổ hợp mạch.
	Thời gian: 0.5h

	3. Thực hành tạo mới IC 7804

· Xác định loại linh kiện cần tạo mới.

· Vẽ hình dạng của linh kiện.

· Đặt các chân vào linh kiện.

· Thêm hình ảnh, ký tự và các ký hiệu IEEE vào linh kiện.
	Thời gian: 1h

	4. Thực hành sửa đổi các linh kiện cũ

· Thực hành sửa đổi linh kiện trong thư viện.

· Thực hành sửa đổi linh kiện trong trang sơ đồ mạch.

· Thực hành sửa đổi các linh kiện trong tổ hợp mạch.
	Thời gian: 1h


Bài 7: Tạo tập tin Netlist

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các bước tạo tập tin netlist để hoán đổi thông tin về sơ đồ mạch nguyên lý với các công cụ EDA khác.

· Tạo được tập tin Netlist.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Các bước chuẩn bị cho tạo tập tin Netlist

· Cập nhật các thuộc tính của linh kiện trong trang sơ đồ mạch điện.  

· Xác định và sửa các lỗi của trang sơ đồ mạch điện bằng công cụ DRC.

· Tạo tập tin Netlist.

· Giới thiệu các dạng tập tin Netlist.
	Thời gian: 1h

	2. Các bước tạo tập tin Netlist

· Tạo tập tin Netlist cho tập tin chứa trang bản vẽ sơ đồ mạch điện mạch xén âm để chạy mô phỏng.

· Cập nhật các thuộc tính của linh kiện trong trang sơ đồ mạch điện.  
	Thời gian: 1h

	3. Xác định và sửa các lỗi của trang sơ đồ mạch điện bằng công cụ DRC.

· Tạo tập tin netlist cho mô phỏng SPICE.

· Mở lại tập tin chứa trang sơ đồ mạch điện để sửa lỗi nếu có lỗi.
	Thời gian: 4h


Bài 8: Vẽ mạch in

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng qui trình vẽ mạch in.

· Vẽ được bản vẽ mạch in đảm bảo tính chính xác, thẩm mỹ và đúng tiến độ

	Nội dung của bài:                                              Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Chuẩn bị bản thiết kế Capture để dùng với layout

· Vẽ mạch điện nguyên lý dùng cho vẽ mạch in.

· Kiểm tra mạch điện với đặc tính DRC.

· Tạo tập tin Netlist có phần mở rộng MNL dùng cho layout 
	Thời gian:0.5h

	2. Các bước vẽ mạch in trong môi trường Layout

· Tạo tập tin bảng mạch in mới.

· Tạo chân kết nối mạch in của linh kiện trong môi trường Layout.

· Kiểm tra lỗi mạch với đặc tính DRC.

· Sắp xếp lại các linh kiện trên bảng vẽ. 

· Định khung mạch in.

· Định số lớp mạch in.
	Thời gian:1h

	3. Chạy chương trình vẽ mạch in tự động

· Tạo lỗ bắt vít trên mạch in.

· Đặt tên cho bản mạch in.

· Lưu trữ chương trình.

· Đối chiếu chéo giữa mạch in và mạch nguyên lý.
	Thời gian:5h

	4. Tạo tập tin Netlist có phần mở rộng MNL dùng cho layout 

· Tạo tập tin bảng mạch in mới của tập tin chứa trang sơ đồ mạch điện của mạch điều khiển tốc độ động cơ DC trong môi trường Layout. 

· Tạo chân kết nối mạch in của linh kiện trong môi trường Layout.

· Kiểm tra lỗi mạch  điện với đặc tính DRC trong môi trường Layout.

· Sắp xếp lại các linh kiện trên bảng vẽ mạch in. 

· Định khung mạch in.

· Định số lớp mạch in.
	Thời gian:0.5h

	5. Vẽ mạch in của mạch điều khiển tốc độ động cơ DC.

· Vẽ mạch điện nguyên lý của mạch điều khiển tốc độ động cơ DC dùng cho vẽ mạch in.

· Kiểm tra mạch điện với đặc tính DRC.

· Chạy chương trình vẽ mạch in tự động

· Tạo lỗ bắt vít trên mạch in

· Đặt tên cho bản mạch in

· Lưu trữ chương trình.

· Đối chiếu chéo giữa mạch in và mạch nguyên lý.
	Thời gian:4h


Bài 9: Gia công mạch in

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các bước gia công một mạch in.

· Gia công hoàn thiện một mạch in.

	 Nội dung của bài:                                           Thời gian: 03h (LT:01h; TH:02h)

	1. In sơ đồ mạch lên phíp tráng đồng

· Vệ sinh phíp tráng đồng trước khi in

· Chọn kích cỡ

· Phương pháp in lụa

· Phương pháp in quang 
	Thời gian: 0.5h

	2. Qui trình tẩy mạch in

· Hòa dung dịch tẩy.

· Tẩy mạch in.
	Thời gian: 0.5h

	3. Làm vệ sinh và chống ô xi hóa

· Chuẩn bị dụng cụ làm vệ sinh.

· Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.

· Sửa lại mạch in.

· Làm vệ sinh sấy khô.

· Phủ dung dịch chựa thông chống ô xi hóa cho mạch in.
	Thời gian: 1h

	4. Gia công mạch in điều khiển tốc độ động cơ DC
	Thời gian: 1h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  

· Vật liệu:

· Giấy.

· Bút.

· Bản vẽ mạch điện trên giấy.

· ClFe2

· Phíp tráng đồng

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy tính

· Máy in

· Đĩa mềm

· Đĩa CD/VCD ROM

· ổ đĩa CD/VCD ROM

· Học liệu:

· Giáo trình hướng dẫn sử dụng thiết kế mạch điện tử OrCAD.

· Phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD

· Các tàI liệu tham khảo khác

· Nguồn lực khác: 
· Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

· Máy chiếu Overhead

· Máy vi tính

· Projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun/ môn học Vật liệu, linh kiện điện – điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II.

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra vấn đáp trực tiếp 

· Trình bày chính xác qui trình cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD. 

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Vẽ hoàn thiện và thực hiện gia công các mạch điện nguyên lý và mạch in bằng phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD.
         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Cẩn thận, sáng tạo đảm bảo an toàn cho phần máy tính và phần mềm cũng như các linh kiện khác.

· Nghiêm túc, khoa học, tỉ mỷ

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng phương pháp tích hợp.

· Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành

· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học tin học

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Vẽ mạch điện nguyên lý

· In tài liệu

· Μô phỏng mạch điện

· Tạo mới và sửa đổi linh kiện

· Tạo tập tin NETLIST

· Vẽ mạch in

· Gia công mạch in

· Môi trường thoáng mát đủ phương tiện cho học sinh. Tối thiểu 01 máy tính cho một nhóm không quá 02 học viên.

4. Tài liệu tham khảo:
	Hoàng Văn Đặng
	OrCAD 9.2 phần mềm thiết kế mạch in, NXB Trẻ, TP HCM , 11/2000


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hệ thống âm thanh
Mã số mô đun: MĐ20
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO”

HỆ THỐNG ÂM THANH

Mã số mô đun : MĐ 20
Thời gian mô đun : 205h;                           (Lý thuyết : 45h ; Thực hành: 160h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun/ môn học Vật liệu, linh kiện điện – điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Trình bày được cấu tạo chức năng, nguyên lý hoạt động và phân tích được những nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống âm thanh. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống âm thanh đúng theo tiêu chuẩn thiết kế.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Khái niệm chung hệ thống âm thanh
	2
	02
	00
	00

	2. 
	Mạch điện khối nguồn cung cấp
	15
	03
	12
	00

	3. 
	Sửa chữa  mạch ổn áp tuyến tính
	15
	03
	11
	01

	4. 
	Mạch khuếch đại đầu vào
	11
	03
	08
	00

	5. 
	Mạch khuếch đại pha trộn
	11
	03
	08
	00

	6. 
	Mạch khuếch đại đảo pha
	15
	03
	12
	00

	7. 
	Mạch ECHO - khuếch đại tín hiệu ECHO
	15
	03
	12
	00

	8. 
	Mạch phân đường tín hiệu STEREO
	15
	03
	11
	01

	9. 
	Mạch điều chỉnh âm sắc
	19
	03
	16
	00

	10. 
	Mạch tiền khuếch đại công suất
	11
	03
	07
	01

	11. 
	Mạch khuếch đại công suất
	20
	04
	15
	01

	12. 
	Hệ thống loa
	10
	02
	07
	01

	13. 
	Sửa chữa hệ thống chuyển mạch
	10
	02
	08
	00

	14. 
	Sửa chữa mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý
	16
	04
	11
	01

	15. 
	Micro
	10
	02
	08
	00

	16. 
	Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của hệ thống âm thanh
	10
	02
	07
	01

	
	Cộng;
	205
	45
	153
	7


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2.Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Khái niệm chung hệ thống âm thanh

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân loại các hệ thống âm thanh. 

· Trình bày chính xác về vị trí, cấu tạo, chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu kỹ thuật của các khối trong hệ thống âm thanh.  

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Chức năng nhiệm vụ của hệ thống âm thanh 
	Thời gian:0.5h

	2. Phân loại hệ thống âm thanh 

· Phân loại theo mục đích sử dụng.

· Phân loại dựa vào kết cấu các phần tử linh kiện chủ yếu trong hệ thống âm thanh. 

· Phân loại theo cách mắc tải của hệ thống âm thanh. 
	

	3. Sơ đồ khối  

· Sơ đồ khối và chức năng nhiệm vụ các khối trong hệ thống âm thanh mono.

· Sơ đồ khối và chức năng nhiệm vụ các khối trong hệ thống âm thanh STEREO.
	Thời gian:1h

	4. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của hệ thống âm thanh 
	Thời gian:0.5h


Bài 2: Mạch điện khôi nguồn cung cấp

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các khối chức năng trong khối nguồn cung cấp.  

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện khối nguồn cung cấp.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của các loại mạch điện khối nguồn đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Kết cấu mạch điện khối nguồn cung cấp

· Khái quát về khối nguồn cung cấp.

· Kết cấu khối nguồn cung cấp.
	Thời gian:0.5h

	2. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối 

· Khối cấp điện áp xoay chiều.

· Khối chỉnh lưu. 

· Khối lọc.
	Thời gian:0.5h

	3. Sơ đồ mạch điện nguyên lý

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động của mạch.
	Thời gian: 0.5h

	4. Một số mạch điện khối nguồn thông dụng

· Nguồn cung cấp chung.

· Nguồn cung cấp chung đối xứng.

· Nguồn cung cấp dùng mạch ổn áp.
	Thời gian: 1h

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch điện khối nguồn
	Thời gian:0.5h

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa khối nguồn nguồn cấp

· Khối cấp điện áp xoay chiều.

· Sửa chữa khối chỉnh lưu.

· Sửa chữa khối lọc nguồn.

· Sửa chữa khối nguồn dùng mạch ổn áp.
	Thời gian:12h


Bài 3: Sửa chữa mạch ổn áp tuyến tính

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng vị trí, kết cấu, chức năng, nhiệm vụ của các khối. 

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp tuyến tính.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch ổn áp tuyến tính đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian:15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Nhiệm vụ, chức năng của mạch ổn áp tuyến tính
	Thời gian:0.5h

	2. Sơ đồ khối chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các khối

· Sơ đồ khối chức năng, nhiệm vụ.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:0.5h

	3. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp tuyến tính

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng linh kiện. 

· Nguyên lý hoạt động. 
	Thời gian:1h

	4. Một số mạch ổn áp tuyến tính

· Mạch ổn áp tuyến tính dùng BJT.

· Mạch ổn áp tuyến tính dùng vi mach thuật toán.
	Thời gian:1h

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch ổn áp tuyến tính

· Sửa chữa mạch lấy mẫu.
	Thời gian:4h

	· Sửa chữa mạch so sánh.
	Thời gian:4h

	· Sửa chữa mạch điều chỉnh.
	Thời gian:4h


Bài 4: Mạch khuếch đại đầu vào

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân biệt đúng chức năng, nhiệm vụ của các loại mạch khuếch đại đầu vào.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch khuếch đại đầu vào.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ,của mạch khuếch đại đầu vào
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại đầu vào

·  Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	3. Một số mạch khuếch đại đầu vào thông dụng

· Mạch khuếch đại mic có trở kháng đầu vào thấp.

· Mạch khuếch đại mic có trở kháng đầu vào cao.

· Mạch khuếch đại mic dùng Transistor.

· Mạch khuếch đại mic dùng IC.
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch khuếch đại đầu vào 
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch khuếch đại đầu vào

· Sửa chữa mạch khuếch đại mic.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch đầu vào cho các loại tín hiệu.
	Thời gian: 4h


Bài 5: Mạch khuếch đại pha trộn

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại pha trộn.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch khuếch đại pha trộn đúng tiêu chuản thiết kế.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ,của mạch khuếch đại pha trộn
	Thời gian:0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại pha trộn

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian:1h

	3. Một số mạch khuếch đại pha trộn thông dụng

· Mạch khuếch đại pha trộn có hai đường tín hiệu vào.

· Mạch khuếch đại pha trộn có nhiều đường tín hiệu vào.
	Thời gian:1h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa nhửng hư hỏng ở mạch khuếch đại pha trộn
	Thời gian:0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch khuếch đại pha trộn 

· Sửa chửa mạch khuếch đại pha trộn đầu vào có 2 đường tín hiệu.
	Thời gian:4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại pha trộn đầu vào có nhiều đường tín hiệu.
	Thời gian:4h


Bài 6: Mạch khuếc đại đảo pha

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch khuếch đại đảo pha.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại đảo pha đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch khuếch đại đảo pha
	Thời gian: 1h

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đạị đảo pha phân phụ tải 

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt đông.
	

	3. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại đảo pha tải là biến áp

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	4. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại đảo pha phân áp

· Sơ đồ mạch điện và tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h



	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại đảo pha
	

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại đảo pha

· Sửa chữa mạch khuếch đại đảo pha phân phụ tải.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại đảo pha bằng biến áp.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại đảo pha phân áp.
	Thời gian: 4h


Bài 7: Mạch ECHO - Khuếch đại tín hiệu ECHO

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch ECHO, mạch khuếch đại tín hiệu ECHO.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  đư​ợc những ​hư hỏng của mạch ECHO, mạch khuếch đại tín hiệu ECHO đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch ECHO, khuếch đại ECHO
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động mạch ECHO

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	3. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mach khuếch đại tín hiệu ECHO

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	4. Hiện t​ượng, nguyên nhân và ph​ương pháp sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu ECHO
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch ECHO, mạch khuếch đại tín hiệu ECHO

· Sửa chữa mạch làm trễ tín hiệu.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu trễ.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu trực tiếp.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu ECHO.
	Thời gian: 4h


Bài 8: Mạch phân đường tín hiệu Stereo

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng  cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch phân đường tín hiệu STEREO.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa đư​ợc những ​hư hỏng của mạch phân đ​ường tín hiệu STEREO đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch phân đ​ường tín hiệu STEREO
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch phân đư​ờng tín hiệu STEREO

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	3. Một số mạch phân đư​ờng tín hiệu STEREO thông dụng

· Mạch phân đ​ường tín hiệu dùng linh kiện thụ động.

· Mạch phân đư​ờng tín hiệu đùng linh kiện tích hợp.
	Thời gian: 1h

	· Hiện tư​ợng, nguyên nhân và ph​ương pháp sửa chữa những ​hư hỏng của mạch phân đ​ường tín hiệu STEREO
	Thời gian: 0.5h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những ​hư hỏng của mạch phân đ​ường tín hiệu STEREO

· Sửa chữa đư​ờng tín hiệu kênh trái, kênh phải.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa các mạch lọc tín hiệu.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa các mạch phân đ​ờng tín hiệu STEREO dùng linh kiện thụ động. 

· Sửa chữa các mạch mạch phân đư​ờng tín hiệu STEREO dùng linh kiện tích cực.
	Thời gian: 4h


Bài 9: Mạch điều chỉnh âm sắc

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch điều chỉnh âm sắc.

· Phân biệt được các dạng điều chỉnh âm sắc.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa đư​ợc những hư​ hỏng  của các loại mạch điều chỉnh âm sắc đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 19h (LT:03h; TH:16h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch điều chỉnh âm sắc 
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động mạch điều chỉnh âm sắc dùng linh kiện thụ động

· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	3. Một số mạch điều chỉnh âm sắc thông dụng

· Mạch điều chỉnh âm sắc điều chỉnh trong một giải tần.

· Mạch điều chỉnh âm sắc điều chỉnh ở những tần số nhất định.
	Thời gian: 1h

	4. Hiện t​ượng, nguyên nhân và ph​ương pháp sửa chữa những hư​ hỏng mạch điều chỉnh âm sắc
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những ​hư hỏng của các loại mạch điều chỉnh âm sắc

· Sửa chữa mạch điều chỉnh âm trầm (Bass). 

· Sửa chữa mạch điều chỉnn âm bổng (Treble).
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch điều chỉnh tiếng vang.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch điều chỉnh trong một giải tần.

· Sửa chữa mạch điều chỉnh ở những tần số nhất định.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch dùng linh kiện thụ động.

· Sửa chữa mạch dùng linh kiện tích cực.
	Thời gian: 4h


Bài 10: Mạch tiền khuếch đại công suất

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch tiền khuếch đại công suất. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa đư​ợc những ​hư hỏng của mạch tiền khuếch đại công suất đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch tiền khuếch đại công suất 
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch tiền khuếch đại công suất

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	3. Một số mạch tiền khuếch đại công suất thông dụng

· Mạch tiền khuếch đại công suất dùng Transistor.

· Mạch tiền khuếch đại dùng vi mạch thuật toán.
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tư​ợng, nguyên nhân và ph​ương pháp sửa chữa những hư hỏng của các loại mach tiền khuếch  đại công suất
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư​ hỏng của các loại mạch tiền khuếch đại công suất

· Sửa chữa mạch ghép đầu vào, đầu ra. 

· Sửa chữa mạch khuếch đại.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch dùng Transistor. 

6. Sửa chữa mạch dùng vi mạch thuật toán
	Thời gian: 4h


Bài 11: Mạch khuếch đại công suất

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch khuếch đại công suất. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa đ​ược những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại công suất đúng tiêu chuẩn thiết kế.

· Phân loại được các mạch khuếch đại công suất thường dùng trong hệ thống âm thanh.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 20h (LT:04h; TH:16h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch khuếch đại công suất 
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đơn 

· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	3. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp 

· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 1h

	4. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song 

· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động
	Thời gian: 1h

	5. Một số mạch khuếch đại công suất thông dụng

· Mạch khuếch đại công suất dùng Transistor.

· Mạch khuếch đại công suất dùng IC.
	Thời gian: 0.5h

	6. Hiện t​ượng, nguyên nhân và ph​ương pháp sửa chữa những hư hỏng các loại mạch khuếch đại công suất 
	Thời gian: 0.5h

	7. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch  khuếch đại công suất

· Sửa chữa mạch ghép đầu vào, mạch ra.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại công suất dùng Transistor.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại công suất dùng IC.
	Thời gian: 4h


Bài 12: Hệ thống loa

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng  cấu tạo, nhiệm vụ, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa đư​ợc những hư hỏng của hệ thống loa đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian: 10h (LT:02h;TH:08h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống loa
	Thời gian: 0.5h

	2.  Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa thông dụng

· Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động.
	

	3.  Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa treo

· Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động
	Thời gian: 0.5h

	4. Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa thùng cộng hư​ởng

· Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động.
	

	5. Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa thùng cực trầm

· Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	6. Một số hệ thống loa thông dụng

· Hệ thống loa đóng kín trong thùng âm hư​ởng.

· Hệ thống loa đồng pha.
	

	7. Hiện tư​ợng, nguyên nhân và phư​ơng pháp sửa chữa những ​hư hỏng của các hệ thống loa
	Thời gian: 0.5h

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư​ hỏng của các hệ thống loa

· Sửa chữa  cuộn dây loa.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch phân đư​ờng tín hiệu loa. 

· Sửa chữa mạch khuếch đại loa.
	Thời gian: 4h


Bài 13: Sửa chữa hệ thống chuyển mạch

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng  cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của hệ thống chuyển mạch  dùng trong hệ thống âm thanh. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống chuyển mạch đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chuyển mạch
	Thời gian: 0.5h

	2.  Cấu tạo, và nguyên lý hoạt động của hệ thống chuyển mạch

· sơ đồ chức năng của hệ thống chuyển mạch.

· Nguyên lý hoạt động của hệ thống chuyển mạch.
	Thời gian: 0.5h

	3. Một số hệ thống chuyển mạch thông dụng

· Các hệ thống chuyển mạch bằng điện tử .

· Các hệ thống chuyển mạch bằng vật liệu điện tử.
	Thời gian: 0.5h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của hệ thống chuyển mạch
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các hệ thống chuyển mạch

· Sửa chữa hệ thống chuyển mạch chuyển mạch điện tử .

· 
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa hệ thống chuyển mạch chuyển mạch bằng vật liệu điện tử.
	Thời gian: 4h


Bài 14: Sửa chữa mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nhận biết được chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch vi xử lý dùng trong hệ thống âm thanh.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Chức năng, cách sử dụng của mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý
	Thời gian: 1h

	2. Cấu tạo, và nguyên lý hoạt động mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý

· Sơ đồ chức năng của mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý.

· Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý.
	Thời gian: 1.5h

	3. Một số cách ghép nối bên ngoài

· Mạch chỉ thị và bàn phím.

· Mạch chọn tín hiệu vào.

· Mạch điều khiển âm lượng.

· Mạch xuất ttín hiệu ra.
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân của mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý

· Sửa chữa máy khi không chỉ thị được chức năng và mức độ.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa máy khi không điều chỉnh được âm lượng.

· Sửa chữa máy khi không chọn được đầu vào.
	Thời gian: 4h

	·  Sửa chữa máy khi không chọn được đầu ra.

- Sửa chữa máy khi không tự động đóng nguồn.
	Thời gian: 4h


Bài 15: Micro

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các loại micro.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của các loại micro.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Nhiệm vụ chức năng của micro
	Thời gian: 0.5h

	2. Cấu tạo, chức năng, và nguyên lý hoạt động của micro thông dụng

·  Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động.   
	

	3. Cấu tạo, chức năng, và nguyên lý hoạt động của micro không dây

· Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động.      
	Thời gian: 0.5h

	4. Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của micro trở kháng cao

· Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	5. Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của micro trở kháng thấp 

· Cấu tạo, chức năng.

· Nguyên lý hoạt động. 
	

	6. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của micro
	Thời gian: 0.5h

	7. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các micro  

· Sửa chữa micro thông dụng.

· Sửa chữa micro trở kháng thấp.

· Sửa chữa micro trở kháng cao. 
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa micro không dây.
	Thời gian: 4h


Bài 16: Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chuẩn đoán hư hỏng của hệ thống âm thanh

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả, phân tích hiện tượng và nguyên nhân sự cố một cách đầy đủ và chính xác.

· Trình bày và lập được qui trình kiểm tra sửa chữa hệ thống âm thanh bị sự cố.

· Chẩn đoán khối vùng mạch cố sự cố chính xác và nhanh chóng.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 10h (TH: 02h; TH:08h)

	1. Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của hệ thống âm thanh
	Thời gian: 1h

	2. Qui trình kiểm tra sửa chữa hệ thống âm thanh
	Thời gian: 0.5h

	3. Kiểm tra phán đoán khối chức năng có sự cố
	Thời gian: 0.5h

	4. Xây dựng lưu đồ phân tích phán đoán khối mạch có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng
	Thời gian: 8h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  

· Vật liệu:

· Các vật liệu linh kiện thụ động: các loại R, các loại C, các loại biến áp

· Các linh kiện tích cực: các loại BJT, các loại FET, SCR, IC.

· Các bo mạch trong khối: Tiền khuếch đại, khuếch đại công suất, điều chỉnh âm sắc.

· Nhựa thông, thiếc hàn 

· Loa thùng

· Mỉco

· Mô hình máy tăng âm

· Hệ thống âm thanh

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Mỏ hàn

· VOM

· Máy hiện sóng

· Máy phát tín hiệu chuẩn

· Máy vi tính

· Projector

· Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử

· Hệ thống âm thanh bán dẫn, các sơ đồ nguyên lý.

· Học liệu:

· Phim trong vẽ sẵn.

· Tài liệu hướng dẫn mô-đun, bài học sửa chữa hệ thống âm thanh.  

· Giáo trình sửa chữa hệ thống âm thanh. 

· Sơ đồ nguyên lý của hệ thống âm thanh  bán dẫn, IC.

· Nguồn lực khác: 
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ ánh sáng, hệ thống thông gió đúng tiêu chuẩn

· Phim trong

· Phần mềm mô phỏng 

· Máy chiếu overhead

· projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun/ môn học Vật liệu, linh kiện điện – điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Nắm vững các khối: nguồn cung cấp, khuếch đại đầu vào, khuếch đại pha trộn, khuếch đại ECHO. 

· Hiểu được các mạch: phân đường tín hiệu STEREO, điều chỉnh âm sắc, khuếch đại tiền công suất, khuếch đại công suất, hệ thống loa và mạch lọc tín hiệu, hệ thống chuyển băng, micro.

 Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Đọc và phân tích đúng sơ đồ mạch điện của hệ thống âm thanh 

· Vận hành, điều khiển và điều chỉnh sửa chữa được hệ thống âm thanh,  

        Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Nghiêm túc, tập trung, kỹ càng, tỉ mỷ

· Có ý thức bảo quản thiết bị do

· Tiết kiệm linh kiện

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun sửa chữa thiết bị điện tử đầu tiên học viên thực hành. vì vậy trong quá trình thực hành cần hướng dẫn kỹ cho học viên. Tốt nhất là làm mẫu nhiều lần cho từng bài tập.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mạch điện khối nguồn cung cấp

· Sửa chữa  mạch ổn áp tuyến tính

· Mạch ECHO - khuếch đại tín hiệu ECHO

· Mạch phân đường tín hiệu STEREO

· Mạch điều chỉnh âm sắc

· Mạch tiền khuếch đại công suất

· Mạch khuếch đại công suất

· Hệ thống loa

· Sữa chữa mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý

· Micro

· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.

4.Tài liệu cần tham khảo:
	· Cao Minh Trí  
· Ngô Thế Trọng  
· Phan Tấn Uẩn 
	Sửa chữa AMPLI HIF -  STEREO . Sở GDĐT TP HCM , 2001

	· Mai Thanh Thụ
	Kỹ thuật truyền thanh. Tập I,II NXB Bưu điện, Hà Nội, 1989

	· Nguyễn văn Khang

· Nguyễn văn Ninh 
	Thiết bị truyền thanh - NXB Công nhân kỹ thuật 1984 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy Cassette
Mã số mô đun: MĐ21
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: MÁY CASSETTE

Mã số mô đun : MĐ 21
Thời gian mô đun : 150h                                (Lý thuyết : 30h ; Thực hành: 120h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun/ môn học Vật liệu, linh kiện điện – điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh

· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Trình bày chức năng, nhiệm vụ và phân loại Máy CASSETTE 

· Phân tích các mạch điện trong Máy CASSETTE.  

· Sửa chữa các hư hỏng trong Máy CASSETTE.

III. NỘI DUNG  MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Khái niệm chung về máy cassette 
	2
	02
	00
	00

	2. 
	Băng từ và đầu từ
	6
	02
	04
	00

	3. 
	Các mạch khuếch đại đầu từ
	18
	02
	15
	01

	4. 
	Mạch tự động điều chỉnh mức ghi (ALC) 
	19
	03
	15
	01

	5. 
	Μô tơ và mạch ổn tốc
	19
	03
	15
	01

	6. 
	Hệ thống cơ
	22
	06
	15
	01

	7. 
	Các mạch điều khiển
	22
	06
	15
	01

	8. 
	Hệ thống hiển thị
	23
	03
	19
	01

	9. 
	Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp 

chẩn đoán hư hỏng của máy CASSETTE 
	19
	03
	16
	00

	
	Cộng
	150
	30
	114
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm chung về máy Cassette

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chức năng nhiệm vụ và phân loại Máy CASSETTE  dân dụng theo đúng nội dung đã học.

· Trình bày sơ đồ khối, chức năng nhiệm vụ các khối trong Máy CASSETTE dân dụng theo đúng nội đã học.

· Nhận dạng vị trí các khối trên Máy CASSETTE  dân dụng một cách chính xác.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 02h (LT:02h; TH:0h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ và phân loại Máy CASSETTE 
	Thời gian: 1h

	2. Sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ các khối
	Thời gian: 1h


Bài 2: Băng từ và đầu từ

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày cấu tạo của đầu từ và băng từ theo đúng nội dung đã được học.

· Trình bày nguyên tắc xoá, ghi và phát của đầu từ và băng từ trong Máy CASSETTE dân dụng theo đúng yêu cầu nội dung đã học.

· Ph​ương pháp kiểm tra, cân chỉnh và thay thế đầu từ trong Máy CASSETTE theo đúng chế độ.

· Thay thế và điều chỉnh đầu từ trong Máy CASSETTE dân dụng đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 6h (LT:02h; TH:04h)

	1. Đầu từ

· Cấu tạo

· Phân loại

· Nguyên lý hoạt động

· Nguyên tắc xoá băng.

· Nguyên tắc ghi băng.

· Nguyên tắc phát băng.
	Thời gian: 1h

	2. Băng từ

· Cấu tạo

· Phân loại: 

· Theo cấu tạo.

· Theo tính chất.
	Thời gian: 1h

	3. Ph​ương pháp kiểm tra, cân chỉnh và thay thế đầu từ
	Thời gian: 4h

	4. Thay thế đầu từ.
	

	5. Cân chỉnh đầu từ.
	


Bài 3: Các mạch khuếch đại đầu từ

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chuẩn xác nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại đầu từ trong Máy CASSETTE  dân dụng.  

· Nhận dạng đúng vị trí mạch điện khuếch đại đầu từ  trên Máy CASSETTE  dân dụng thực tế.

· Phư​ơng pháp chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong các mạch khuếch đại đầu từ.

· Sửa chữa mạch khuếch đại đầu từ trong Máy CASSETTE  dân dụng.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 18h (LT:02h; TH:16h)

	1. Mạch khuếch đại đọc:

· Sơ đồ mạch.

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý làm việc của mạch.
	Thời gian: 0.5h

	2. Mạch khuếch đại ghi:

· Sơ đồ mạch.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc của mạch.
	Thời gian: 1h

	3. Mạch khuếch đại cân bằng ghi và phát

· Sơ đồ mạch.

· Tác dụng của các linh kiện.

· Nguyên lý làm việc của mạch.
	Thời gian: 0.5h

	4. Ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch khuếch đại đầu từ

· Mạch khuếch đại đọc.
	Thời gian: 4h

	· Mạch khuếch đại ghi.
	Thời gian: 4h

	· Mạch khuếch đại cân bằng ghi và phát
	Thời gian: 8h


Bài 4: Mạch tự động điều chỉnh mức ghi (ALC)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích đúng nguyên lý làm việc của mạch ALC trong Máy CASSETTE dân dụng theo đúng nội dung đã học.

· Nhận dạng vị trí mạch ALC trên Máy CASSETTE dân dụng thực tế.

· Trình bày ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong mạch ALC.

· Chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa mạch ALC trong Máy CASSETTE dân dụng đúng chế độ.

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 19h (LT:03h; TH:16h)

	1. Khái niệm về mạch ALC:

· Sơ đồ mạch điện. 

· Chức năng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý làm việc của mạch.
	Thời gian: 0.5h

	2. Mạch ALC sử dụng linh kiện rời:

· Loại mạch ALC tác động vào độ lợi của tầng đầu. 

· Sơ đồ mach điện.  

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý làm việc của mạch.

· Những ​​ưu điểm và như​ợc điểm của mạch
	Thời gian: 1h

	3. Loại mạch ALC tác động vào mạch phân dòng tín hiệu.

· Sơ đồ mach điện.  

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý làm việc của mạch.

· Những ư​​u điểm và như​​ợc điểm của mạch.
	Thời gian: 1h

	4. Mạch ALC sử dụng IC:

· Sơ đồ mach điện.  

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý làm việc của mạch.

· Những ​​ưu điểm và nh​​ược điểm của mạch
	Thời gian: 0.5h

	5. Ph​ương pháp chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa mạch ALC

· Chẩn đoán, kiểm tra ALC.
	Thời gian: 8h

	· Sửa chữa mạch ALC.
	Thời gian: 11h


Bài 5: Mô-tơ và mạch ổn tốc

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được cấu tạo và phân loại Mô-tơ và mạch ổn tốc theo đúng nội dung đã học.

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch ổn tốc theo đúng nội dung đã học.

· Trình bày đúng ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa và thay thế mô-tơ và mạch ổn tốc.

· Kiểm tra, sửa chữa và thay thế mô-tơ và mạch ổn tốc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 19h (LT:03h; TH:16h)

	1. Môtơ:

· Cấu tạo.

· Phân loại.

· Nguyên lý hoạt động.

· Ph​ương pháp kiểm tra chất l​ượng và cực tính Mô-tơ.
	Thời gian: 1h

	2. Hệ thống ổn tốc

· Khái niệm về ổn tốc.

· Phân loại: 

· Mạch ổn tốc sử dụng linh kiện rời.

· Mạch ổn tốc sử dụng IC.

· Sơ đồ mạch điện

· Tác dụng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý làm việc của mạch điện.
	Thời gian: 1h

	3. Ph​ương pháp điều chỉnh tốc độ quay Mô-tơ.
	Thời gian: 1h

	4. Ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa và thay thế mô-tơ và mạch ổn tốc.

· Sửa chữa và thay thế mô-tơ.
	Thời gian: 8h

	· Sửa chữa, cân chỉnh và thay thế mạch ổn tốc.
	Thời gian: 8h


Bài 6: Hệ thống cơ

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Học xong bài này học viên sẽ thực hiện:

· Phân tích đúng cấu tạo, chức năng và nhiệm vụ của hệ thống cơ theo đúng nội dung đã học. 

· Trình bày được nguyên tắc hoạt động của hệ thống cơ theo đúng nội dung đã học.

· Sửa chữa hệ thống cơ theo đúng yêu cầu thiết kế của máy.

· Thay thế hệ thống cơ trong Máy CASSETTE dân dụng đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 22h (LT:06h; TH:16h)

	1. Hệ cơ th​ường

· Sơ đồ mô phỏng các thành phần chính trong hệ cơ. 

· Chức năng và nhiệm vụ của các thành phần.

· Nguyên tắc hoạt động của hệ cơ.
	Thời gian: 1h

	2. Hệ cơ có chức năng điều khiển

· Sơ đồ bố trí các thành phần của hệ cơ.

· Chức năng và nhiệm vụ của các thành phần trong hệ cơ.

· Nguyên tắc hoạt động của các thành phần.

· Nguyên tắc hoạt động của hệ cơ có chức năng autostop

· Điều khiển Auto stop bằng cơ khí.

· Điều khiển Auto stop bằng mạch điện điều khiển.

· Nguyên tắc hoạt động của hệ cơ có chức năng auto Reverse

· Điều khiển Auto Reverse bằng cơ khí.

· Điều khiển Auto Reverse bằng mạch điện điều khiển.
	Thời gian: 4h

	3. Ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa và thay thế hệ cơ

· Sửa chữa, thay thế hệ cơ th​ường.
	Thời gian: 9h

	· Sửa chữa, thay thế hệ cơ có chức năng điều khiển.
	Thời gian: 8h


Bài 7: Các mạch điều khiển

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng nhiệm vụ của các mạch điều khiển theo đúng nội dung đã học.

· Trình bày nguyên lý làm việc của các mạch điều khiển trong Máy CASSETTE dân dụng theo đúng nội dung đã học.

· Nhận diện vị trí các mạch điều khiển trong Máy CASSETTE đúng với nội dung đã học.

· Ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong mạch điều khiển theo đúng nội dung đã học.

· Kiểm tra, sủa chữa các mạch điều khiển trong Máy CASSETTE dân dụng đúng chế độ.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 22h (LT:06h; TH:16h)

	1. Mạch tự động tắt máy khi hết băng (Auto stop )

· Chức năng, nhiệm vụ của mạch.

· Các kiểu mạch:

· Bộ phát xung dùng đĩa cam điện. 

· Bộ phát xung dùng kỹ thuật cảm biến quang.
	Thời gian: 1h

	2. Hệ tự động đổi chiều bài hát (Auto Reverse)

· Chức năng và nhiệm vụ của mạch.

· Các kiểu mạch:

· Mạch đổi đầu từ.

· Mạch đổi chiều quay của băng.
	Thời gian: 1h

	3. Mạch điều khiển từ xa

· Chức năng, nhiệm vụ của mạch.

· Sơ đồ mạch điện.

· Chức năng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý hoạt động của mạch.
	Thời gian: 1.5h

	4. Mạch nhận tín hiệu điều khiển từ xa

· Chức năng, nhiệm vụ của mạch.

· Sơ đồ mạch điện. 

· Chức năng của các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý hoạt động của mạch.
	Thời gian: 1.5h

	5. Ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong mạch điều khiển.

· Sửa chữa mạch điều khiển tự động tắt máy khi hết băng.
	Thời gian: 5h

	· Sửa chữa mạch điều khiển tự động đổi chiều bài hát.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch điều khiển từ xa.

· Sửa chữa mạch nhận tín hiệu điều khiển từ xa.
	Thời gian: 8h


Bài 8 : Hệ thống hiển thị

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống hiển thị theo đúng nội dung đã học.

· Nhận diện vị trí của hệ thống hiển thị trong Máy CASSETTE  theo đúng nội dung đã học.

· Ph​ương pháp chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong hệ thống hiển thị theo đúng nội dung đã học.

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa và thay thế hệ thống hiển thị đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 23h (LT:03h; TH:20h)

	1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống hiển thị

· Hệ thống hiển thị sử dụng IC làm chức năng chỉ thị LED (VU LED).

· Sơ đồ mạch điện. 

· Chức năng các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý hoạt động của mạch.
	Thời gian: 1.5h

	·   Hệ thống hiển thị có tính chỉ thị phổ tần.

· Sơ đồ mạch điện. 

· Chức năng các linh kiện trong mạch.

· Nguyên lý hoạt động của mạch.
	Thời gian: 1.5h

	2. Phương pháp chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong hệ thống hiển thị 

· Sửa chữa mạch hiển thị sử dụng IC VU LED.
	Thời gian: 10h

	· Sửa chữa mạch hiển thị có tính chỉ thị phổ tần.
	Thời gian: 10h


Bài 9: Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của máy cassette

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả, phân tích hiện tượng và nguyên nhân sự cố một cách đầy đủ và chính xác.

· Trình bày và lập được qui trình kiểm tra Máy CASSETTE bị sự cố.

· Chẩn đoán khối vùng mạch có sự cố chính xác và nhanh chóng.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 19h (LT:03h; TH:16h)

	1. Hiện tượng và các nguyên nhân hư hỏng của Máy CASSETTE 
	Thời gian: 5h

	2. Quy trình kiểm tra Máy CASSETTE  
	Thời gian: 4.5h

	3. Kiểm tra phán đoán khối chức năng có sự cố
	Thời gian: 4.5h

	4. Xây dựng lưu đồ phân tích phán đoán khối mạch chức năng có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng
	Thời gian: 5h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  

· Vật liệu:

· Băng ghi âm 

· Đầu từ

· Mô-tơ

· Các thành phần chi tiết của hệ thống cơ

· Các loại vật liệu linh kiện điện tử rời

· Dụng cụ khử từ

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Dụng cụ cầm tay nghề điện tử

· Máy CASSETTE 

· Mỏ hàn, thiếc hàn, nhựa thông

· VOM

· Dao động ký 

· Máy đo độ cảm ứng của băng từ

· Học liệu:

· Tài liệu h​ướng dẫn Mô-đun ghi âm

· Sơ đồ khối, mạch điện nguyên lý Máy CASSETTE  

· Giáo trình Mạch điện tử

· Giáo trình Tăng âm

· Tài liệu h​ướng dẫn sử dụng Máy CASSETTE

· Nguồn lực khác: 
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ ánh sáng, hệ thống thông gió đúng tiêu chuẩn
· Phần mềm mô phỏng phương pháp sửa chữa Máy CASSETTE 

· Máy chiếu overhead

· projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của môn học MH NDT 01 07 và mô-đun MD NDT 01 (09,10,11,12,13,14,15,16)

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

·  Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Nắm được nguyên lý hoạt động của đầu từ và băng từc.

· Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch tự động điều chỉnh mức độ tín hiệu ghi (ALC). Mạch ổn định tốc độ trong mô-tơ Máy CASSETTE. Các mạch điều khiển, ALC, Hệ thống cơ.

  Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Nhận dạng và chọn linh kiện thay thế. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa đ​ược các hư hỏng của Máy CASSETTE. 

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn

· Nghiêm túc, cẩn thận, kiên trì thực hiện công việc một cách có khoa học

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun khó đặc biệt là các hệ thống cơ khí điều khiển bằng điện tử . vì vậy trong quá trình thực hành cần giám sát chặt và hướng dẫn kỹ cho học viên. Tốt nhất là làm mẫu nhiều lần cho từng bài tập.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Các mạch khuếch đại đầu từ

· Mạch tự động điều chỉnh mức ghi (ALC) 

· Μô tơ và mạch ổn tốc

· Hệ thống cơ

· Các mạch điều khiển

· Hệ thống hiển thị

· Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của máy CASSETTE 

· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4.Tài liệu cần tham khảo:

	· Ngô Anh Ba. 
	Mạch điện trong máy ghi âm, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội, 2003.

	· KS. Trần Lưu Hân.
	Tìm hiểu về máy ghi âm, NXB nghe nhìn Hà Nội.

	· Mai Thanh Thụ
	Kỹ thuật truyền thanh. Tập III NXB Bưu điện, Hà Nội, 1989

	· Nguyễn văn Khang

· Nguyễn văn Ninh 
	Thiết bị truyền thanh - NXB Công nhân kỹ thuật 1984 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy Radio
Mã số mô đun: MĐ22
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: MÁY RADIO
Mã số mô đun : MĐ 22
Thời gian mô đun : 150h;                              (Lý thuyết : 30h ; Thực hành: 120h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun/ môn học Vật liệu, linh kiện điện – điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE 

· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 

· Trình bày đúng kết cấu, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các khối  

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động mạch điện của Máy RADIO đổi tần điều biên và đổi tần điều tần 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của mạch điện các khối chức năng Máy RADIO đổi tần điều biên, đổi tần điều tần đúng  tiêu chuẩn thiết kế

III. NỘI DUNG  MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Khái niệm chung về máy RADIO 
	2
	02
	00
	

	2. 
	Mạch thu tín hiệu cao tần
	30
	06
	23
	01

	3. 
	Mạch khuếch đại trung tần
	15
	03
	11
	01

	4. 
	Mạch tách sóng AM và AGC 
	15
	03
	12
	00

	5. 
	Mạch tách sóng FM
	15
	03
	11
	01

	6. 
	Mạch tự động chọn sóng đài cần thu
	15
	03
	12
	00

	7. 
	Mạch điện khối giải mã tách kênh FM STEREO
	19
	03
	15
	01

	8. 
	Mạch tự động chọn tần số cần thu (AFC)
	15
	03
	11
	01

	9. 
	Hệ thống cáp đấu nối
	6
	02
	04
	00

	10. 
	Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của máy RADIO 
	18
	02
	15
	01

	
	Cộng
	150
	30
	114
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm chung về máy Radio

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phát biểu, chức năng, nhiệm vụ của Máy RADIO. 

· Trình bày chính xác về vị trí, cấu tạo, chức năng nhiệm vụ các khối, và các chỉ tiêu kỹ thuật của Máy RADIO. 

· Nhận dạng các khối. 

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Khái niệm chung về Máy RADIO

· Sự phát triển của thông tin vô tuyến.

· Máy RADIO trong lĩnh vực thông tin vô tuyến. 

· Máy RADIO trong lĩnh vực xã hội.
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ khối Máy RADIO đổi tần điều biên

· Sơ đồ. 

· Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và của các khối.

· Ưu nh​ược điểm của Máy RADIO đổi tần điều biên.
	

	3. Sơ đồ khối Máy RADIO đổi tần điều tần

· Sơ đồ. 

· Chức năng nhiệm vụ và của từng khối.

· Ưu nh​ược điểm của Máy RADIO đổi tần điều tần.
	Thời gian: 0.5h

	4. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của Máy RADIO
	Thời gian: 0.5h

	5. Nhận dạng các khối
	Thời gian: 0.5h


Bài 2: Mạch thu tín hiệu cao tần

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác vị trí, kết cấu, chức năng, nhiệm vụ của mạch thu tín hiệu cao tần.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch thu tín hiệu cao tần. 

· Chẩn đoán, kiểm tra, sủa chữa được những hư hỏng của mạch thu tín hiệu cao tần đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 30h (LT:06h; TH:24h)

	1. Vị trí  cấu tạo,chức năng, và nhiệm vụ của mạch thu tín hiệu cao tần
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý làm việc của mạch thu tín hiệu cao tần:

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện của các mạch: 

· Mạch vào.

· Mạch khuếch đại cao tần.

· Mach điện ổn định điểm làm việc cho tầng khuếch đại cao tần.

· Mạch tạo dao động nội. 

· Mạch trộn tần.

· Các kiểu mạch đổi tần.
	Thời gian: 1.5h

	· Nguyên lý hoạt động của các mạch: 

· Mạch vào.

· Mạch khuếch đại cao tần.

· Mach điện ổn định điểm làm việc cho tầng khuếch đại cao tần.

· Mạch tạo dao động nội. 

· Mạch trộn tần.

3. Các kiểu mạch đổi tần.
	Thời gian: 2h

	4. Đồng chỉnh giữa mạch vào và mach dao động nội
	Thời gian: 1h

	5. Đặc điểm của khối sóng cực ngắn điều tần
	Thời gian: 1h

	6. Hiện t​ượng, nguyên nhân hư hỏng và ph​ương pháp sửa chữa mạch thu tín hiệu cao tần  
	Thời gian: 4h

	7.    Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong mạch thu tín hiệu cao tần

· Sửa chữa mạch vào.

· Sửa chữa mạch khuếch đại cao tần.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch trộn tần.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch dao động nội.
	Thời gian: 8h

	· Sửa chữa mạch đổi tần. 
	Thời gian: 4h


Bài 3: Mạch khuếch đại trung tần

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại trung tần. 

· Chẩn đoán, kiểm tra, sủa chữa được những hư hỏng của mạch khuếch đại trung tần đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Vị trí, chức năng,nhiệm vụ của mạch khuếch đại trung tần
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại trung tần 

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động. 

· Vấn đề lựa chọn tần số trung tần. 

· Mạch trung hoà.
	Thời gian: 1h

	3. Một số mạch khuếch đại  trung tần 

· Mạch khuếch đại trung tần tải khung cộng hưởng đơn.

· Mạch khuếch đại trung tần tải khung cộng hưởng ghép.

· Mạch khuếch đại trung tần dùng Transistor.

· Mạch khuếch đại trung tần dùng linh kiện tích hợp.   
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và ph​ương pháp sửa chữa mạch khuếch đại trung tần
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng trong mạch khuếch đại trung tần

· Sửa chữa mạch tải.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch khuếch đại.
	Thời gian: 4h

	· Sửa chữa mạch vào của mạch khuếch đại trung tần.
	Thời gian: 4h


Bài 4: Mạch tách sóng AM và AGC

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên lý hoạt động của mạch tách sóng AM  và AGC.

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng mạch tách sóng AM và AGC đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                                Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mạch tách sóng AM và AGC
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ, nguyên lý hoạt động của mạch tách sóng AM và AGC 

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện. 

· Nguyên lý hoạt động
	Thời gian: 1h

	3. Các kiểu mạch tách sóng AM và AGC thông dụng 

· Mạch tách sóng AM và AGC dùng điốt.

· Mạch tách sóng AM và AGC dùng IC.       
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phư​ơng pháp sửa chữa mạch tách sóng AM và AGC  
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng trong mạch tách sóng AM và AGC 

· Sửa chữa mạch tách sóng
	Thời gian: 6h

	· Sửa chữa mạch AGC. 
	Thời gian: 6h


Bài 5: Mạch tách sóng FM

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch tách sóng FM.  

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng của mạch tách sóng FM đúng tiêu chuẩn thiết kế

	Nội dung của bài:                                               Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Vị trí, chức năng,nhiệm vụ của mạch tách sóng FM 
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của mạch tách sóng FM   

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.   
	Thời gian: 1h

	3. Một số mạch mạch tách sóng FM thông dụng

· Mạch tách sóng tỷ lệ.

· Mạch tách sóng trực pha.

· Mạch tách sóng vòng. 

· Mạch tách sóng dùng điốt.  

· Mạch tách sóng dùng IC.      
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tư​ợng, nguyên nhân hư hỏng và ph​ương pháp sửa chữa mạch tách sóng FM 


	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng trong mạch tách sóng FM 

· Sửa chữa mạch tách sóng FM dùng điốt.
	Thời gian: 6h

	· Sửa chữa mạch tách sóng FM dùng IC.  
	Thời gian: 6h


Bài 6: Mạch tự động chọn sóng đài cần thu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch tự động chọn sóng đài cần thu.

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng của mạch tự động chọn sóng đài cần thu đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mạch tự động chọn sóng đài cần thu
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của mạch tự động chọn sóng đài cần thu  

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.  
	Thời gian: 1h

	3. Một số kiểu mạch tự động chọn sóng đài cần thu 

· Mạch tự dộng chọn sóng đài cần thu dùng linh kiện rời.

· Mạch tự dộng chọn sóng đài cần thu dùng linh kiện tích hợp.
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phư​ơng pháp sửa chữa mạch tự động chọn sóng đài cần thu     
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng trong mạch tự động chọn sóng đài cần thu:

· Sửa chữa mạch tự động chọn sóng đài cần thu dùng linh kiện rời.
	Thời gian: 6h

	· Sửa chữa mạch tự động chọn sóng đài cần thu dùng linh kiện tích hợp.
	Thời gian: 6h


Bài 7: Mạch điện khối giải mã tách kênh FM Stereo

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của khối giải mã tách kênh FM Stereo.

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng của khối giải mã tách kênh FM Stereo đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 18h (LT:03h; TH:16h)

	1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của khối giải mã tách kênh FM Stereo 
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của khối giảI mã tách kênh FM Stereo

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.

· Nguyên lý hoạt động.     
	Thời gian: 1h

	3.   Một số mạch điện khối giải mã tách kênh FM Stereo 

· Mạch giải mã tách kênh FM Stereo dùng mạch tách sóng vòng.

· Mạch giải mã tách kênh FM Stereo dùng IC mạch vòng khoá pha (PLL).   
	Thời gian: 1h

	4. Hiện t​ượng, nguyên nhân hư hỏng và ph​ương pháp sửa chữa mạch điện khối giải mã tách kênh FM Stereo  
	Thời gian: 0.5h

	5.  Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng trong mạch điện khối giải mã tách kênh FM Stereo

· Sửa chữa mạch giải mã tách kênh.
	Thời gian: 8h

	· Sửa chữa mạch lọc tín hiệu.   
	Thời gian: 8h


Bài 8: Mạch tự động chọn tần số cần thu (AFC)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng vị trí, chức năng,nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động mạch điện tự động chọn tần số  cần thu.

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện tự động chọn tần số cần thu đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Vị trí, chức năng,nhiệm vụ mạch tự động chọn tần số cần thu(AFC)
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của mạch tự động chọn tần số cần thu

· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện. 

· Nguyên lý hoạt động.      
	Thời gian: 1h

	3. Một số mạch điện tự động chọn tần số cần thu cần thu 

· Mạch dùng linh kiện rời.

· Mạch dùng linh kiện tích hợp. 
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tư​ợng, nguyên nhân hư hỏng và phư​ơng pháp sửa chữa mạch điện tự động chọn tần số cần thu  
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng trong mạch điện tự động chọn tần số cần thu

· Sửa chữa mạch dùng linh kiện rời.
	Thời gian: 6h

	· Sửa chữa mạch dùng linh kiện tích hợp.    
	Thời gian: 6h


Bài 9: Hệ thống cáp đầu nối

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cáp đấu nối.

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống cáp đấu nối đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cáp đấu nối 
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống cáp đấu nối 

· Sơ đồ.

· Nguyên lý hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	3. Sơ đồ lắp ráp hệ thống cáp đấu nối       
	Thời gian: 0.5h

	4. Cấu tạo, quy ​​ước của các loại jack cắm        
	Thời gian: 0.5h

	5. Hiện t​ượng, nguyên nhân hư hỏng và phư​ơng pháp sửa chữa hệ thống cáp đấu nối      
	

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng hệ thống cáp đấu nối 

· Sửa chữa cáp đầu nối.

· Sửa chữa jack cắm.
	Thời gian: 4h


Bài 10: Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của máy Radio

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả, phân tích hiện tượng và nguyên nhân sự cố một cách đầy đủ và chính xác.

· Trình bày và lập được qui trình kiểm tra Máy RADIO bị sự cố.

· Chẩn đoán khối vùng mạch có sự cố chính xác và nhanh chóng.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 18h (LT:02h; TH:16h)

	1. Hiện tượng và các nguyên nhân hư hỏng của Máy RADIO
	Thời gian: 0.5h

	2. Quy trình kiểm tra Máy RADIO
	Thời gian: 1h

	3. Kiểm tra phán đoán khối chức năng có sự cố
	Thời gian: 0.5h

	4. Xây dựng lưu đồ phân tích phán đoán khối mạch chức năng có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng
	Thời gian: 18h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:   

· Vật liệu:

· Các vật liệu linh kiện thụ động: các loại R, các loại C,các loại L, các loại biến áp, biến áp trung tần các loại, dao động thạch anh

· Các linh kiện tích cực: các loại điốt, các loại BJT, các loại FET, SCR, các loại IC

· Bo mạch các khối; sóng ngắn, cực ngắn, dao động khuếch đại trung tần, khuếch đại âm tần.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Mỏ hàn

· VOM

· Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử

· Máy hiện sóng

· Máy phát sóng âm tần

· Máy phát sóng FM, AM

· Các loại Máy RADIO AM, FM

· Học liệu:

· Tài liệu h​ướng dẫn mô-đun Máy RADIO

· Tài liệu hư​ớng dẫn bài học 

· Giáo trình Máy RADIO

· Sơ đồ mạch điện nguyên lý

· Phiếu kiểm tra

· Nguồn lực khác: 
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ ánh sáng, hệ thống thông gió đúng tiêu chuẩn

· Sơ đồ mô phỏng phương pháp sửa chữa máy RADIO 

· Máy chiếu overhead

· projector

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của môn học MH NDT 01 07 và mô-đun MD NDT 01 (09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

·  Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Nắm được khái niệm chung về Máy RADIO

· Hiểu được sơ đồ khối Máy RADIOđổi tần điều biên; Sơ đồ khối Máy RADIO đổi tần điều tần; Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của Máy RADIO; Mạch thu tín hiệu cao tần; Mạch vào; Tầng khuếch đại cao tần; Mạch dao động nội; Mạch trộn tần; Mạch đổi tần; Đồng chỉnh giữa mạch vào và mạch dao động nội; Mạch khuếch đại trung tần; Mạch tách sóng AM và AGC; Mạch tách sóng FM; Mạch tự động điều chỉnh tần số thu (AFC); Mạch tự động chọn sóng đài cần thu; Mạch giải mã tách kênh FMStereo và hệ thống cáp đấu nối

   Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Sử dụng  và điều chỉnh Máy RADIO

· Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện của Máy RADIO

· Dò mạch thực tế của Máy RADIO

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của Máy RADIO

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn

· Nghiêm túc, cẩn thận, kiên trì thực hiện công việc một cách có khoa học

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun bắc cầu cho kỹ năng sửa chữa các thiết bị thu phát vì vậy trong quá trình thực hành cần giải thích kỹ lưỡng các hiện tượng liên quan đến tín hiệu, sóng điện từ và các dạng sóng phát thanh. Tốt nhất là sử dụng các máy phát tín hiệu có sẵn ở trong xưởng để cho học sinh thị phạm đồng thời làm nguồn tín hiệu trong quá trình thực hành..

· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mạch thu tín hiệu cao tần

· Mạch khuếch đại trung tần

· Mạch tách sóng AM và AGC 

· Mạch tách sóng FM

· Mạch tự động chọn sóng đài cần thu

· Mạch điện khối giải mã tách kênh FM STEREO

· Mạch tự động chọn tần số cần thu (AFC)

· Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của máy RADIO 

· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.

4.Tài liệu cần tham khảo:

	· Nguyễn văn Khang
· Nguyễn văn Ninh  
	Thiết bị truyền thanh , NXB Công nhân kỹ thuật 1984

	· V​​ương khánh Hư​​ng 
	Giáo trình hàm thụ Máy RADIO- CASSETE  

	· Đoàn Nhân Lộ
	Máy RADIO đổi tần , NXB KHKT, Hà Nội 1973.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy CD/VCD
Mã số mô đun: MĐ23
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: MÁY CD/VCD
Mã số mô đun : MĐ 23
Thời gian mô đun : 165h;                            (Lý thuyết : 45h ; Thực hành: 120h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun/ môn học Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE và Máy Radio

· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng:

· Chẩn đoán, kiểm tra hư hỏng và thay thế các khối chức năng trong máy CD/VCD theo các chỉ tiêu kỹ thuật của nhà chế tạo.

· Sửa chữa được những hư hỏng cơ bản trong các khối chức năng của máy CD/VCD đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Cấu trúc và các thông số kỹ thuật

của đĩa CD/VCD - sơ đồ khối chức năng của máy CD/VCD
	5
	01
	03
	01

	2. 
	Hệ cơ
	6
	02
	04
	00

	3. 
	Khối LASER - PICKUP
	6
	02
	04
	00

	4. 
	Mạch RF.AMP
	6
	02
	04
	00

	5. 
	Khối DSP
	6
	02
	04
	00

	6. 
	Khối DAC trong máy CD/VCD
	6
	02
	04
	00

	7. 
	Mạch điều khiển mô tơ quay đĩa
	6
	02
	04
	00

	8. 
	Mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc
	6
	02
	04
	00

	9. 
	Mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa, mô tơ đổi đĩa
	6
	02
	04
	00

	10. 
	Mạch FOCUS - SERVO
	6
	02
	03
	01

	11. 
	Mạch SPINDLE - SERVO
	10
	02
	07
	01

	12. 
	Mạch TRACKING - SERVO
	10
	02
	07
	01

	13. 
	Mạch SLIDE - SERVO
	10
	02
	07
	01

	14. 
	Mạch điều khiển hệ thống CPU
	11
	03
	07
	01

	15. 
	Mạch hiển thị
	11
	03
	08
	00

	16. 
	Mạch giải mã nén tín hiệu hình (MPEG - VIDEO DECODER)
	11
	03
	08
	00

	17. 
	Mạch giải mã tín hiệu RGB và VIDEO.AMP
	11
	03
	08
	00

	18. 
	Mạch giải mã nén tín hiệu tiếng (MPEG - AUDIO DECODER)
	11
	03
	08
	00

	19. 
	Bộ nhớ ROM và RAM trong máy VCD
	5
	01
	04
	00

	20. 
	Mạch vi xử lý chủ ( HOST P) 
	10
	02
	07
	01

	21. 
	Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp  chẩn đoán hư hỏng thường gặp của máy CD/VCD
	6
	02
	04
	00

	
	Cộng:
	165
	45
	113
	7


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cấu trúc và các thông số kỹ thuật của đĩa CD/VCD sơ đồ khối chức năng của máy CD/VCD
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng khái niệm  về đĩa CD/VCD và các thông số kỹ thuật của đĩa CD/VCD.

· Trình bày đúng các thông số kỹ thuật cơ bản của máy CD/VCD.

· Trình bày đúng sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ của các khối trong máy CD/VCD

· Thực hiện thành thạo việc đấu nối các ngõ vào/ra của tín hiệu của máy CD/VCD với các thiết bị ngoại vi.

· Sử dụng thành thạo máy CD/VCD.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 05h (LT:01h; TH:04h)

	1. Cấu trúc và các thông số kỹ thuật của đĩa CD/VCD.
	Thời gian: 0.5h

	2. Phân loại máy CD/VCD và các thông số kỹ thuật cơ bản.
	

	3. Sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ của của các khối trong đầu CD/VCD:

· Hệ cơ.

· Khối laser-pickup.

· Mạch RF.Amp.

· Khối data strobe.

· Khối DSP.

· Khối DAC.

· Khối âm tần.

· Khối điều khiển và hiển thị.

· Khối servo.

· Khối MDA.

· Mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp.

· Mạch giải mã nén tín hiệu hình (MPEG - VIDEO Decoder).

· Mạch giải mã nén tín hiệu tiếng (MPEG - AUDIO Decoder).

· Bộ nhớ RAM và  ROM.

· Mạch vi xử lý chủ (Host (P).

· Khối nguồn cung cấp.
	Thời gian: 0.5h

	4. Đấu nối các ngõ vào/ra của tín hiệu với các thiết bị ngoại vi (tăng âm, head phone, microro...)
	Thời gian: 4h

	5. Sử dụng máy CD/VCD
	


Bài 2: Hệ cơ

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo của hệ cơ.

· Trình bày đúng nhiệm vụ của các chi tiết trọng yếu trong hệ cơ.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của hệ cơ.

· Tháo ráp hệ cơ thành thạo và chuẩn xác.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của hệ cơ.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Sơ đồ kết cấu của hệ cơ và tên gọi của các chi tiết
	Thời gian: 0.5h

	2. Chức năng và nhiệm vụ của các chi tiết trong hệ cơ
	Thời gian: 0.5h

	3. Nguyên lý hoạt động của hệ cơ trong máy CD/VCD
	Thời gian: 0.5h

	4. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của hệ cơ
	Thời gian: 0.5h

	5. Khảo sát và tháo ráp hệ cơ
	Thời gian: 2h

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa hệ cơ
	Thời gian: 2h


Bài 3: Khối Laser-pickup

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ của khối Laser - pickup.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của khối Laser - pickup.

· Tháo ráp khối Laser- pickup thành thạo và chuẩn xác.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của khối Laser - pickup.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Cấu trúc của khối Laser -  pickup:

· Loại 1 tia.

· Loại 3 tia.
	Thời gian: 0.5h

	2. Cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ của khối Laser -  pickup:

· Cụm quang học và Laser diode LD và Monitor diode MD.

· Cụm diode tách quang (PD).

· Mạch tự động điều chỉnh công suất phát xạ quang APC.
	Thời gian: 0.5h

	3. Nguyên lý hoạt động của khối Laser - pickup.
	Thời gian: 0.5h

	4. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của khối laser- pickup
	Thời gian: 0.5h

	5. Khảo sát khối Laser - pickup
	Thời gian: 1h

	6. Tháo ráp khối Laser - pickup
	Thời gian: 2h

	7. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa khối Laser -  pickup 
	Thời gian: 1h


Bài 4: Mạch RF.AMP

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối và chức năng, nhiệm vụ của mạch RF.AMP.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch RF.AMP.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch RF.AMP.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của các khối trong mạch RF.AMP:

· Mạch biến đổi dòng điện ra điện áp. 

· Mạch khuếch đại cộng.

· Mạch sửa dạng sóng và sửa dạng hình học.
	Thời gian: 1h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch RF.AMP
	Thời gian: 0.5h

	3. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch RF.AMP
	Thời gian: 0.5h

	4. Khảo sát mạch RF.AMPChẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch RF.AMP
	Thời gian: 4h


Bài 5: Khối DSP

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của khối DSP.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của khối DSP.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của khối DSP.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của các tầng trong khối DSP:

· Giải điều chế EFM (EFM Demod).

· RAM điều khiển ghi/đọc.

· RAM l​ưu trữ loại bất ổn.

· Mạch sửa lỗi (Error Correction).

· Mạch tách mã phụ (Sub Separation).
	Thời gian: 1h

	2. Nguyên lý hoạt động của khối DSP 
	Thời gian: 0.5h

	3. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của khối DSP
	Thời gian: 0.5h

	4. Khảo sát khối DSP
	Thời gian: 2h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa khối DSP
	Thời gian: 2h


Bài 6: Khối DC trong máy CD/VCD

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của khối DAC.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của khối DAC.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của khối DAC.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của khối DAC:

· Mạch lọc số DF.

· Mạch chuyển đổi DAC.

· Mạch lấy mẫu và giữ S/H.
	Thời gian: 1h

	2. Nguyên lý hoạt động của khối DAC
	Thời gian: 0.5h

	3. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của khối DAC 
	Thời gian: 0.5h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa khối  DAC
	Thời gian: 4h


Bài 7: Mạch điều khiển mô tơ quay đĩa

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng, nhiệm vụ của mạch điều khiển mô tơ quay đĩa.

· Trình bày đúng sơ đồ mạch nguyên lý và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mô tơ quay đĩa.

· Chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điều khiển mô tơ quay đĩa. 

	Nội dung của bài:                                        Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch điều khiển mô tơ quay đĩa
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch nguyên lý của mạch điều khiển mô tơ quay đĩa
	Thời gian: 1h

	3. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mô tơ quay đĩa
	Thời gian: 0.5h

	4. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch điều khiển mô tơ quay đĩa
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa mạch điều khiển mô tơ quay đĩa
	Thời gian: 4h


Bài 8: Mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng, nhiệm vụ của mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc.

· Trình bày đúng sơ đồ mạch nguyên lý và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch nguyên lý của mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc
	Thời gian: 1h

	3. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc
	Thời gian: 0.5h

	4. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc
	Thời gian: 0.5h

	5. Khảo sát mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc
	Thời gian: 2h

	6. Chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc
	Thời gian: 2h


Bài 9: Mạch điều khiển môtơ đóng mở khay đĩa, môtơ đổi đĩa

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng, nhiệm vụ của mạch điều khiển mô tơ đóng mở  khay đĩa và đổi đĩa.

· Trình bày đúng mạch nguyên lý và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mô tơ mô tơ đóng mở  khay đĩa và đổi đĩa.

· Chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điều khiển mô tơ mô tơ đóng mở  khay đĩa và đổi đĩa.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa và đổi đĩa
	Thời gian: 0.5h

	2. Giới thiệu một  số kiểu đổi đĩa thông dụng
	Thời gian: 0.5h

	3. Sơ đồ mạch nguyên lý mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa và đổi đĩa
	Thời gian: 0.5h

	4. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa và đổi đĩa
	Thời gian: 0.5h

	5. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa và đổi đĩa
	

	6. Khảo sát mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa và đổi đĩa
	Thời gian: 2h

	7. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa và đổi đĩa
	Thời gian: 2h


Bài 10: Mạch Focus - servo

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng và nhiệm vụ của các khối trong mạch Focus Servo.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch Focus Servo. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch Focus Servo.

· Cân chỉnh được mạch Focus Servo.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Khái niệm về mạch Servo 
	Thời gian: 0.5h

	2. Nguyên tắc dò sai lệch hội tụ trong máy CD/VCD
	

	3. Sơ đồ khối chức năng của mạch Focus Servo
	Thời gian: 0.5h

	4. Chức năng, nhiệm vụ của các khối
	

	5. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của mạch Focus Servo
	Thời gian: 0.5h

	6. Những hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch Focus Servo
	Thời gian: 0.5h

	7. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch Focus Servo
	Thời gian: 2h

	8. Phư​ơng pháp cân chỉnh mạch Focus Servo và cách cân chỉnh
	Thời gian: 2h


Bài 11: Mạch Spindle-servo

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng và nhiệm vụ của các khối trong mạch spindle - servo.  

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch spindle - servo

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch spindle - servo.  

· Cân chỉnh được mạch SPINDLE - SERVO.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Vấn đề điều chỉnh tốc độ quay của đĩa
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ khối chức năng của mạch SPINDLE - SERVO
	Thời gian: 0.5h

	3. Chức năng, nhiệm vụ của các khối
	

	4. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của mạch SPINDLE - SERVO
	Thời gian: 0.5h

	5. Những hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch SPINDLE - SERVO
	Thời gian: 0.5h

	6. Khảo sát mạch SPINDLE - SERVO
	Thời gian: 2h

	7. Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa mạch SPINDLE - SERVO
	Thời gian: 2h

	8. Ph​ương pháp cân chỉnh mạch SPINDLE - SERVO 
	Thời gian: 4h


Bài 12: Mạch Tracking - Servo

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng và nhiệm vụ của các khối trong mạch TRACKING- SERVO.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch TRACKING- SERVO.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch TRACKING- SERVO.

· Cân chỉnh được mạch TRACKING- SERVO.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian:10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Nguyên tắc dò sai lệch track trong máy CD/VCD
	Thời gian:0.5h

	2. Sơ đồ khối chức năng của mạch TRACKING - SERVO
	Thời gian:0.5h

	3. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của mạch TRACKING- SERVO
	Thời gian:0.5h

	4. Những  hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch TRACKING- SERVO
	Thời gian:0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch TRACKING - SERVO
	Thời gian:4h

	6. Phư​ơng pháp cân chỉnh mạch TRACKING- SERVO
	Thời gian:4h


Bài 13: Mạch Slide-servo

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng của mạch Slide - Servo. 

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch Slide - Servo. 

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng của mạch Slide - Servo. 

· Cân chỉnh được mạch Slide - Servo

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối chức năng của mạch Slide - Servo
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của mạch Slide - Servo
	Thời gian: 1h

	3. Những hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch Slide - Servo
	Thời gian: 0.5h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa mạch Slide - Servo
	Thời gian: 4h

	5. Ph​ương pháp cân chỉnh mạch Slide - Servo.
	Thời gian: 4h


Bài 14: Mạch điều khiển hệ thống (CPU)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng mạch điều khiển hệ thống (CPU).

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển hệ thống (CPU).

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điều khiển hệ thống (CPU).

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của mạch điều khiển hệ thống (CPU):

· Hệ thống phím ấn.

· Mạch tạo xung đồng hồ (Clock).

· Mạch Reset.

· Lệnh mở nguồn.

· Lệnh mở nguồn cấp cho diode laser.

· Mạch giải mã tín hiệu từ xa.

· Các mạch cảm biến.

· Các lệnh điều khiển động cơ.

· Lệnh câm tiếng Mute.

· Các tín hiệu giao tiếp với khối DSP.

· Các tín hiệu giao tiếp với khối Servo.
	Thời gian: 1.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển hệ thống (CPU)
	Thời gian: 1h

	3. Những hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch điều khiển hệ thống (CPU)
	Thời gian: 0.5h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch điều khiển hệ thống (CPU)
	Thời gian: 8h


Bài 15: Mạch hiển thị

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng của mạch hiển thị.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch hiển thị.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch hiển thị trong máy CD/VCD.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian:11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Các kiểu hiển thị trong máy CD/VCD
· Hiển thị bằng đèn LED.

· Hiển thị bằng đèn LED 7 đoạn.

· Hiển thị bằng đèn tinh thể lỏng (LCD).

· Hiển thị bằng đèn huỳnh quang (FL).
	Thời gian:1h

	2. Sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ của các khối trong các mạch hiển thị thường dùng trong máy CD/VCD: 

· Hiển thị bằng đèn tinh thể lỏng (LCD).

· Hiển thị bằng đèn huỳnh quang (FL).

· Mạch giải mã hiển thị.
	Thời gian: 1h

	3. Nguyên lý hoạt động của mạch hiển thị
	Thời gian: 0.5h

	4. Những hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch hiển thị
	Thời gian: 0.5h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch hiển thị
	Thời gian: 8h


Bài 16: Mạch giải mã nén tín hiệu hình (MPEG – VIDEO DECODER)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng của mạch giải mã nén tín hiệu hình.

· Trình bày được các đư​ờng tín hiệu giao tiếp cơ bản trọng yếu trên khối giải nén hình.

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch giải mã nén tín hiệu hình.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch giải nén hình.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 11h (LT:03h; TH: 08h)

	1. Sơ đồ khối chức năng của khối giải nén tín hiệu hình
	Thời gian: 0.5h

	2. Nhiệm vụ của các khối chức năng trong mạch giải mã nén tín hiệu hình

· Khối giao tiếp với bộ vi xử lý chủ (Host Interface).

· Khối điều khiển RAM động (DRAM Controller).

· Khối DATA FIFO.

· Khối xử lý nội bộ (Internal Processor).

· Khối giải nén MPEG (MPEG Decoding Engine).

· Khối hiển thị Video (Video Display Unit).
	Thời gian: 1.5h

	3. Các đư​ờng tín hiệu giao tiếp chính trên khối giải nén hình
	Thời gian: 0.5h

	4. Nguyên lý hoạt động của mạch giải mã nén tín hiệu hình
	Thời gian: 0.5h

	5. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch giải mã nén tín hiệu hình
	Thời gian: 2h

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch giải nén hình
	Thời gian: 6h


Bài 17: Mạch giải mã tín  hiệu RGB và Video. AMP

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp.

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp

· Khối RGB Clamp và Matrix.

· Khối R- Y, B-Y Modulation.

· Khối Y/C Mixer.

· Khối tạo dao động và đồng bộ.

· Khối Video.AMP.
	Thời gian: 1.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp
	Thời gian: 1h

	3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp
	Thời gian: 0.5h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch giải mã tín hiệu RGB và Video.Amp
	Thời gian: 8h


Bài 18: Mạch giải mã nén tín hiệu tiếng (MPEG – AUDIO DECODER)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của mạch giải mã nén tín hiệu tiếng đúng theo bài đã học.

· Trình bày đ​ựơc nguyên lý hoạt động của mạch giải mã nén tín hiệu tiếng đúng theo bài đã học.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch giải nén tín hiệu tiếng đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ của các khối trong mạch giải mã nén tín hiệu tiếng

· Khối giải mã nén tiếng. 

· Khối giao tiếp với bộ vi xử lý chủ (Host Interface).

· Khối giao tiếp RAM/ROM.

· Khối giao tiếp với bộ giải nén hình.

· Khối DAC (chuyển đổi số-t​​ương tự).

· Nguyên lý hoạt động của mạch giải mã nén tín hiệu tiếng. 
	Thời gian: 2h

	2. Hiện tượng, nguyên nhân và phư​ơng pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch điện giải mã nén tín hiệu tiếng 
	Thời gian: 1h

	3. Sửa chữa những hư hỏng của mạch giải mã nén tín hiệu tiếng 
	

	· Sửa chữa khối giải mã nén tiếng. 
	Thời gian: 8h

	· Sửa chữa khối giao tiếp với bộ vi xử lý chủ. 
	

	· Sửa chữa khối giao tiếp RAM/ROM.
	

	· Sửa chữa khối giao tiếp với bộ giải nén hình.
	

	· Sửa chữa khối DAC (chuyển đổi số-tư​ơng tự).
	


Bài 19: Bộ nhớ Ram và Rom trong máy CD/VCD

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của bộ nhớ RAM và ROM trong máy CD/VCD. 

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của bộ nhớ RAM và ROM trong máy CD/VCD.  

· Chẩn đoán, kiểm tra và thay thế được bộ nhớ RAM và ROM trong máy CD/VCD đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 05h (LT:01h; TH:04h)

	1. Cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của bộ nhớ RAM và ROM trong máy CD/VCD
	Thời gian: 0.5h



	2. Nguyên lý hoạt động của bộ nhớ RAM và ROM trong máy CD/VCD

· Các ngõ chọn địa chỉ nhớ của RAM, ROM.

· Các ngõ chọn địa chỉ nhớ của RAM, ROM.

· Các ngõ dữ liệu nhớ của RAM, ROM.Các ngõ điều khiển truy xuất của RAM, ROM.
	Thời gian: 0.5h

	3. Hiện tượng, nguyên nhân và ph​ương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch điện bộ nhớ RAM và ROM trong máy VCD/VCD
	Thời gian: 1h

	4. Thay thế RAM, thay thế ROM
	Thời gian: 3h


Bài 20: Mạch vi xử lý chủ ( HOST P) 

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của mạch vi xử lý chủ (Host (P).  

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch vi xử lý chủ (Host (P).  

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch vi xử lý chủ (Host (P) đúng tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ của mạch vi xử lý chủ (Host (P)
	Thời gian: 0.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch vi xử lý chủ (Host (P)
	Thời gian: 0.5h

	3. Các khối  giao tiếp với vi xử lý chủ (Host (P)
	Thời gian: 0.5h

	4. Các ngõ địa chỉ, dữ liệu của vi xử lý chủ (Host (P) liên lạc với các khối 
	0.5h

	5. Các ngõ  ra của vi xử lý chủ (Host (P) điều khiển truy xuất các khối
	

	6. Hiện tượng, nguyên nhân và phư​ơng pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch điện vi xử lý chủ (Host (P)
	Thời gian: 2h

	7. Sửa chữa những hư hỏng của mạch điện vi xử lý chủ (Host (P):

· Sửa chữa nguồn cấp cho IC vi xử lý chủ (Host (P), mạch Reset.

·  Sửa chữa mạch tạo dao động

·  Sửa chữa mạch truy cập dữ liệu và cấp tín hiệu điều khiển RAM/ROM
	Thời gian: 6h


Bài 21: Hiện tương, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng thường gặp của máy CD/VCD

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả đầy đủ các hiện tượng hư hỏng thường xảy ra đối với máy CD/VCD.

· Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng.  

· Điều khiển và điều chỉnh đầu máy CD/VCD một cách thành thạo.

· Chẩn đoán đúng khối, vùng mạch có sự cố t​ương đối chính xác và nhanh chóng. 

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 06h (LT:02h; TH:04h)

	1. Những hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng
	Thời gian: 0.5h

	2. Qui trình thử máy CD/VCD  
	Thời gian: 0.5h

	3. Phương pháp xây dựng l​​ưu đồ phân tích, phán đoán khối, mạch chức năng có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng và kết quả kiểm tra sơ bộ
	Thời gian: 1h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra xác định khối chức năng bị hư hỏng
	Thời gian: 4h


IV. ĐIỀU  KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:   

· Vật liệu:

Linh kiện rời của máy CD/VCD: 

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm. Các loại thạch anh dao động.

· Các linh kiện cảm biến quang.

· Transistor công suất nhỏ và lớn.

· Các loại điốt.

· Các loại công tắc, phím ấn.

· Các loại bánh răng.

· Dây đai.

· Hệ cơ.

· Các loại ốc, vít.

Linh kiện tích hợp của máy CD/VCD

· Khối laser pickup.

· IC RF.Amp.

· IC Servo.

· IC DSP.

· IC Memory.

· IC DAC.

· Các loại mô tơ.

· IC Switching.

· IC Audio amp.

· IC CPU.

· IC giải mã tạo hiển thị.

· LED và đèn hiển thị. 

· Biến áp nguồn.

· Cầu chì. 

· Thiếc hàn và nhựa thông.
· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy CD/VCD mẫu.

· Máy CD/VCD tách rời.

· Sửa chữa hệ thống âm thanh.  

· Loa.

· Tai nghe.

· Mỏ hàn.

· Thiết bị hút và hàn IC dán.

· VOM và DMM.

· Dao động ký 2 tia.

· Máy đo công suất phát xạ quang.

· Đĩa thử CD/VCD (chuẩn).
· Học liệu:

· Tài liệu H​ướng dẫn mô-đun (MG) máy CD/VCD.

· Giáo trình máy CD/VCD. 

· Các sơ đồ mạch nguyên lý của các loại máy CD/VCD.

· Sổ tay tra cứu.

· Nguồn lực khác: 
· Phim trong vẽ sẵn.

· Máy chiếu Overhead Projector (OVH)

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun/ môn học Vật liệu, linh kiện điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE và máy RADIO

·  Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Nắm được nguyên lý hoạt động của Cấu trúc và các thông số kỹ thuật của đĩa CD/VCD sơ đồ khối chức năng của máy CD/VCD. Hệ cơ. Khối laser-pickup và mạch RF.AMP. Khối DSP và DAC. Mạch điều khiển mô tơ quay đĩa và dịch chuyển đầu đọc. Mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa và đổi đĩa. Mạch Focus Servo, mạch spindle - servo. ạch tracking-Servo và Slide - Servo. Mạch điều khiển hệ thống CPU. Mạch hiển thị.  

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Thao tác vận hành, điều khiển và điều chỉnh đúng cho máy CD/VCD.

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện.  

· Chẩn đoán đúng các vùng mạch, các khối chức năng có sự cố hư hỏng.

· Thao tác sử dụng đúng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm để kiểm tra mạch.

         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn

· Nghiêm túc, cẩn thận, kiên trì thực hiện công việc một cách có khoa học

· Biết giữ gìn và bảo quản thiết bị đo.

· Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun khó, các chi tiết nhỏ nên dễ hỏng vì vậy trong quá trình thực hành cần giám sát và hướng dẫn kỹ cho học viên. Tốt nhất là làm mẫu nhiều lần cho từng bài tập.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cấu trúc và các thông số kỹ thuật

· của đĩa CD/VCD - sơ đồ khối chức năng của máy CD/VCD

· Hệ cơ

· Khối LASER - PICKUP

· Mạch RF.AMP

· Khối DSP

· Mạch điều khiển mô tơ quay đĩa

· Mạch điều khiển mô tơ dịch chuyển đầu đọc

· Mạch điều khiển mô tơ đóng mở khay đĩa, mô tơ đổi đĩa

· Mạch FOCUS - SERVO

· Mạch SPINDLE - SERVO

· Mạch TRACKING - SERVO

· Mạch SLIDE - SERVO

· Mạch điều khiển hệ thống CPU

· Mạch vi xử lý chủ ( HOST P) 

· Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp  chẩn đoán hư hỏng thường gặp của máy CD/VCD

4. Tài liệu cần tham khảo:

	· Nguyễn Tiên 
	Các hệ truyền hình màu NTSC, PAL, SECAM, Đại học bách khoa Hà Nội, 1993

	·                                          Phạm Đình Bảo.


	Nguyên lý và căn bản sửa chữa COMPACTDISC PLAYER tập 1, 2. Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy thu hình 1
Mã số mô đun: MĐ24
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: MÁY THU HÌNH I

Mã số mô đun : MĐ 24
Thời gian của mô đun : 198h; 
(Lý thuyết : 45h ; Thực hành: 153h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun/ môn học Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE; Máy RADIO và Máy CD/VCD.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ nguyên lý của các máy thu hình.

· Trình bày được nguyên lý làm việc của máy thu hình.

· Trình bày được nguyên lý làm việc của các mạch nguồn ổn áp xung, mạch vi xử lý, mạch điện khối quét ngang, khối quét dọc, mạch bảo vệ, khối chọn kênh, khối trung tần hình và khuếch đại, mạch giao tiếp TV/AV của máy thu hình

· Chẩn đoán, sửa chữa  được các hiện tượng hư hỏng của các mạch điện nêu trên trong máy thu hình.  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình
	5
	03
	02
	00

	2. 
	Tiêu chuẩn của các hệ truyền hình & các hệ màu
	4
	03
	01
	00

	3. 
	Mạch điện nguồn ổn áp xung
	25
	05
	19
	01

	4. 
	Mạch điện khối vi xử lý
	30
	05
	24
	01

	5. 
	Mạch điện khối quyét ngang
	30
	05
	24
	01

	6. 
	Mạch điện khối quyét dọc
	30
	05
	24
	01

	7. 
	Mạch bảo vệ
	20
	05
	14
	01

	8. 
	Mạch điện khối chọn kênh
	20
	05
	14
	01

	9. 
	Mạch điện khối trung tần hình và khuếch đại hình
	10
	05
	04
	01

	10. 
	Mạch giao tiếp TV/AV
	24
	04
	20
	00

	
	Cộng:
	198
	45
	146
	7


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc
· iệc và chức năng của các khối trong máy thu hình.

· Mô tả đúng hình dạng tín hiệu ở tại các ngõ càc và ngõ ra của các khối.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian:  05h (LT:03h; TH:02h)

	1. Nguyên lý hoạt động của máy thu hình.
	Thời gian:  1h

	2. Cấu tạo sơ đồ khối, chức năng nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các khối.
	Thời gian:  4h


Bài 2: Tiêu chuẩn của các hệ truyền hình và các hệ mầu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các thông số kỹ thuật của các hệ truyền hình màu cơ bản.

· So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa các hệ truyền hình màu.

· Xác định đúng tín hiệu truyền hình màu tương thích cho máy thu hình thực tế.
	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 04h (LT:03h; TH:01h)

	1. Tiêu chuẩn của các hệ truyền hình
	Thời gian: 0.5h

	2. Thông số kỹ thuật của các hệ truyền hình màu cơ bản
	Thời gian: 0.5h

	3. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các hệ truyền hình màu

· So sánh sóng mang màu phụ của các hệ truyền hình màu.

· So sánh dải thông của tín hiệu màu tổng hợp.

· So sánh về phương thức điều chế sóng mang màu.

· So sánh về phương thức truyền tín hiệu màu của các hệ.
	Thời gian: 1h

	4. Xác định tín hiệu truyền hình màu tương thích cho máy thu hình màu trong thực tế.
	Thời gian: 2h


Bài 3: Mạch điện nguồn ổn áp xung

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng nguyên tắc tạo xung ngắt  mở cơ bản.

· Phân biệt được các dạng ổn áp dùng xung ngắt mở.

· Phân loại được các dạng khống chế dùng xung ngắt mở.

· Xác đinh đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở.

· Sửa chữa được các hư hỏng trong mạch điện nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở.

	Nội dung của bài:                                     Thời gian: 25h (LT:05h; TH,KT:20h)

	1. Ảnh hưởng của việc thay đổi tần số, độ rộng của xung đến điện áp cấp cho tải
	Thời gian: 1h

	2. Các phương pháp tạo xung ngắt mở căn bản
	

	3. Các dạng nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở cơ bản
	Thời gian: 1h

	4. Các dạng khống chế dùng xung ngắt mở
	

	5. Các nguyên nhân và hiện tượng thường hư hỏng trong mạch nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở
	Thời gian: 1h

	6. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa mạch nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở
	Thời gian: 22h


Bài 4: Mạch điện khối vi xử lý

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của mạch điện khối vi xử lý.

· Xác định dược các lệnh điều khiển ở đầu vào và đầu ra của mạch vi xử lý.

· Phân biệt được mạch vi xử lý có đầu ra điều chỉnh bằng điện thế với mạch vi xử lý có đầu ra điều khiển bằng Data, Clock.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng của các loại mạch điện khối vi xử lý.

	Nội dung của bài:                                     Thời gian:  30h (LT:05h; TH,KT:25h)

	1. Sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của mạch điện khối vi xử lý
	Thời gian:  1h

	2. Các lệnh điều khiển ở đầu vào của mạch vi xử lý
	

	3. Các lệnh điều khiển ở đầu ra của mạch vi xử lý
	Thời gian:  2h

	4. Nguyên lý hoạt động của mạch vi xử lý có đầu ra điều khiển bằng điện áp
	

	5. Nguyên lý hoạt động của mạch vi xử lý điều khiển bằng DATA/CLOCK
	

	6. Hiện tượng, nguyên nhân và những hư​ hỏng chính của mạch điện vi xử lý
	Thời gian:  1h

	7. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa
	Thời gian:  26h


Bài 5: Mạch điện khối quét ngang

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nhận biết đúng sơ đồ khối của mạch điện quét ngang trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các khốí trong mạch điện quét ngang.

· Phân tích được nguyên nhân, hiện tượng những hư​ hỏng trongmạch điện khối quét ngang.

· Kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng trong các mạch điện khối quét ngang dùng trong máy thu hình màu.

· Cân chỉnh được mạch điện khối quét ngang.

	Nội dung của bài:                            
  Thời gian: 30h (LT:05h; TH, KT:25h)

	1. Sơ đồ khối của mạch điện quét ngang trong máy thu hình màu
	Thời gian: 1h

	2. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối
	Thời gian: 1h

	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư​ hỏng trong mạch điện khối quét ngang
	Thời gian: 1h

	4. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa khối quét ngang
	Thời gian: 27h


Bài 6: Mạch điện khối quét dọc

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối của mạch điện quét dọc trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện quét dọc trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng các nguyên nhân hư​ hỏng trong mạch điện quét dọc của máy thu hình màu.

· Chẩn đoán, kiểm tra, và sửa chữa được những hư​ hỏng trong mạch điện quét dọc của máy thu hình màu.

· Cân chỉnh đúng mạch điện quét dọc của máy thu hình màu.

	Nội dung của bài:                                      Thời gian: 30h (LT:05h; TH, KT:25h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối trong mạch điện quét dọc của máy thu hình màu

·  Khối tạo dao động quét dọc và tạo xung răng cưa:

·  Khối khuếch đại công suất quét dọc:
	Thời gian: 2h

	2. Hiện tượng, nguyên nhân hư​ hỏng chính của mạch điện quét dọc
	Thời gian: 1h

	3. Kiểm tra và sửa chữa mạch điện khối quét dọc
	Thời gian: 27h


Bài 7: Mạch bảo vệ

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân loại được các mạch bảo vệ dùng trong máy thu hình màu.

· Nắm được nguyên tắc hoạt động của các mạch điện bảo vệ trong máy thu hình màu.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng của các loại mạch điện bảo vệ trong máy thu hình màu.

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 20h (LT:05h; TH,KT:15h)

	1. Các loại mạch bảo vệ dùng trong máy thu hình màu
	Thời gian: 1h

	2. Các nguyên tắc tác động của các mạch điện bảo vệ trong máy thu hình màu
	

	3. Nguyên lý hoạt động của các mạch điện bảo vệ trong máy thu hình màu
	Thời gian: 2h

	4. Một số mạch bảo vệ thông dụng
	Thời gian: 1h

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư​ hỏng của mạch bảo vệ
	Thời gian: 16h


Bài 8: Mạch điện khối chọn kênh

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối của khối chọn kênh trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện khối chọn kênh.

· Điều chỉnh được tín hiệu trung tần có tần số cố định.

· Nắm bắt được trình tự sửa chữa những hư​ hỏng trên mạch điện khối chọn kênh.

· Kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng của khối chọn kênh. 

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 20h (LT:05h; TH,KT:15h)

	1. Sơ đồ khối của khối chọn kênh
	Thời gian: 2h

	2. Các phương pháp điều hưởng để có tín hiệu trung tần có tần số cố định
	

	3. Cấu trúc tổng quát của một bộ chọn kênh
	

	4. Các phương pháp tạo ra các điện áp Bl, Bh, Bu, Bt 
	Thời gian: 6h

	5. Hiện tượngvà các nguyên nhân hư​ hỏng của khối chọn kênh 
	Thời gian: 1h

	6. Sửa chữa khối chọn kênh 
	Thời gian: 11h


Bài 9: Mạch điện khối trung tần hình và khuếch đại hình

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối khối của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình trong máy thu hình màu.

	Nội dung của bài:                                  Thời gian: 10h (LT:05h; TH,KT:05h)

	1. Sơ đồ khối khối của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình trong máy thu hình màu
	Thời gian: 1h

	2. Mạch lọc tín hiệu trung tần hình và khuếch đại hình
	

	3. Mạch AFT và mạch tự động dò đài
	Thời gian: 1h

	4. Mạch tách sóng thi tần
	Thời gian: 1h

	5. Mạch chặn tần số trung tần tiếng
	Thời gian: 1h

	6. Hiện tượng, nguyên nhân hư​ hỏng của mạch trung tần hình và khuếch đại hình 

· Hình bị uốn, âm thanh bị rè.

· Máy không tự động dò đài.

· Màn hình xuất hiện tia quét ngược.

· Mất tín hiệu chói.Hình bị tối.
	Thời gian: 6h


Bài 10: Mạch giao tiếp TV/AV

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng kết cấu của mạch giao tiếp TV/AV trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch giao tiếp TV/AV.

· Kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng của các loại mạch giao tiếp AV. 

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 24h (LT:04h; TH:20h)

	1. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý làm việc của mạch giao tiếp TV/AV trong máy thu hình màu
	Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ mạch giao tiếp TV/AV dùng công tắc đổi chiều.
	Thời gian: 1h

	3. Sơ đồ mạch giao tiếp TV/AV dùng IC.
	Thời gian: 1h

	4. Các biện pháp cách ly và khuyếch đại tín hiệu AV
	Thời gian: 5.5h

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư​ hỏng của mạch giao tiếp TV/AV
	Thời gian: 16h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:   

· Vật liệu:

Linh kiện rời:

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, cầu chì, núm cao áp, biến áp, biến áp Fly-back.

· Các loại thạch anh dao động ngang, thạch anh của các mạch giải mã màu.

· Các loại Transistor, SCR, điốt, công tắc, phím ấn.

· Các loại ốc, vít.

Linh kiện tích hợp: 

· Các IC xử lý, nhớ, điều khiển khối chọn kênh, giải mã màu các hệ, xử lý tín hiệu chói, trung tần chung, trung tần tiếng, tạo dao động ngang/dọc, quét dọc, điều hoà màu trong mạch khuếch đại công suất màu đơn sắc, chuyển mạch

· Bộ chọn kênh

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy thu hình hoạt động tốt.

· Mỏ hàn, dụng cụ hút thiếc.

· VOM, DMM và máy đo điện áp cao.

· Dao động ký 2 tia.

· Máy chiếu Overhead, phim trong vẽ sẵn.

· Máy vi tính.

· Projector.

· Học liệu:

· Tài liệu hướng dẫn môđun máy thu hình.  

· Tài liệu hướng dẫn bài học máy thu hình.  

· Giáo trình máy thu hình.  

· Các tài liệu tham khảo khác.

· Nguồn lực khác: 
· Các sơ đồ mạch điện nguyên lý của các loại máy thu hình.  

· Các mô hình dàn trải của máy thu hình
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun/ môn học Kỹ thuật mạch điện tử I, II, Hệ thống âm thanh; Máy CASSETTE; Máy RADIO và Máy CD/VCD
· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của các khối chức năng của máy thu hình.  

· Phân tích được sơ đồ mạch điện của máy thu hình.  

Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành, đạt các yêu cầu sau:

· Điều chỉnh máy thu hình  thành thạo.

+  Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được các hư​ hỏng thông thường của máy thu hình, gồm:

· Mạch điện nguồn ổn áp xung

· Mạch điện khối vi xử lý

· Mạch điện khối quyét ngang

· Mạch điện khối quyét dọc

· Mạch bảo vệ

· Mạch điện khối chọn kênh

· Mạch điện khối trung tần hình và khuếch đại hình

· Mạch giao tiếp TV/AV

       Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn

· Nghiêm túc, cẩn thận, kiên trì thực hiện công việc một cách có khoa học

· Biết giữ gìn và bảo quản thiết bị đo.

· Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Để đạt yêu cầu đề ra của mô đun nên sử dụng phương pháp tích hợp trong quá trình giảng dạy.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mạch điện nguồn ổn áp xung

· Mạch điện khối vi xử lý

· Mạch điện khối quyét ngang

· Mạch điện khối quyét dọc

· Mạch bảo vệ

· Mạch điện khối chọn kênh

· Mạch điện khối trung tần hình và khuếch đại hình

· Mạch giao tiếp TV/AV

· Chú ý an toàn về điện cho cả học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.

4.Tài liệu cần tham khảo:

	· Nguyễn Tiên 
	Các hệ truyền hình màu NTSC, PAL, SECAM, Đại học BK Hà Nội, 1993

	· Đỗ Hoàng Tiến

· Vũ Đức Lý 
	Giáo trình truyền hình, Nhà XB khoa học và kĩ thuật, 1999. 

	· Trần Văn Trọng 
	Giáo trình truyền hình, Đại học sư phạm kĩ thuật, 1999. 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy thu hình 2
Mã số mô đun: MĐ25
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: MÁY THU HÌNH II
Mã số mô đun : MĐ 25
Thời gian của mô đun : 157h;                          (Lý thuyết: 30h; Thực hành: 127h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun Máy thu hình I.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng:

· Trình bày được nguyên lý làm việc của các mạch điện khối đồng bộ, mạch xử lý tín hiệu chói, tín hiệu màu; Mạch khuyếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc, mạch xử lý tín hiệu âm thanh và mạch điện khối hiển thị.

· Trình bày được cấu tạo và phân loại các loại đèn hình của máy thu hình.

· Chẩn đoán, sửa chữa  được các hiện tượng hư hỏng của các mạch điện nêu trên trong máy thu hình.  

III.NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Mạch điện khối đồng bộ
	13
	03
	09
	01

	2. 
	Mạch xử lý tín hiệu chói
	18
	03
	14
	01

	3. 
	Mạch xử lý tín hiệu màu
	30
	05
	24
	01

	4. 
	Mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc
	20
	05
	14
	01

	5. 
	Các loại đèn hình màu
	7
	02
	05
	00

	6. 
	Mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ
	20
	05
	14
	01

	7. 
	Mạch điện khối hiển thị
	15
	03
	12
	00

	8. 
	Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp  chẩn đoán những hư hỏng của máy thu hình
	34
	04
	30
	00

	
	Cộng:
	157
	30
	122
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Mạch điện khối đồng bộ

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng kết cấu, chức năng, nhiệm vụ các khối của mạch điện đồng bộ trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện đồng bộ.

· Kiểm tra sửa chữa được những hư​ hỏng của mạch điện đồng bộ trong máy thu hình màu.

	Nội dung của bài:                                     Thời gian: 13h (LT:03h; TH,KT:10h)

	1. Mạch tách xung đồng bộ
	Thời gian: 1h

	2. Mạch khuếch đại xung đồng bộ
	Thời gian: 0.5h

	3. Mạch chia xung đồng bộ
	Thời gian: 0.5h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư​ hỏng của mạch đồng bộ 
	Thời gian: 11h


Bài 2 : Mạch xử lý tín hiệu chói
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng kết cấu của sơ đồ khối mạch xử lý tín hiệu chói trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch xử lý tín hiệu chói.

· Trình bày đúng phương pháp sửa chữa những hư​ hỏng của mạch lý tín hiệu chói trong máy thu hình màu.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những h​ư hỏng của các loại mạch xử lý tín  hiệu chói.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 18h (LT:03h; TH:15h)

	1. Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu chói
	Thời gian: 1h

	2. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư​ hỏng của mạch xử lý tín hiệu chói
	Thời gian: 17h


Bài 3: Mạch xử lý tín hiệu màu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối của mạch xử lý màu các hệ NTSC, PAL, SECAM trong máy thu hình.  

· Phát biểu đúng nguyên lý làm việc của từng hệ xử lý màu riêng biệt.

· Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng trong mạch xử lý tín hiệu màu đa hệ NTSC/PAL/SECAM).

	Nội dung của bài:                                   Thời gian: 30h (LT:05h; TH,KT:25h)

	1. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của mạch xử lý tín hiệu màu trong máy thu hình 
	Thời gian: 0.5h

	2. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ NTSC
	Thời gian: 6.5h

	3. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ PAL
	Thời gian: 6h

	4. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ SECAM
	Thời gian: 6h

	5. Hiện tượng cách sửa chữa những hư hỏng trong mạch xử lý tín hiệu màu
	Thời gian: 11h


Bài 4: Mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng chức năng, nhiệm vụ mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc trong máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc.

· Chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa và cân chỉnh được những hư​ hỏng của mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc như tiêu chuẩn thiết kế.

	Nội dung của bài:                                       Thời gian: 20h (LT:05h; TH,KT:15h)

	1. Tổng quan về mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc
	Thời gian: 1h

	2. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các tầng
	Thời gian: 1h

	3. Các loại mạch giải mã ma trận màu RGB
	Thời gian: 6h

	4. Mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc 
	Thời gian: 1h

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư​ hỏng của mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc  
	Thời gian: 11h


Bài 5: Các loại đèn hình màu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đèn hình màu.

· Thay thế và cân chỉnh được chế độ làm việc của đèn hình.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 10h (LT:02h; TH:05h)

	1. Tổng quát.
	Thời gian: 2h

	2. Phân loại đèn hình màu
	

	3. Kiểm tra và cân chỉnh chế độ làm việc của đèn hình
	Thời gian: 5h

	4. Xác định hiện tượng và các nguyên nhân hư hỏng của đèn hình, cách sữa chữa
	

	5. Thay thế đèn hình bị hư hỏng
	


Bài 6: Mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng kết cấu sơ đồ khối của mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch xử lý tín hiệu âm thanh.

· Kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng của mạch xử lý tín hiệu âm thanh.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 20h (LT:05h; TH:15h)

	1. Sơ đồ khối của mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ
	Thời gian: 1h

	2. Mạch chọn trung tần tiếng trong máy thu hình đa hệ
	

	3. Tầng tách sóng FM
	Thời gian: 1h

	4. Tầng tiền khuếch đại và khuếch đại công suất âm thanh
	Thời gian: 1h

	5. Hiện tượng hư​ hỏng của mạch xử lý tín hiệu âm thanh 
	Thời gian: 1h

	6. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa
	Thời gian: 1h


Bài 7: Mạch điện khối hiển thị

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng kết cấu mạch điện khối hiển thị của máy thu hình màu.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện khối hiển thị.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư​ hỏng của các loại mạch điện hiển thị đúng tiêu chuẩn thiết kế.

· Cân chỉnh đúng mạch hiển thị.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 15h (LT:03h; TH:12h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối 
	Thời gian: 1h

	2. Các cách phối hợp tín hiệu hiển thị với tín hiệu hình
	Thời gian: 5h

	3. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư​ hỏng của mạch điện hiển thị 
	Thời gian: 9h


Bài 8: Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán những hư hỏng của máy thu hình

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả đầy đủ các hiện tượng hư hỏng thường xảy ra đối với máy thu hình.  

· Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng.  

· Điều khiển và điều chỉnh máy thu hình một cách thành thạo.

· Chẩn đoán đúng khối, vùng mạch có sự cố t​ương đối chính xác và nhanh chóng.

	Nội dung của bài:                                      Thời gian: 34h (LT:04h; TH:30h)

	1. Những hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng.
	Thời gian: 0.5h

	2. Qui trình thử máy thu hình.  
	Thời gian: 5.5h

	3. Phương pháp xây dựng l​​ưu đồ phân tích, phán đoán khối mạch chức năng có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng và kết quả kiểm tra sơ bộ.
	Thời gian: 7h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra xác định khối chức năng bị hư hỏng.
	Thời gian: 21h


IV.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:   

· Vật liệu:

Linh kiện rời:

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, cầu chì, núm cao áp, biến áp, biến áp Fly-back.

· Các loại thạch anh dao động ngang, thạch anh của các mạch giải mã màu.

· Các loại Transistor, SCR, điốt, công tắc, phím ấn.

· Các loại ốc, vít.

Linh kiện tích hợp: 

· Các IC xử lý, nhớ, điều khiển khối chọn kênh, giải mã màu các hệ, xử lý tín hiệu chói, trung tần chung, trung tần tiếng, tạo dao động ngang/dọc, quét dọc, điều hoà màu trong mạch khuếch đại công suất màu đơn sắc, chuyển mạch

· Bộ chọn kênh

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy thu hình hoạt động tốt.

· Mỏ hàn, dụng cụ hút thiếc.

· VOM, DMM và máy đo điện áp cao.

· Dao động ký 2 tia.

· Máy chiếu Overhead, phim trong vẽ sẵn.

· Máy vi tính.

· Projector.

· Học liệu:

· Tài liệu hướng dẫn môđun máy thu hình.  

· Tài liệu hướng dẫn bài học máy thu hình.  

· Giáo trình máy thu hình.  

· Các tài liệu tham khảo khác.

· Nguồn lực khác: 
· Các sơ đồ mạch điện nguyên lý của các loại máy thu hình.  

· Các mô hình dàn trải của máy thu hình
V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun Máy thu hình I

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của các khối chức năng của máy thu hình.  

· Phân tích được sơ đồ mạch điện của máy thu hình.  

Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Điều chỉnh máy thu hình  thành thạo.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được các hư​ hỏng thông thường của máy thu hình.

       Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn

· Nghiêm túc, cẩn thận, kiên trì thực hiện công việc một cách có khoa học

· Biết giữ gìn và bảo quản thiết bị đo.

· Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

VI.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Để đạt yêu cầu đề ra của mô đun nên sử dụng phương pháp tích hợp trong quá trình giảng dạy.

· Phải kiểm tra kỹ trong quá trình thực hành. Đặc biệt khi làm việc với các mạch điện có điện áp cao:(Khối nguồn, ngang, dọc, đèn hình)

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mạch điện khối đồng bộ

· Mạch xử lý tín hiệu chói

· Mạch xử lý tín hiệu màu

· Mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc

· Mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ

· Mạch điện khối hiển thị

· Chú ý an toàn về điện cho cả học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.

4.Tài liệu cần tham khảo:

	· Nguyễn Tiên 
	Các hệ truyền hình màu NTSC, PAL, SECAM, Đại học BK Hà Nội, 1993

	· Đỗ Hoàng Tiến

· Vũ Đức Lý 
	Giáo trình truyền hình, Nhà XB khoa học và kĩ thuật, 1999. 

	· Trần Văn Trọng 
	Giáo trình truyền hình, Đại học sư phạm kĩ thuật, 1999. 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy DVD
Mã số mô đun: MĐ26
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: máy dvd

Mã số mô đun  : MĐ 26

Thời gian mô đun : 165h;                                (Lý thuyết : 45h; Thực hành: 120h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun được bố trí ở kỳ1 năm thứ 3 sau khi học viên học xong môn học/mô đun Máy CASSETTE; Máy RADIO; Máy CD/VCD và Máy thu hình.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun  kiến thức chuyên môn nghề  bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong mô-đun này học viên có khả năng :

· Chẩn đoán, kiểm tra sai lỗi và thay thế các khối chức năng trong máy DVD theo các chỉ tiêu kỹ thuật của nhà chế tạo .

· Sửa chữa được những  sai lỗi cơ bản trong các khối chức năng của máy DVD theo tiêu chuẩn kỹ thuật

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật và sơ đồ khối chức năng của máy DVD
	6
	04
	1
	1

	2. 
	Khối xử lý tín hiệu số (DSP)
	34
	08
	25
	1

	3. 
	Mạch giải mã nén tín hiệu hình và tiếng 

MPEG audio/video decoder
	60
	16
	43
	1

	4. 
	Khối mã hoá tín hiệu NTSC/PAL 
	32
	08
	23
	1

	5. 
	Hiện tượng,  nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán những hư hỏng thường gặp ở máy DVD
	33
	9
	23
	1

	
	Cộng
	165
	45
	115
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 

Bài 1 : Tiêu chuẩn kỹ thuật và sơ đồ khối chức năng của máy DVD

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của máy DVD.

· So sánh đúng sự tương đồng và khác biệt giữa DVD Player và DVD Computer. 

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của các khối trong máy DVD.

· Phối ghép đấu nối đúng các dây tín hiệu vào ra của máy DVD với các thiết bị ngoại vi.

· Sử dụng thành thạo máy DVD.
	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 06h (LT:04h; TH:02h)

	1. Giới thiệu chung về máy DVD và các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản. 
	Thời gian: 0.5h

	2. So sánh DVD Player và DVD Computer.
	Thời gian: 0.5h

	3. Sơ đồ khối chức năng và nhiệm vụ của các khối trong máy DVD. 

· Khối xử lý tín hiệu số DVDSP 

· Khối giải mã nén tín hiệu hình VIDEO- MPEG Decoder .

· Khối giải nén tiếng AUDIO-MPEG Decoder.

· Khối mã hoá NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.

· Khối DAC tín hiệu tiếng và mạch  xử lý âm thanh.
	Thời gian: 2h

	4. Đấu nối các ngõ vào/ra của tín hiệu của máy DVD với các thiết bị ngoại vi ( máy thu hình, monitor...)
	Thời gian: 1.5h

	5. Sử dụng máy DVD.
	Thời gian: 1.5h


Bài 2: Khối xử lý tín hiệu số (DSP)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng của mạch  xử lý tín hiệu số DSP.

· Trình bày đúng nhóm tín hiệu vào/ra, nhóm tín hiệu liên lạc với các khối chức năng khác và tác dụng của các nhóm tín hiệu đó.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch  xử lý tín hiệu số DSP.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của mạch .

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 34h (LT:08h; TH:26h)

	1. Sơ đồ khối chức năng của mạch  xử lý tín hiệu số DSP.
	Thời gian: 1h

	2. Nhóm tín hiệu vào/ra,  nhóm tín hiệu liên lạc với các khối chức năng khác.

· Nhóm tín hiệu vào DVD-RF.

· Nhóm tín hiệu ra DSP-IF.

· Nhóm tín hiệu liên lạc với DRAM.

· Nhóm tín hiệu liên lạc với mạch  vi xử lý UCOM - IF.
	Thời gian: 3h

	3. Nguyên lý hoạt động của mạch  xử lý tín hiệu số DSP.
	Thời gian: 2h

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch.
	Thời gian: 3h

	5. Khảo sát mạch  xử lý tín hiệu số DSP .
	Thời gian: 13h

	6. Chẩn đoán,  kiểm tra và sửa chữa mạch  xử lý tín hiệu số DSP.
	Thời gian: 12h


Bài 3: Mạch giải nén tín hiệu hình và tiếng MPEG Autio/video decoder

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng sơ đồ khối chức năng của mạch giải mã nén tín hiệu hình và tiếng (MPEG Audio/video Decoder).

· Trình bày đúng nhiệm vụ của các khối chức năng trong mạch giải mã nén tín hiệu hình và tiếng MPEG Audio/video Decoder.

· Trình bày đúng nhóm tín hiệu vào/ra,  nhóm tín hiệu liên lạc với các khối chức năng khác.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch  giải mã nén tín hiệu hình và tiếng MPEG Audio/video Decoder. 

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của mạch  giải nén hình MPEG- VIDEO Decoder.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 60h (LT:16h; TH:44h)

	1. Sơ đồ khối chức năng của giải mã nén tín hiệu hình và tiếng (MPEG Audio/video Decoder).
	Thời gian: 1h

	-   Nhiệm vụ của các khối chức năng trong mạch  giải mã nén tín hiệu hình và tiếng (MPEG Audio/video Decoder).
	Thời gian: 1h

	· Nhóm tín hiệu vào/ra,  nhóm tín hiệu liên lạc với các khối chức năng khác:
	Thời gian: 1h

	· Nhóm tín hiệu vào DSP - IF (DVD data, SDCLK, REQ).
	Thời gian: 2h

	· Nhóm tín hiệu ra AUDIO - IF (DA -Data, DA-BCK, SPDIF) và nhóm tín hiệu ra cấp cho mạch NTSC/PAL Encoder (H.sync & V.sync, Video Data). 
	Thời gian: 3h

	· Nhóm tín hiệu liên lạc với  khối UCOM - IF.
	Thời gian: 2h

	· Nhóm tín hiệu liên lạc với  khối DRAM.
	Thời gian: 2h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch  giải mã nén tín hiệu hình và tiếng MPEG Audio/Video Decoder.
	Thời gian: 2h

	3. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch . 
	Thời gian: 5h

	4. Khảo sát mạch  giải mã nén tín hiệu hình và tiếng (MPEG Audio/video Decoder).
	Thời gian: 21h

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch .
	Thời gian: 20h


Bài 4: Khối mã hoá tín hiệu NTSC/PAL

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng  sơ đồ khối chức năng của khối mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.

· Trình bày đúng nhiệm vụ của các khối chức năng trong mạch  mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.

· Trình bày đúng nhóm tín hiệu vào/ra,  nhóm tín hiệu liên lạc với các khối chức năng khác.

· Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạch  mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của mạch  giảI nén hình (MPEG- VIDEO Decoder).

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 32h (LT:08h; TH:24h)

	1. Sơ đồ khối chức năng của mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.
	Thời gian: 1h

	2. Nhiệm vụ của các khối chức năng trong mạch  mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC :

· Khối quản lý dữ liệu (DATA MANAGER).

· Khối mã hoá (ENCODER).

· Khối giao tiếp ra (Output Interface).

· Khối xử lý RGB  (RGB Processor).

· Khối DAC.
	Thời gian: 2h

	3. Các đ​ường tín hiệu giao tiếp chính trên khối mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC
	Thời gian: 2h

	4. Nguyên lý hoạt động của mạch  mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.
	Thời gian: 2h

	5. Các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục những hư hỏng của mạch .
	Thời gian: 3h

	6. Khảo sát mạch  mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.
	Thời gian: 4h

	7. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa mạch .
	Thời gian: 18h


Bài 5: Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán những hư hỏng thường gặp ở máy DVD

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả đầy đủ các hiện tượng hư hỏng thường xẩy ra đối với máy DVD.

· Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng .

· Điều khiển và điều chỉnh máy DVD một cách thành thạo.

· Chẩn đoán đúng khối, vùng mạch  có sự cố t​ương đối chính xác và nhanh chóng.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 33h (LT:09h; TH:24h)

	1. Những hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng.
	Thời gian: 2h

	2. Qui trình thử máy DVD.
	Thời gian: 2h

	3. Phương pháp xây dựng l​​ưu đồ phân tích, phán đoán khối mạch  chức năng có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng và kết quả kiểm tra sơ bộ.
	Thời gian: 15h

	4. Chẩn đoán, kiểm tra xác định khối chức năng bị hư hỏng.
	Thời gian: 14h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:   

· Vật liệu:

Linh kiện rời của máy DVD: 

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm.

· Các loại thạch anh dao động.

· Các linh kiện cảm biến quang.

· Tranzito  công suất nhỏ và lớn.

· Các loại Diode.

· Các loại công tắc, phím ấn.

· Các loại bánh răng.

· Dây đai.

· Hệ cơ.

· Các loại ốc, vít.

Linh kiện tích hợp của máy DVD:

· Khối laser pickup.

· IC RF.Amp.

· IC Servo.

· IC DSP.

· IC giải nén hình

· IC Memory (DRAM,ROM).

· IC mã hoá NTSC/PAL

· IC DAC.

· IC giải nén tiếng

· Các loại mô tơ.

· IC.Switching.

· IC Audio amp.

· IC  CPU.

· IC giải mã tạo hiển thị.

· LED và đèn hiển thị. 

· Cầu chì.

· Thiếc hàn và nhựa thông.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy DVD mẫu 

· Máy DVD tách rời.

· Mỏ hàn.

· Thiết bị hút và hàn IC dán.

· VOM và DMM.

· Dao động ký  2 tia.

· Máy đo công suất phát xạ quang.

· Đĩa thử DVD (chuẩn).

· Học liệu:

· Tài liệu Hư​ớng dẫn mô-đun (MG) máy DVD.

· Giáo trình máy DVD. 

· Các sơ đồ  nguyên lý của các loại máy DVD.

· Sổ tay tra cứu.

· Nguồn lực khác:

· Phòng học đủ điều kiện. 

· Phim trong vẽ sẵn.

· Máy chiếu Overhead Projector (OVH).

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu của chương trình giai đoạn 1và kết quả hoàn thành của các môn học/mô đun Máy CASSETTE; Máy CD/VCD; Máy thu hình..

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

       Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

Trình bày:
· Khái niệm chung và các chỉ tiêu kỹ thuật của máy DVD - Sơ đồ khối, chức năng nhiệm vụ của các khối trong máy DVD.

· Khối xử lý tín hiệu số DVDSP trong máy DVD.

· Khối  giải mã nén tín hiệu hình và tiếng (AUDIO/VIDEO MPEG Decoder) trong máy DVD.

· Khối mã hoá tín hiệu NTSC/PAL và chuyển đổi DAC.

· Phư​ơng pháp xác định khối có sự cố trong máy DVD.

Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Thao tác vận hành điều khiển và điều chỉnh máy.

· Đọc và phân tích sơ đồ mạch  điện.

· Dò mạch  thực tế.

· Chẩn đoán các vùng mạch , các khối chức năng có sự cố hư hỏng.

· Thao tác sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm để  kiểm tra mạch .

· Giao tiếp và tư​​ vấn cho ng​ười sử dụng máy.

      Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Có ý thức tự giác.

· Tuân thủ nội quy và trình tự thực hiện

· Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn vật liệu linh kiện

· Vệ sinh; Bảo quản thiết bị đo

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun khó, các chi tiết nhỏ nên dễ hỏng vì vậy trong quá trình thực hành cần giám sát và hướng dẫn kỹ cho học viên. Tốt nhất là làm mẫu nhiều lần cho từng bài tập.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Khối xử lý tín hiệu số DSP

· Mạch giải mã nén tín hiệu hình và tiếng MPEG audio/video decoder

· Khối mã hoá tín hiệu NTSC/PAL 

· Hiện tượng,  nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán những hư hỏng thường gặp ở máy DVD

4.Tài liệu tham khảo:
	· Phan Tấn Uẩn 
	Nguyên lý và căn bản sửa chữa DVD tập 1, 2. NXBtrẻ, 2005

	· Kỹ sư  Phạm Đình Bảo.
	Nguyên lý và căn bản sửa chữa COMPACTDISC PLAYER tập 1, 2. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, 1999. 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy thu hình công nghệ cao và Kỹ thuật số
Mã số mô đun: MĐ27
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
MÁY THU HÌNH CÔNG NGHỆ CAO VÀ KỸ THUẬT SỐ

Mã số mô đun: MĐ 27

Thời gian mô đun : 220h;                          (Lý thuyết : 60h; Thực hành: 160h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun được bố trí ở kỳ1 năm thứ 3 sau khi học viên học xong môn học/mô đun Máy CD/VCD; Máy thu hình; Máy DVD.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun  kiến thức chuyên môn nghề  bắt buộc

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong mô đun này học viên có khả năng :

· Phân tích được nguyên lý hoạt động của một số khối chức năng áp dụng trong máy thu hình có màn ảnh phẳng và của máy thu hình kỹ thuật số.

· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được các hư hỏng của máy thu hình áp dụng công nghệ cao và máy thu hình dùng kỹ thuật số 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Một số công nghệ mới áp dụng trên máy thu hình màu và màn hình phẳng
	2
	02
	00
	

	2. 
	Hệ thống âm thanh đa kênh
	8
	02
	06
	

	3. 
	Hệ thống âm thanh NICAM
	8
	02
	06
	

	4. 
	Truyền văn bản từ xa
	16
	04
	12
	

	5. 
	JẮC và cáp SCART
	10
	02
	8
	

	6. 
	Mạch quyét 100HZ
	11
	03
	8
	

	7. 
	Mạch  điều chỉnh hội tụ động
	10
	02
	8
	

	8. 
	Mạch  điều chỉnh tốc độ tia điện tử bên ngoài.
	5
	01
	4
	

	9. 
	Mạch  điều chỉnh địa từ trường
	5
	01
	4
	

	10. 
	Kỹ thuật tạo ảnh thực bằng kỹ thuật số
	11
	03
	08
	

	11. 
	Mạch xử lý hình trong hình
	11
	03
	08
	

	12. 
	Giới thiệu về máy thu hình kỹ thuật số
	7
	03
	04
	

	13. 
	Hệ thống chỉnh đài
	11
	03
	07
	1

	14. 
	Bộ điều khiển trung tâm (CCU)
	16
	04
	11
	1

	15. 
	Bộ tạo xung CLOCK chủ (MCU)
	11
	03
	07
	1

	16. 
	Bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình (VCU)
	16
	04
	11
	1

	17. 
	Bộ xử lý hình lọc lược
	11
	03
	07
	1

	18. 
	Bộ xử lý tín hiệu hình (VPU)
	16
	04
	11
	1

	19. 
	Bộ xử lý độ lệch (DPU)
	12
	04
	07
	1

	20. 
	Bộ điều khiển từ  xa
	12
	04
	07
	1

	21. 
	Mạch điện bộ xử lý âm thanh (APU)
	11
	03
	08
	

	
	Cộng
	220
	60
	152
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 

Bài 1 : Một số công nghệ mới áp dụng trên máy thu hình màu màn hình phẳng

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được khái niệm về một số công nghệ mới áp dụng trên máy thu hình màu và màn hình phẳng.

· Trình bày được tính năng, tác dụng của một số công nghệ mới đang ứng dụng.

· Nhận xét được ưu nhược điểm của chúng.
	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Các công nghệ mới, tính năng và tác dụng và ưu nhược điểm của chúng.

· Hệ thống âm thanh đa kênh

· Tính năng ,tác dụng.

· Ưu nhược điểm.
	Thời gian: 0.5h



	· Hệ âm thanh NiCam.

· Tính năng ,tác dụng.

· Ưu nhược điểm.
	

	· Truyền văn bản từ xa.

· Tính năng ,tác dụng.

· Ưu nhược điểm.
	

	· Jắc và cáp SCART

· Tính năng.

· Ứng dụng.
	

	· Mạch  quét 100Hz.

· Tính năng.

· Công dụng.
	Thời gian: 0.5h



	· Mach điều chỉnh tốc độ tia điện tử bên ngoài.

· Tính năng.

· Công dụng.
	

	· Mạch  hiệu chỉnh địa từ trường.

· Tính năng.

· Công dụng.
	

	· Khối xử lý trung tâm (CCU)

· Tính năng.

· Công dụng.
	Thời gian: 0.5h



	· Tạo ảnh thực bằng kỹ thuật số.

· Tính năng.

· Công dụng.
	

	· Mạch  xử lý hình trong hình.

· Tính năng.

· Công dụng.
	

	2. Tổng kết các công nghệ mới đang ứng dụng trên máy thu hình màu và màn ảnh phẳng.
	Thời gian: 0.5h


Bài 2: Hệ thống âm thanh đa kênh

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân biệt được các hệ thông âm thanh đa kênh đang hiện hành.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch  âm thanh đa kênh điển hình.

· Kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch  âm thanh đa kênh.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 08h (LT:02h; TH:06h)

	1. Khái niệm về âm thanh đa kênh.
	Thời gian: 0.5h

	2. Các hệ thống âm thanh đa kênh

· Hệ thốngtheo tiêu chuẩn Nhật Bản

· Hệ thống theo tiêu chuẩn Mỹ

·  Hệ thống theo tiêu chuẩn Đức.
	Thời gian: 0.5h

	3. Sơ đồ mạch  điện âm thanh đa kênh điển hình.

· Sơ đồ mạch  điện.

· nguyên lý làm việc.
	Thời gian: 1h

	4. Phương pháp chẩn đoán và sửa lỗi trong mạch  âm thanh đa kênh.

· Phương pháp chẩn đoán.
	Thời gian: 2h

	· Cách sửa lỗi. 
	Thời gian: 4h


Bài 3: Hệ thống âm thanh Nicam

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Khái quát được hệ thông âm thanh NiCam.

· Phân tích được nguyên tắc giải điều chế và giải mã của mạch  âm thanh NiCam.

· Kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch  âm thanh NiCam.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 08h (LT:02h; TH:06h)

	1. Khái niệm về âm thanh NiCam.
	Thời gian: 0.5h

	2. Giải mã của mạch  âm thanh NiCam 

· Sơ đồ mạch  điện.

· Nguyên lý làm việc.
	Thời gian: 0.5h

	3. Giải điều chế mạch âm thanh NiCam.

· Sơ đồ mạch  điện.
· Nguyên lý làm việc.
	Thời gian: 0.5h

	4. Giải mã của mạch  âm thanh NiCam 

· Sơ đồ mạch  điện.

· Nguyên lý làm việc
	Thời gian: 0.5h

	5. Phương pháp chẩn đoán và sửa lỗi trong mạch  âm thanh NiCam.

· Phương pháp chẩn đoán.
	Thời gian: 2h

	· Cách sửa lỗi. 
	Thời gian: 4h


Bài 4: Truyền văn bản từ xa

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Khái quát được hệ thống truyền văn bản từ xa.

· Phân tích được nguyên tắc truyền văn bản từ xa

· Phát hiện và sửa lỗi.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Khái niệm về truyền văn bản từ xa và hệ thống truyền văn bản từ xa.
	Thời gian: 0.5h

	2. Các vấn đề về truyền văn bản từ xa

· Dòng dữ liệu.

· Cấu trúc dòng dữ liệu.

· Các Byte ký tự.

· Bộ tạo ký tự.

· Làm tròn ký tự.

· Bộ tạo địa chỉ.

· Bộ nhớ nền

· Tốc độ Bit

· Dãy xung nhịp

· Mã khung

· Hộp chứa và địa chỉ các hàng.

· Biểu diễn đồ hoạ.

· Thời gian truy cập.

· Tra cứu nhanh.

· Thu nhận dữ liệu.
	Thời gian: 2h

	3. Bộ giải mã truyền văn bản từ xa.

· Sơ đồ mạch  điện.

· Nguyên lý làm việc.
	Thời gian: 1.5h

	4. Phát hiện và sửa lỗi.
	Thời gian: 12h


Bài 5: Jắc và cáp Scart

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân biệt được tính sự khác biệt giữa jắc nối tín hiệu thông thường với jắc SCART.

· Xác định được đường đi của tín hiệu hỗn hợp và đường truyền tín hiệu RGB.

· Nắm được cách điều khiển giao tiếp SCART bằng vi tính.

· Kiểm tra được cáp SCART.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Cấu trúc của jắc SCART.

· Đường đi của tín hiệu hỗn hợp.

· Đường đi của tín hiệu RGB.
	Thời gian: 0.5h

	2. Giao tiếp SCART được điều khiển bằng vi tính.
	Thời gian: 0.5h

	3. Cổng SCART kép sử dụng trong máy thu hình màu.
	Thời gian: 2.5h

	4. Cấu trúc của cáp SCART.
	Thời gian: 2.5h

	5. Cách kiểm tra jắc và cáp SCART.
	Thời gian: 4h


Bài 6: Mạch quét 100Hz

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được ưu nhược điểm của mạch  quét 100Hz.

· Phân tích được nguyên lý hoạt dộng của mạch  điện.

· Kiểm tra và sủa chữa được hư hỏng trong mạch .

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Khái quát về mạch  quét 100Hz.
	Thời gian: 0.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch .
	Thời gian: 1h

	3. Cấu trúc mạch  điện.
	Thời gian: 1.5h

	4. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa.

· Phương pháp kiểm tra
	Thời gian: 4h

	· Phương pháp sửa chữa.
	Thời gian: 4h


Bài 7: Mạch điều chỉnh hội tụ động

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được ưu nhược điểm của mạch   điều chỉnh hội tụ động.

· Phân tích được nguyên lý hoạt dộng của mạch  điện.

· Kiểm tra và sủa chữa được hư hỏng trong mạch .

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 10h (LT:02h; TH:08h)

	1. Khái quát về mạch   điều chỉnh hội tụ động.
	Thời gian: 0.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch .
	Thời gian: 0.5h

	3. Cấu trúc mạch  điện.
	Thời gian: 1h

	4. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa.

· Phương pháp kiểm tra
	Thời gian: 4h

	· Phương pháp sửa chữa.
	Thời gian: 4h


Bài 8: Mạch điều chỉnh tốc độ tia điện tử bên ngoài

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được ưu nhược điểm của mạch   điều chỉnh tốc độ tia điện tử bên ngoài..

· Phân tích được nguyên lý hoạt dộng của mạch  điện.

· Kiểm tra và sủa chữa được hư hỏng trong mạch .

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 5h (LT:01h; TH:04h)

	1. Khái quát về mạch   điều chỉnh tốc độ tia điện tử bên ngoài.
	Thời gian: 0.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch .
	Thời gian: 0.5h

	3. Cấu trúc mạch  điện.
	

	4. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa.

· Phương pháp kiểm tra
	Thời gian: 2h

	· Phương pháp sửa chữa.
	Thời gian: 2h


Bài 9: Mạch điều chỉnh địa từ trường

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được ưu nhược điểm của mạch   điều chỉnh địa từ trường.

· Phân tích được nguyên lý hoạt dộng của mạch  điện.

· Kiểm tra và sủa chữa được hư hỏng trong mạch .

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 5h (LT:01h; TH:04h)

	1. Khái quát về mạch   điều chỉnh địa từ trường.
	Thời gian: 0.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch .
	Thời gian: 0.5h

	3. Cấu trúc mạch  điện.
	

	4. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa.

· Phương pháp kiểm tra
	Thời gian: 2h

	· Phương pháp sửa chữa.
	Thời gian: 2h


Bài 10: Kỹ thuật tạo ảnh thực bằng kỹ thuật số

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được khái quát về Kỹ thuật tạo ảnh thực bằng kỹ thuật số.

· Phân tích được nguyên lý hoạt dộng của mạch  điện.

· Kiểm tra và sủa chữa được hư hỏng trong mạch 

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Khái quát về Kỹ thuật tạo ảnh thực bằng kỹ thuật số.
	Thời gian: 1h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch .
	Thời gian: 1h

	3. Cấu trúc mạch  điện.
	Thời gian: 1h

	4. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa.

· Phương pháp kiểm tra
	Thời gian: 4h

	· Phương pháp sửa chữa.
	Thời gian: 4h


Bài 11: Mạch xử lý hình trong hình

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được khái quát về mạch  xử lý hình trong hình.

· Phân tích được nguyên lý hoạt dộng của mạch  điện.

· Kiểm tra và sủa chữa được hư hỏng trong mạch .

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Khái quát về mạch  xử lý hình trong hình.
	Thời gian: 1h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch.
	Thời gian: 1h

	3. Cấu trúc mạch  điện.
	Thời gian: 1h

	4. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa.

· Phương pháp kiểm tra
	Thời gian: 4h

	· Phương pháp sửa chữa.
	Thời gian: 4h


Bài 12: Giới thiệu về máy thu hình kỹ thuật số

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· So sánh được các đặc điểm tương đồng và khác biệt giữa máy thu hình dùng kỹ thuật tương tự và máy thu hình kỹ thuật số.

· Phân tích được chức năng, nhiệm vụ các khối của máy thu hình kỹ thuật số.

· Nhận dạng được các khối trong máy thu hình kỹ thuật số 

· Sử dụng được máy thu hình kỹ thuật số

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Ưu điểm của truyền hình số
	Thời gian: 0.5h

	2. Những hiệu ứng đặc biệt và kỹ xảo trong máy thu hình kỹ thuật số 
	

	3. Căn bản chuyển đổi tương tự-số, chuyển đổi số-tương tự và lưu trữ tín hiệu số

· Bộ chuyển đổi tương tự-số cơ bản

· Bộ chuyển đổi số-tương tự cơ bản

· Quá trình lưu trữ tín hiệu số
	Thời gian: 0.5h

	4. Sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ của các khối trong máy thu hình kỹ thuật tương tự
	Thời gian: 0.5h

	5. Sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ của các khối trong máy thu hình kỹ thuật số

· Khối tuning

· Khối xử lý trung tâm (CCU)

· Khối tạo xung clock (MCU)

· Khối mã hoá/giải mã tín hiệu hình (VCU)

· Khối xử lý hình lọc lược.

· Khối xử lý tín hiệu hình (VPU)

· Khối xử lý làm lệch (DPU)

· Khối điều khiển từ xa.

· Khối xử lý âm thanh (APU).
	Thời gian: 1h

	6. Nhận dạng các khối trong máy thu hình kỹ thuật số 
	Thời gian: 2.5h

	7. Sử dụng máy thu hình kỹ thuật số
	Thời gian: 2h


Bài 13: Hệ thống chỉnh đài

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nhận thức được các mối liên hệ trong hệ thống dò đài.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của hệ thống chỉnh đài.

· Kiểm tra và thay thế những hư hỏng trong hệ thống chỉnh đài.

	Nội dung của bài:                                              Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối.
	Thời gian: 0.5h

	2. Các mối liên kết trong hệ thống chỉnh đài

· Mạch  điện khối giao tiếp.

· Các đường vào/ra của lệnh chọn kênh.

· Hoạt động của mạch  điện giao tiếp.
	Thời gian: 1h

	· Mạch  điện khối điều khiển tuner.

· Mạch  điện điều khiển tuner nguyên lý.

· Chức năng của các vi mạch  trong khối điều khiển tuner.

· Nguyên lý hoạt động của mạch  điện.
	Thời gian: 1h

	· Bộ nhớ chỉnh đài.

· Các đường vào/ra của bộ nhớ. 

· Hoạt động của mạch  điện bộ nhớ.

· Một số sơ đồ mạch  điện chỉnh đài thông dụng.
	Thời gian: 0.5h

	3. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của hệ thống chỉnh đài.

· Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng.
	Thời gian: 2h

	· Sửa chữa những hư hỏng ở mạch  điện khối tuning.

· Kiểm tra xung mã  và lệnh điều khiển.

· Kiểm tra mức điện áp điều khiển tuner qua mạch  giao tiếp.

· Thay thế tuner.
	Thời gian: 6h


Bài 14: Bộ điều khiển trung tâm (CCU)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày nhiệm vụ các khối của mạch  điện bộ điều khiển trung tâm máy thu hình kỹ thuật số.

· Phân tích đúng nguyên tắc điều khiển của mạch  điện điều khiển trung tâm.

· Kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch  điện điều khiển trung tâm. 

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối

· Vi mạch  điều khiển trung tâm

· Khối tạo dao động

· Các bộ nhớ RAM, ROM, EPROM

· Khối tạo ký tự hiển thị

· Bộ chuyển đổi D/A

· Sơ đồ các cổng giao tiếp giữa CCU với các khối 
	Thời gian: 1h

	2. Các dữ liệu trên IM BUS liên lạc giữa CCU với các mạch  khác 
	Thời gian: 1h

	3. Nguyên tắc hoạt động của bộ điều khiển trung tâm
	Thời gian: 1h

	4. Một số sơ đồ chi tiết của mạch  điện điều khiển trung tâm thông dụng
	Thời gian: 1h

	5. Các hiện tượng hỏng hóc của mạch  điện bộ điều khiển trung tâm
	Thời gian: 2h

	6. Kiểm tra,thay thế những hư hỏng ở mạch  điện bộ điều khiển trung tâm

· Kiểm tra mạch  tạo xung CLOCK
	Thời gian: 4h

	· Kiểm tra xung điều khiển ở các cổng vào/ra và IMBUS.
	Thời gian: 2h

	· Thay thế vi mạch  điều khiển trung tâm
	Thời gian: 4h


Bài 15: Bộ tạo xung Clock chủ (MCU)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm vững sơ đồ khối của mạch  điện bộ tạo xung clock chủ.

· Mô tả đúng các dạng sóng có liên quan tới mạch  điện bộ tạo xung clock chủ.

· Kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch  điện bộ tạo xung clock chủ.

	Nội dung của bài:                                          Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối 

· Các đầu và của xung dữ liệu.

· Khối kiểm soát tần số dao động

· Khối chuyển đổi D/A

· Mạch  lọc

· Mạch  đệm 
	Thời gian: 1h

	2. Hoạt động của bộ tạo xung clock chủ 
	Thời gian: 0.5h

	3. Các dạng sóng có liên quan tới mạch  điện bộ tạo xung clock chủ.
	Thời gian: 0.5h

	4. Một số sơ đồ mạch  điện tạo xung clock chủ thông dụng
	Thời gian: 0.5h

	5. Hiện tượng hư hỏng ở mạch  điện bộ tạo xung clock chủ 
	Thời gian: 2.5h

	6. Kiểm tra và thay thế các sai lỗi ở mạch  điện bộ tạo xung clock chủ.

· Kiểm tra thông tin và dữ liệu điều khiển (DATA,CLOCK).
	Thời gian: 4h

	· Thay thế vi mạch  tạo xung clock chủ.
	Thời gian: 2h


Bài 16: Bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình (VCU)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Mô tả đúng các khối của mạch  điện bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình.

· Phân tích đúng quan hệ giữa mạch  điện bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình với các mạch  khác trong máy.

· Kiểm tra, thay thế những sai hỏng của mạch  điện bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình. 

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 16h (LT:04h; TH:12h)

	Sơ đồ mô tả, mối quan hệ của các mạch  trong VCU với các mạch  xử lý số.

· Quan hệ với tín hiệu hình tổng hợp

· Quan hệ với mạch  điều chỉnh các tín hiệu chói, tín hiệu hiệu màu

· Quan hệ với DATA BUS

· Quan hệ với các tín hiệu RGB được giải mã bên ngoài.
	Thời gian: 1h

	1. Sơ đồ giao tiếp giữa bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình với các khối khác
	Thời gian: 1h

	2. Hoạt động của bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình 
	Thời gian: 0.5h

	3. Một số sơ đồ mạch  điện mã hoá/giải mã tín hiệu hình thông dụng
	Thời gian: 1h

	4. Hiện tượng hư hỏng của mạch  điện bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình 
	Thời gian: 4.5h

	5. Kiểm tra các sai lỗi mạch  điện mã hoá/giải mã tín hiệu hình.

· Kiểm tra các điểm giao tiếp vào/ra
	Thời gian: 4h

	· Thay thế vi mạch  mã hoá/giải mã tín hiệu hình
	Thời gian: 4h


Bài 17: Bộ xử lý hình lọc lược

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được khái niệm bộ lọc lược.

· Mô tả đúng các khối của mạch  điện bộ xử lý hình lọc lược.

· Phân tích đúng quan hệ giữa mạch  điện bộ xử lý hình lọc lược với các mạch  xử lý số khác.

· Kiểm tra, thay thế những sai hỏng của mạch  điện bộ xử lý hình lọc lược. 

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Khái niệm về bộ lọc lược.
	 Thời gian: 0.5h

	2. Sơ đồ khối mô tả, bộ lọc lược. 
	

	3. Tín hiệu độ chói số.
	 Thời gian: 0.5h

	4. Tín hiệu màu số.
	

	5. Tín hiệu hiệu màu R-Y và B-Y.
	

	6. Cân bằng trắng tự động.
	 Thời gian: 1h

	7. Hoạt động của bộ lọc lược.  
	 Thời gian: 0.5h

	8. Quan hệ với các mạch  xử lý số lân cận.
	 Thời gian: 0.5h

	9. Hiện tượng hư hỏng của mạch  điện bộ lọc lược.
	 Thời gian: 1h

	10. Kiểm tra các sai lỗi mạch  điện lọc lược.

· Kiểm tra các điểm giao tiếp vào/ra
	 Thời gian: 4h

	· Thay thế vi mạch  lọc lược.
	 Thời gian: 3h


Bài 18: Bộ xử lý tín hiệu hình (VPU)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày nhiệm vụ các khối của mạch  điện bộ xử lý tín hiệu hình.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch  điện bộ xử lý tín hiệu hình.

· Mô tả đúng các mối liên hệ của mạch  điện bộ xử lý tín hiệu hình với các mạch  điện có liên quan khác.

· Kiểm tra, thay thế những sai lỗi của mạch  điện bộ xử lý tín hiệu hình. 

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 16h (LT:04h; TH:12h)

	1. Sơ đồ khối của bộ xử lý tín hiệu hình.

· Mạch  mã hoá.

· Các mạch  lọc và bẫy tín hiệu sắc.

· Mạch  điều chỉnh độ tương phản.

· Mạch  điều chỉnh độ sáng và tự động cân bằng trắng.

· Mạch  triệt màu, tự động điều chỉnh màu, giải mã màu.

· Mạch  so sánh pha, sửa sắc thái.

· Mạch  tăng độ bão hoà đa thành phần.

· Mạch  giao tiếp BUS.

· Dữ liệu tổng hợp 
	Thời gian: 1.5h

	2. Nguyên lý hoạt động của mạch  điện bộ xử lý tín hiệu Hình
	Thời gian: 0.5h

	3. Các mối liên hệ của mạch  điện bộ xử lý tín hiệu hình với các mạch  điện có liên quan khác

· Các lối vào của tín hiệu hình tổng hợp.

· Các đường giao tiếp với mạch  VCU.

· Các đường giao tiếp với mạch  IMBUS.

· Các lối vào của tín hiệu màu.

· Các lối vào/ra liên hệ với xung CLOCK.

· Lối vào của xung khoá màu.

· Các đường cung cấp nguồn và thử tín hiệu. 
	Thời gian: 2h

	4. Kiểm tra thay thế các sai lỗi của mạch  điện bộ xử lý tín hiệu hình.

·  Cách kiểm tra.
	Thời gian: 8h

	· Thay thế bộ xử lý tín hiệu hình.
	Thời gian: 4h


Bài 19: Bộ xử lý độ lệch (DPU)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày nhiệm vụ các khối của mạch  điện bộ xử lý độ lệch.

· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch  điện bộ xử lý độ lệch.

· Mô tả đúng các mối liên hệ của mạch  điện bộ xử lý độ lệch với các mạch  điện có liên quan khác.

· Kiểm tra, thay thế những sai lỗi của mạch  điện bộ xử lý độ lệch. 

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 12h(LT:04h ; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối 

· Mạch  lọc nhiễu cho tín hiệu hình tổng hợp dạng số.

· Mạch  xén tín hiệu hình.

· Mạch  phân chia và mạch  tích phân tách xung đồng bộ dọc.

· Các cổng phân chia chương trình điều khiển quét ngang,quét doc, khoá màu.

· Giao tiếp với IMBUS.

· Tách tín hiệu chuẩn.

· Máy tính.

· Đo và kiểm soát tần số quét dọc.

· Bộ chia tần số quét dọc.

· Mạch  so pha

· Mạch  lọc dải thông thấp cho tín hiệu điều khiển pha.

· Cửa tạo trễ.

· Xung khổ rộng điều biến chiều dọc dạng răng cưa.

· Xung khổ rộng điều biến chiều ngang dạng parabola.
	Thời gian: 2h

	2. Nguyên lý hoạt động của bộ xử lý độ lệch. 
	Thời gian: 0.5h

	3. Sơ đồ giao tiếp giữa bộ xử lý lái tia với các khối khác.

· Các đường cấp nguồn.

· Các đường vào của tín hiệu hình,quét ngang ,quét dọc,IMBUS,xung CLOCK.

· Các đường ra của xung răng cưa, parabola, xung điều khiển ngang, dọc, khoá màu.

· Các đường dùng để test.
	Thời gian: 0.5h

	4. Một số sơ đồ mạch  điện xử lý độ lệch thông dụng 
	Thời gian: 1h

	5. Hiện tượng hư hỏng của mạch  điện độ lệch. 
	

	6. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch  điện độ lệch. 

· Kiểm tra mạch  xử lý độ lệch.
	Thời gian: 4h

	· Thay thế mạch  xử lý độ lệch.
	Thời gian: 4h


Bài 20: Bộ điều khiển từ xa

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm vững các chức năng điều khiển của bộ điều khiển từ xa dùng cho máy thu hình kỹ thuật số.

· Điều chỉnh tốt hoạt động của máy thu hình kỹ thuật số bằng bộ điều khiển từ xa.

· Sử dụng được bộ điều khiển từ xa khi sửa chữa.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 12h (LT:04h; TH:08h)

	1. Các nút điều chỉnh của bộ điều khiển từ xa.

· Nút reset.

· Nút select.

· Nút picture

· Núm volume
	Thời gian: 0.5h

	2. Các nút điều chỉnh của bộ điều khiển từ xa khi sử dụng chế độ overlay.
	Thời gian: 0.5h

	3. Quy trình cân chỉnh 

· Kiểm tra các giá trị mặc định.

· Kiểm tra giới hạn điều chỉnh.

· Điều chỉnh vị trí hình ảnh

· Cân bằng trắng 

· Điều chỉnh độ tương phản,độ sáng.

· Điều chỉnh màu sắc.
	Thời gian: 6h

	4. Đánh giá chất lượng hình ảnh.
	Thời gian: 5h


Bài 21: Mạch điện bộ xử lý âm thanh (APU)

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày đúng kết cấu, chức năng, nhiệm vụ các khối của mạch  điện bộ xử lý âm thanh.

· Mô tả đúng các mối quan hệ giữa mạch  xử lý tín hiệu âm thanh với các mạch  xử lý số khác.

· Kiểm tra,thay thế những sai lỗi mạch  điện bộ xử lý âm thanh.

	Nội dung của bài:                                         Thời gian: 11h (LT:03h; TH:08h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối 

· Khối giao tiếp ADC bus.

· Khối nhận dạng tín hiệu 

· Khối giải ma trận môno, STEREO, hoặc chung.

· Khối điều chỉnh âm sắc.

· Khối điều chỉnh âm lượng.

· Khối STEREO gốc.

· Khối tạo STEREO.

· Khối balance

· Khối điều chế độ rộng xung để chuyển đổi thành tín hiệu âm thanh tương tự.
	Thời gian: 1h

	2. Hoạt động của bộ xử lý âm thanh
	Thời gian: 0.5h

	3. Các mối quan hệ giữa mạch  xử lý tín hiệu âm thanh với các mạch  xử lý số khác.

· Các lối vào của dữ liệu, xung CLOCK, xung đồng bộ, IMBUS.

· Các đường cấp nguồn.

· Các lối ra.
	Thời gian: 0.5h

	4.  Một số sơ đồ mạch  điện xử lý âm thanh thông dụng. 
	Thời gian: 1h

	5. Hiện tượng sai lỗi của mạch  điện bộ xử lý âm thanh.

· Kiểm tra các sai lỗi ở mạch  điện bộ xử lý âm thanh.
	Thời gian: 4h

	· Thay thế mạch  xử lý tín hiệu âm thanh.
	Thời gian: 4h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
· Vật liệu:

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, cầu chì, biến áp, biến áp Fly-back/

· Các loại thạch anh dao động ngang, thạch anh của các mạch  điện giải mã màu.

· Các loại Transistor, đi-ốt, công tắc, phím ấn.

· Các loại ốc, vít.

· Linh kiện tích hợp: Gồm các IC khối tunning, khối điều khiển trung tâm, khối mã hoá/giải mã hình, khối xử lý tín hiệu hình, khối màn hình, khối xử lý lái tia, khối điêu khiển từ xa, khối tạo xung clock, khối xử lý kỹ xảo, khối xử lý âm thanh.

· Vật liệu khác: Thiếc hàn, nhựa thông, dây nối.
· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy thu hình sử dụng công nghệ mới và áp dụng kỹ thuật số hoạt động tốt.

· Mỏ hàn và dụng cụ hút thiếc chuyên dụng.

· VOM, DMM.

· Dao động ký 2 tia.

· Máy phát tín hiệu chuẩn.

· Que dò Dgital

· Máy đếm tần số

· Máy cân chỉnh màu

· Máy chiếu Overhead, phim trong vẽ sẵn.

· Máy vi tính

· Projector 

· Học liệu:

· Tài liệu hướng dẫn môđun/môn học máy thu hình sử dụng công nghệ cao và kỹ thuật số.

· Giáo trình máy thu hình sử dụng công nghệ cao và kỹ thuật số.

· Nguồn lực khác:

· Các sơ đồ mạch  điện nguyên lý của các loại máy thu hình sử dụng công nghệ cao và máy thu hình sử dụng kỹ thuật số.

· Các mô hình dàn trải của máy thu hình sử dụng công nghệ cao.

· Các mô hình dàn trải của máy thu hình sử dụng kỹ thuật số. 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu của môn học/mô đun Máy CASSETTE; Máy CD/VCD; Máy thu hình; Máy DVD.

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

Trình bày các khái niệm, nguyên lý và chức năng hoạt động của các phần sau đây:

· Công nghệ mới áp dụng trên máy thu hình màu và màn hình phẳng

· Hệ thống âm thanh đa kênh

· Hệ thống âm thanh NiCam

· Truyền văn bản từ xa

· Jắc và cáp SCART

· Mạch quét 100Hz

· Mạch điều chỉnh hội tụ động

· Mạch điều chỉnh tốc độ tia điện tử bên ngoài.

· Mạch điều chỉnh địa từ trường

· Kỹ thuật tạo ảnh thực bằng kỹ thuật số

· Mạch xử lý hình trong hình

· Hệ thống chỉnh đài.

· Bộ điều khiển trung tâm (CCU)

· Bộ tạo xung clock chủ (MCU)

· Bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình (VCU)

· Bộ xử lý hình lọc lược

· Bộ xử lý tín hiệu Hình (VPU)

· Bộ xử lý độ lệch (DPU)

· Bộ điều khiển từ  xa

· Mạch  điện bộ xử lý âm thanh (APU)

    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Phân tích được sơ đồ mạch  điện của máy thu hình áp dụng công nghệ mới và kỹ thuật số.

· Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng ở các khối chức năng của máy thu hình áp dụng công nghệ mới và kỹ thuật số
         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Có ý thức tự giác.

· Tuân thủ nội quy và trình tự thực hiện

· Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn vật liệu linh kiện

· Bảo quản thiết bị đo

· Vệ sinh 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun khó, các chi tiết nhỏ nên dễ hỏng vì vậy trong quá trình thực hành cần giám sát và hướng dẫn kỹ cho học viên. Tốt nhất là làm mẫu nhiều lần cho từng bài tập.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mạch điều chỉnh hội tụ động

· Mạch điều chỉnh tốc độ tia điện tử bên ngoài.

· Mạch điều chỉnh địa từ trường

· Mạch xử lý hình trong hình

· Hệ thống chỉnh đài.

· Bộ điều khiển trung tâm (CCU)

· Bộ tạo xung clock chủ (MCU)

· Bộ mã hoá/giải mã tín hiệu hình (VCU)

· Bộ xử lý hình lọc lược

· Bộ xử lý tín hiệu Hình (VPU)

· Bộ xử lý độ lệch (DPU)

· Bộ điều khiển từ  xa

· Mạch  điện bộ xử lý âm thanh (APU)

4.Tài liệu tham khảo:
	· Phan Tấn Uẩn 
	TV màu hiện đại, Nhà xuất bản trẻ, 2000. 

	· Trần Văn Trọng 
	Giáo trình truyền hình, Đại học sư phạm kĩ thuật, 1999

	· Đỗ Hoàng Tiến - Vũ Đức Lý 


	Giáo trình truyền hình, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, 1999. 

	· Nguyễn Trọng Toàn  
	Truyền hình số, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, Hà Nội, 2000. 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy Camera (camcorder)
Mã số mô đun: MĐ28
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

MÁY CAMERA (CAMCORDER)
Mã số mô đun  : MĐ 28

Thời gian mô đun : 115h;                                  (Lý thuyết : 45h; Thực hành: 70h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun được bố trí ở kỳ1 năm thứ 3 sau khi học viên học xong môn học/mô đun ; Máy DVD; Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số.

· Tính chất của mô đun : Là mô đun kiến thức chuyên môn nghề nằm ở chương trình bắt buộc.

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong mô-đun này học viên có khả năng :

· Phân tích được sơ đồ nguyên lý của các máy CAMERA.

· Sửa chữa được các trường hợp hỏng hóc thông thường của một số loại máy CAMERA thông dụng.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Khái niệm chung  về máy CAMERA
	3
	02
	01
	

	2. 
	Sơ đồ khối của máy CAMERA
	3
	02
	01
	

	3. 
	Khối quang của máy CAMERA
	7
	03
	04
	

	4. 
	Mặt cảm quang và mạch quét mặt cảm quang
	12
	04
	07
	1

	5. 
	Khối xử lý tín hiệu ánh sáng
	12
	04
	08
	

	6. 
	Khối xử lý mức tín hiệu
	7
	03
	04
	

	7. 
	Khối xử lý kỹ xảo
	9
	03
	05
	1

	8. 
	Mạch xử lý tín hiệu độ chói
	9
	03
	06
	

	9. 
	Mạch xử lý tín hiệu độ màu
	9
	03
	06
	

	10. 
	Mạch điều khiển Diafam tự động
	9
	03
	06
	

	11. 
	Mạch tự động điều chỉnh 

mức cân bằng trắng
	7
	03
	03
	1

	12. 
	Hệ thống điều khiển hội tụ tự động
	7
	03
	03
	1

	13. 
	Bộ ngắm điện tử
	7
	03
	04
	

	14. 
	Mạch điều khiển hệ thống
	14
	06
	07
	1

	
	Cộng
	115
	45
	65
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết : 

Bài 1 : Khái niệm chung về máy Camera

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nhận biết được nhiệm vụ  của máy CAMERA.

· Trình bày đúng các cách hoạt động của máy CAMERA. 

· Phân loại được máy CAMERA.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 02h (LT:02h; TH:00h)

	1. Chức năng, nhiệm vụ của máy CAMERA .

· Các đặc điểm hoạt động của máy CAMERA.

· Hoạt động với sự trợ giúp của kỹ thuật điện tử.

· Hoạt động định dạng

· Hoạt động chất lượng.

· Hoạt động về thuật điện tử.
	Thời gian: 1h



	2. Phân loại máy CAMERA.

· Phân loại theo chất lượng.

· Phân loại theo vùng nhìn.

· Phân loại theo dạng lưu trữ tín hiệu.

· Phân loại theo ống kính. 

· Phân loại theo đen trắng và màu.
	Thời gian: 1h


Bài 2: Sơ đồ khối của máy Camera

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Trình bày chính xác sơ đồ khối, chức năng nhiệm vụ các khối trong máy CAMERA. 

· Nhận dạng được vị trí các khối trên máy CAMERA.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 03h (LT:02h; TH:01h)

	1. Sơ đồ khối, chức năng và nhiệm vụ các khối.

· Khối quang học.

· Khối quét và đồng bộ.

· Khối xử lý tín hiệu.

· Khối xuất tín hiệu.

· Khối kiểm tra.

· Khối điều khiển.

· Khốinguồn.
	Thời gian: 1h



	2. Các chức năng hỗ trợ.

· Lưu trữ tín hiệu .

· Ghi âm và đường tiếng.

· Cáp CAMERA.

· Tai nghe.

· Đèn báo.
	Thời gian: 1h

	3. Nhận dạng vị trí các khối trên máy CAMERA
	Thời gian: 1h


Bài 3: Khối quang của máy Camera

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được kết cấu và phân loại ống kính dùng trong CAMERA. 

· Sử dụng và điều chỉnh được các chức năng của ống kính CAMERA bằng tay và tự động.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Khái niệm về ống kính.

· Ống kính.

· Trục chính và tiêu cự.

· Xác định vùng nhìn.

· Xác định góc nhìn.
	Thời gian: 1h



	2. Phân loại ống kính.

· Phân loại theo tiêu cự.

· Ống kính thông thường.

· Ống kính góc rộng.

· Ống kính tê lê.

· Ống kính zoom.

· Phân loại theo cách lấy nét.

· Ống kính có vòng lấy nét nằm ngoài.

· Ống kính có vòng lấy nét nằm trong.
	Thời gian: 1h

	3. Các cách cân chỉnh các chức năng của ống kính CAMERA.

· Chỉnh khẩu độ.

· Chỉnh cân bằng đen.

· Chỉnh cân bằng trắng.

· Chỉnh zoom

· Chỉnh zoom bằng tay..

· Chỉnh zoom tự động.

· Chỉnh nét.

· Chỉnh nét bằng tay.

· Chỉnh nét tự động.
	Thời gian: 1h

	4. Các thao tác trên bằng thực tế.
	Thời gian: 1h


Bài 4: Mặt cảm quang và mạch quét mặt cảm quang

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân loại được các mặt cảm quang dùng trong CAMERA. 

· Phân tích được nguyên tắc hoạt động của mạch  quét mặt cảm quang.

· Kiểm tra, thay thế được các mặt cảm quang và mạch  quét mặt cảm quang.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 12h (LT:04h; TH:08h)

	1. Các loại mặt cảm quang.

· Mặt cảm quang CCD.

· Hình dạng.

· Cấu tạo 

· Nguyên tắc hoạt động.

· Các thông só chính.

· 
	   Thời gian: 1h



	· Mặt cảm quang CMOS.

· Hình dạng.

· Cấu tạo 

· Nguyên tắc hoạt động.

· Các thông só chính.
	   Thời gian: 1h

	2. Các loại mạch  quét mặt cảm quang.

· Mạch  quét mặt cảm quang CCD.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên lý hoạt động.

· Các nhóm xung chính dùng quét mặt cảm quang. 
	   Thời gian: 1h

	· Mạch  quét mặt cảm quang CMOS.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên lý hoạt động.

· Các nhóm xung chính dùng quét mặt cảm quang CMOS.
	   Thời gian: 1h

	3. Xác định chất lượng của mặt cảm quang.
	   Thời gian: 4h

	4. Kiểm tra, thay thế mạch  quét mặt cảm quang.
	   Thời gian: 4h


Bài 5: Khối xử lý tín hiệu ánh sáng

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được các công đoạn xử lý tín hiệu từ mặt cảm quang ra.

· Phân tích được cách hiệu chỉnh các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hình.

· Điều chỉnh được các mạch  hiệu chỉnh tín hiệu.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 12h (LT:04h; TH:08h)

	1. Khái niệm chung về phần xử lý tín hiệu.

· Tác dụng của khối xử lý tín hiệu.

· Đối với chất lượng kỹ thuật.

· Đối với hiệu suất của mặt cảm quang.

· Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc.

· Các chức năng xử lý thôngthường.

· Sơ đồ xử lý tín hiệu video đối với CAMERA có một mặt cảm quang.

· Sơ đồ xử lý tín hiệu video đối với CAMERA có ba mặt cảm quang.

· Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian: 1h



	2. Các hiệu chỉnh sai lệch về ánh sáng.

· Hìệu chỉnh bóng viền.

· Hìệu chỉnh bóng viền theo chiều ngang và chiều dọc. 

· Hìệu chỉnh bóng viền theo hình parabol.

· Cách hiệu chỉnh bóng viền.

· Hiệu chỉnh mạch  chống loá.

· Hiện tượng.

· Nguyên nhân.

· Nguyên tắc hiệu chỉnh.

· Hiệu chỉnh mạch  khử nhấp nháy.

· Hiện tượng.

· Cách hiệu chỉnh.
	Thời gian: 3h

	3. Sửa tônghình.

· Khái niệm về tông hình.

· Cách đặt mạch  sửa tông hình.

· Hiệu chỉnh đầu gấp của CAMERA. 
	Thời gian: 3h

	4. Hiệu chỉnh độ mở.

· Khái niệm về độ mở viđeo.

· Mạch  sửa độ mở.

· Nguyên tắc sửa độ mở dọc.

· Nguyên tắc sửa độ mở ngang.

· Nguyên tắc làm nhụt chi tiết.
	Thời gian: 5h


Bài 6: Khối xử lý mức tín hiệu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được các xử lý mức nhằm hiệu chỉnh các mức tín hiệu video đúng với chuẩn đề ra.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Tiền khuếch đại.

· Yêu cầu.

· Đối với biên độ video chuẩn.

· Đối với chỉnh mức trắng tối đa.

· Chỉnh tần số cao.

· Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.

· Cách điều chỉnh.
	Thời gian: 1h



	2. Thiết lập mức nền chỉnh mức trắng và chỉnh mức đen.

· Thiết lập mức nền.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.

· Cách thiết lập.

· chỉnh mức trắng

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.

· Cách chỉnh mức

· Chỉnh mức đen.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.

· Cách chỉnh mức đen.
	Thời gian: 2h

	3. Tự động chỉnh mức.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.

· Cách đặt mức tự động.
	Thời gian: 1.5h

	4. Mạch  xén mức.

· Yêu cầu.

· Đối với mức trắng.

· Đối với mức đen.

· Mạch  điện.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc xén.

· Cách hiệu chỉnh.
	Thời gian: 1.5h

	5. Điều chỉnh hiệu ứng thu hình trong tối.

· Khái niệm về hiệu ứng thu hình trong tối.

· Cách điều chỉnh.
	Thời gian: 1h


Bài 7: Khối xử lý kỹ xảo

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được các xử lý kỹ xảo nhằm sử dụng và điều chỉnh các chức năng kỹ xảo thông thường trên máy CAMERA.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian: 09h (LT:03h; TH:06h)

	1. Các đặc điểm của khối xử lý kỹ xảo trên máy CAMERA.
	Thời gian: 0.5h



	2. Các chức năng chính.

· Bộ nhớ mành.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	· Zoom điện tử.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.

· Phóng to theo chiều ngang.

· Phóng to theo chiều dọc.
	Thời gian: 1.5h

	· Trộn hình.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.

· Cách trộn hình.
	Thời gian: 2.5h

	· Tẩy hình.

· Sơ đồ khối.

· Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian: 1.5h

	· Dừng hình điện tử.

· Nguyên tắc dừng hình điện tử.

· Cách dừng hình.
	Thời gian: 1.5h

	· Một số kỹ xảo khác.

· Bắt hình chuyển dịch chậm.

· Bắt hình chuyển dịch nhanh.
	Thời gian: 1h


Bài 8: Mạch xử lý tín hiệu độ chói

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động của mạch  xử lý tín hiệu độ chói.

· Điều chỉnh và thay thế được IC xử lý tín hiệu độ chói.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 09h (LT:03h; TH:06h)

	1. Các đặc điểm của mạch  xử lý tín hiệu độ chói.
	Thời gian: 0.5h

	· Các chức năng chính.
	Thời gian: 0.5h

	· Sơ đồ khối.
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	· Các mối liên hệ của mạch  xử lý tín hiệu độ chói với các mạch  xử lý tín hiệu khác.

· Lối vào của tín hiệu chói.

· Lối vào của xung khoá tín hiệu quang.

· Lối ra dò độ mở ống kính.

· Lối ra dò mức điều chỉnh AGC.

· Lối ra của tín hiệu độ chói.

· Các đường cấp nguồn.
	Thời gian: 0.5h

	2. Kiểm tra, điều chỉnh mạch  xử lý tín hiệu độ chói.

· Kiểm tra.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Các điểm kiểm tra.

· Cách kiểm tra.
	Thời gian: 2.5h

	· Điều chỉnh.

· Các điểm  điều chỉnh.

· Các mức điều chỉnh.
	Thời gian: 4h


Bài 9: Mạch xử lý tín hiệu độ màu

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động của mạch  xử lý tín hiệu độ màu.

· Điều chỉnh và thay thế được IC xử lý tín hiệu độ màu.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian:09h (LT:03h; TH:06h

	1. Các đặc điểm của mạch  xử lý tín hiệu độ màu.
	Thời gian: 0.5h

	· Các chức năng chính.
	Thời gian: 0.5h

	· Sơ đồ khối.
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	· Các mối liên hệ của mạch  xử lý tín hiệu độ màu với các mạch  xử lý tín hiệu khác.

· Lối vào của tín hiệu độ màu.

· Lối ra của tín hiệu độ màu.

· Các đường cấp nguồn.
	Thời gian: 0.5h

	2. Kiểm tra, điều chỉnh mạch  xử lý tín hiệu độ màu.

· Kiểm tra.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Các điểm kiểm tra.

· Cách kiểm tra.
	Thời gian: 2.5h

	· Điều chỉnh.

· Các điểm  điều chỉnh.

· Các mức điều chỉnh.
	Thời gian: 4h


Bài 10: Mạch điều khiển DIAFAM tự động

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động của mạch  điều khiển DIAFAM tự động.

· Kiểm tra và hiệu chỉnh được mạch  điều khiển DIAFAM tự động.

	Nội dung của bài:                                           Thời gian:09h (LT:03h; TH:06h)

	1. Các đặc điểm của mạch  điều khiển DIAFAM tự động.
	Thời gian: 0.5h

	· Các chức năng chính.
	Thời gian: 0.5h

	· Sơ đồ khối.
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	· Các mối liên hệ của mạch  điều khiển DIAFAM tự động với các mạch  xử lý tín hiệu khác.

· Lối vào của tín hiệu dò DIAFAM.

· Lối ra của tín hiệu dò mức cổng.

· Lối ra của tín hiệu điều khiển mô tơ DIAFAM.

· Các đường cấp nguồn.
	Thời gian: 0.5h

	2. Kiểm tra, điều chỉnh mạch  điều khiển DIAFAM tự động.

· Kiểm tra.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Các điểm kiểm tra.

· Cách kiểm tra.
	Thời gian: 2.5h

	· Điều chỉnh.

· Các điểm  điều chỉnh.

· Các mức điều chỉnh.
	Thời gian: 4h


Bài 11: Mạch tự động điều chỉnh mức cân bằng trắng

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động của mạch  tự động điều chỉnh mức cân bằng trắng.

· Kiểm tra và hiệu chỉnh được mạch  tự động điều chỉnh mức cân bằng trắng.

	Nội dung của bài:                                                 Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Các đặc điểm của mạch  tự động điều chỉnh mức cân bằng trắng.
	 Thời gian: 0.5h

	· Các chức năng chính.
	 Thời gian: 0.5h

	· Sơ đồ khối.
	 Thời gian: 0.5h

	· Nguyên tắc hoạt động.
	 Thời gian: 0.5h

	· Các mối liên hệ của mạch  tự động điều chỉnh mức cân bằng trắng với các mạch  xử lý tín hiệu khác.

· Lối vào của tín hiệu - ( R-Y ) và - ( B -Y ).

· Lối ra của mức tín hiệu đã cân bằng trắng.

· Các đường cấp nguồn.
	 Thời gian: 0.5h

	2. Kiểm tra, điều chỉnh mạch  tự động điều chỉnh mức cân bằng trắng.

· Kiểm tra.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Các điểm kiểm tra.

· Cách kiểm tra.
	 Thời gian: 2.5h

	· Điều chỉnh.

· Các điểm  điều chỉnh.

· Các mức điều chỉnh.
	 Thời gian: 2h


Bài 12: Hệ thống điều khiển hội tự động

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều khiển hội tụ tự động.

· Kiểm tra và hiệu chỉnh được hệ thống điều khiển hội tụ tự động.

	Nội dung của bài:                                            Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Các đặc điểm của hệ thống điều khiển hội tụ tự động.
	Thời gian: 0.5h

	· Các chức năng chính.
	Thời gian: 0.5h

	· Sơ đồ khối.
	Thời gian: 0.5h

	· Nguyên tắc hoạt động.

· Đường đi của tia hồng ngoại.

· Đường đi của tín hiệu sau cảm biến.

· Hoạt động của mô tơ điều khiển hội tụ tự động.
	Thời gian: 1h

	2. Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống điều khiển hội tụ tự động.

· Kiểm tra.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Các điểm kiểm tra.

· Cách kiểm tra.
	Thời gian: 2.5h

	· Điều chỉnh.

· Các điểm  điều chỉnh.

· Các mức điều chỉnh.
	Thời gian: 2h


Bài 13: Bộ ngắm điện tử

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động của bộ ngắm điện tử.

· Kiểm tra và thay thế được bộ ngắm điện tử.

	Nội dung của bài:                                             Thời gian: 07h (LT:03h; TH:04h)

	1. Các đặc điểm của bộ ngắm điện tử.

· Các chức năng chính.

· Sơ đồ khối.

· Bộ nối kết tín hiệu.

· Bo PCB

· Bộ phát ánh sáng đen.

· Màn hình tinh thể lỏng.
	Thời gian: 1h

	2. Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian: 0.5h

	3. Các mối liên kết.

· Đường vào của các tín hiệu -Y và C.

· Đường vào của các xung HD và VD.

· Các lối giao tiềp với màn hình LCD.

· Các lối giao tiềp bộ phát sinh ánh sáng đen.
	Thời gian: 1h

	4. Kiểm tra, điều chỉnh bộ ngắm điện tử.

· Kiểm tra.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Các điểm kiểm tra.

· Cách kiểm tra.
	Thời gian: 2.5h

	· Điều chỉnh.

· Các điểm  điều chỉnh.

· Các mức điều chỉnh.
	Thời gian: 2h


Bài 14: Mạch điều khiển hệ thống

Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:

· Phân tích được sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động của mạch  điều khiển hệ thống.

· Kiểm tra và thay thế được mạch  điều khiển hệ thống.

	Nội dung của bài:                                               Thời gian:14h (LT:06h; TH:08h)

	1. Các đặc điểm của mạch điều khiển hệ thống.

· Các chức năng chính.
	Thời gian:1h

	· Sơ đồ khối.
	Thời gian:1h

	· Nguyên tắc hoạt động.
	Thời gian:1h

	· Các mối liên kết.
	Thời gian:1h

	2. Kiểm tra, điều chỉnh mạch điều khiển hệ thống.

· Kiểm tra.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Các điểm kiểm tra.

· Cách kiểm tra.
	Thời gian:6h

	· Điều chỉnh.

· Các điểm  điều chỉnh.

· Các mức điều chỉnh.
	Thời gian:4h


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
· Vật liệu:

Linh kiện rời:

· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, cầu chì, biến áp, Các loại thạch anh dao động ngang, thạch anh của các mạch  điện giải mã màu.

· Các loại Transistor, đi-ốt, công tắc, phím ấn.

· Các loại ốc, vít.

· Linh kiện tích hợp: Gồm các ICchức năng, các bộ cảm quang CCD, CMOS, hệ thống ống kính, hệ thống ngắm.
Vật liệu khác: Thiếc hàn, nhựa thông, dây nối.
· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy CAMERA sử dụng kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số hoạt động tốt.

· Mỏ hàn và dụng cụ hút thiếc chuyên dụng.

· VOM, DMM.

· Dao động ký 2 tia.

· Máy phát tín hiệu chuẩn.

· Que dò Dgital

· Máy đếm tần số

· Máy cân chỉnh màu

· Máy vi tính

· Projector 

· Học liệu:

· Tài liệu hướng dẫn môđun/môn học máy CAMERA.

· Giáo trình máy CAMERA.

· Nguồn lực khác:

· Các sơ đồ mạch  điện nguyên lý của các loại máy CAMERA.

· Các tài liệu phục vụ cho service của các hãng.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu của môn học/mô đun ; Máy DVD; Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số.

· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Trình bày đúng sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của máy CAMERA. 

· Phân tích chính xác nguyên lý hoạt động của các mạch  điện chức năng trong một máy CAMERA.

   Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:

· Phân tích các trường hợp hư hỏng thông thường trên máy CAMERA.

· Sửa chữa được một số hỏng hóc thường gặp

          Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Nghiêm túc, tập trung, kỷ càng, tỉ mỉ.

· Biết giữ gìn và bảo quản thiết bị đo.

· Tiết kiệm linh kiện.Có ý thức tự giác.

· Tuân thủ nội quy và trình tự thực hiện

· Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

· Vệ sinh 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun khó, các máy CAMERA thường đắt tiền được sử dụng hầu hết các linh kiện tích hợp nên chỉ tập trung hướng dẫn phần bảo trì, thay khối nên chú trọng đến phần đo đạc các chỉ tiêu.

· Quá trình thực hành cần giám sát và hướng dẫn kỹ cho học viên. Tốt nhất là làm mẫu nhiều lần cho từng bài tập.

· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mặt cảm quang và mạch quét mặt cảm quang

· Khối xử lý tín hiệu ánh sáng

· Khối xử lý mức tín hiệu

· Khối xử lý kỹ xảo

· Mạch điều khiển Diafam tự động

· Mạch tự động điều chỉnh mức cân bằng trắng

· Hệ thống điều khiển hội tụ tự động

· Bộ ngắm điện tử

· Mạch điều khiển hệ thống

4.Tài liệu tham khảo:
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	· Trần Văn Trọng 
	Giáo trình truyền hình, Đại học sư phạm kĩ thuật, 1999

	· Đỗ Hoàng Tiến - Vũ Đức Lý 


	Giáo trình truyền hình, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, 1999. 

	· Nguyễn Trọng Toàn  
	Truyền hình số, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, Hà Nội, 2000. 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ 31
(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số của mô đun: MĐ 31
Thời gian mô đun:   145 giờ;           (Lý thuyết: 45 giờ ; Thực hành: 100 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

 * Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản chuyên môn như linh kiện điện tử, đo lường điện tử, kỹ thuật xung - số... và học trước khi học các mô đun chuyên sâu như vi xử lý, PLC...

 * Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức:


       - Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất

       - Biết được các thông số kỹ thuật của linh kiện

       - Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện tử công suất 

* Về kỹ năng:

      - Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất 

      - Lắp được các mạch điện tử công suất ứng dụng trong công nghiệp

      - Kiểm tra sửa chữa đạt yêu cầu về thời gian với độ chính xác.

      - Thay thế các linh kiện, mạch điện tử công suất hư hỏng.

* Về thái độ: 


   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1


	Tổng quan về điện tử công suất
	9
	3
	6
	

	2


	Công tắc điện tử (van bán dẫn công suất)
	20
	8
	11
	1

	3
	Chỉnh lưu công suất không điều khiển
	24
	8
	15
	1

	4


	Chỉnh lưu công suất có điều khiển
	34
	11
	21
	2

	5
	Điều chỉnh điện áp xoay chiều
	24
	6
	17
	1

	6
	Nghịch lưu
	34
	9
	24
	1

	
	Cộng
	145
	45
	94
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

            Bài 1: Tổng quan về điện tử công suất

Mục tiêu:

    - Trình bày được bản chất, yêu cầu của quá trình điều khiển theo nội dung đã học.

     - Giải thích được cấu trúc, đặc tính các khâu cơ bản trong hệ thống theo nội dung đã học.

    -  Chủ động, sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài:                                 Thời gian: 9giờ (LT:3 giờ; TH:6 giờ)

1.1 Quá trình phát triển





      Thời gian:2 giờ

1.2 Nguyên tắc biến đổi tĩnh

           Thời gian: 3 giờ

     1.2.1 Sơ đồ khối

     1.2.2 Các loại tải

     1.2.3 Các van biến đổi

1.3 Cơ bản về điều khiển mạch hở 


        Thời gian: 4 giờ

     1.3.1 Các khái niệm cơ bản

      1.3.2 Các phương pháp điều khiển

      1.3.3 Phần tử chấp hành

1.4 Điều khiển mạch kín

      1.4.1 Khái niệm

      1.4.2 Hoạt động của vòng điều chỉnh

      1.4.3 Đặc tính các khâu điều chỉnh cơ bản

      1.4.4 Khâu điều chỉnh dùng OP-AMP

            Bài 2: Công tắc điện tử (van bán dẫn công suất)
Mục tiêu:

      - Phát biểu được đặc tính, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất theo nội dung đã học.

      - Kiểm tra chất lượng của linh kiện điện tử công suất đúng yêu cầu kỹ thuật.

      - Thực hiện bảo vệ quá dòng, quá áp, và quá nhiệt cho linh kiện công suất hoạt động trong thời gian lâu dài.

      - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, an toàn trong học tập

Nội dung của bài:                                Thời gian: 20 giờ (LT: 8 giờ; TH: 12 giờ)

2.1 Linh kiện điện tử công suất
                    Thời gian: 7 giờ  

    2.1.1 Điôt công suất

    2.1.2 Transistor công suất

    2.1.3 Thyristor

    2.1.4  Triăc và Điăc

    2.1.5 MosFet

    2.1.6 IGBT

    2.1.7 GTO

2.2. Phương pháp bảo vệ Điốt silic

         Thời gian:6 giờ

    2.2.1 Bảo vệ quá áp

    2.2.2 Bảo vệ quá dòng và ngắn mạch

    2.2.3 Bảo vệ quá nhiệt

2.3. Công tắc xoay chiều ba pha

       Thời gian: 4 giờ

    2.3.1 Đại cương

    2.3.2 Công tắc xoay chiều

    2.3.3 Công tắc 3 pha

    2.3.4 Ứng dụng

2.4. Công tắc một chiều

         Thời gian:3 giờ

    2.4.1 Đại cương

    2.4.2 Rơ le bán dẫn

    2.4.3 Công tắc DC dùng trasistor

    2.4.4 Công tắc DC dùng GTO Thyristor

            Bài 3: Chỉnh lưu công suất không điều khiển
Mục tiêu:


- Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng của mạch chỉnh lưu công suất không điều khiển

     
- Sử dụng được các thiết bị chỉnh lưu không điều khiển có trên thị trường phục vụ sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật.

   
- Tính toán mạch chỉnh lưu theo yêu cầu cho trước.

      - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:                                 Thời gian: 24 giờ (LT:8 giờ; TH: 16 giờ)

3.1. Các khái niệm cơ bản 
                    Thời gian: 3 giờ  

3.2. Chỉnh lưu công suất một pha không điều khiển
        Thời gian: 5 giờ


3.2.1. Chỉnh lưu công suất một nửa chu kỳ


3.2.2. Chỉnh lưu công suất hai nửa chu kỳ


3.2.3. Chỉnh lưu công suất cầu một pha

3.3. Chỉnh lưu 3 pha với các loại tải

      Thời gian: 7 giờ


3.3.1. Chỉnh lưu 3 pha hình tia


3.3.2. Chỉnh lưu 3 pha cầu

3.4. Chỉnh lưu nhiều pha 

     Thời gian: 9 giờ
            Bài 4: Chỉnh lưu công suất có điều khiển
Mục tiêu:


- Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính, các phương pháp điều khiển của mạch điều khiển chỉnh lưu

     -  Phân tích được các mạch điều khiển công suất trong sửa chữa được các hư hỏng thông thường

     -  Kiểm tra, sửa chữa được các mạch điều khiển công suất đạt yêu cầu kỹ thuật.

     -  Sử dụng được các mạch điều khiển tương đương trong thay thế, sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật.

     - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                              Thời gian: 34 giờ (LT: 11 giờ; TH: 23 giờ)

4.1. Tổng quan mạch điều khiển chỉnh lưu công suất
       Thời gian: 5 giờ    
  
4.2.1. Nguyên tắc cơ bản

   
4.2.2. Điều khiển chuỗi xung

    
4.2.3. Điều khiển góc pha

         
4.2. Chỉnh lưu công suất một pha có điều khiển

        Thời gian: 7 giờ


4.2.1. Chỉnh lưu công suất một nửa chu kỳ


4.2.2. Chỉnh lưu công suất hai nửa chu kỳ có điều khiển


4.2.3. Chỉnh lưu công suất cầu một pha có điều khiển

4.3. Chỉnh lưu công suất ba pha có điều khiển

        Thời gian: 8 giờ


4.3.1. Chỉnh lưu 3 pha hình tia có điều khiển


4.3.2. Chỉnh lưu 3 pha cầu có điều khiển

4.4. Thiết kế, tính toán, lắp ráp mạch điều khiển 

       Thời gian:12 giờ

4.5. Sửa chữa mạch điều khiển

       Thời gian: 7 giờ

            Bài 5: Điều chỉnh điện áp xoay chiều

Mục tiêu:

       -  Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các mạch điểu chỉnh điện áp theo nội dung đã học.

       -   Kiểm tra, sửa chữa được các mạch điều chỉnh điện áp đạt yêu cầu kỹ thuật.

       -   Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                              Thời gian: 24 giờ (LT: 6 giờ; TH: 18 giờ)

5.1. Khái niệm

         Thời gian: 3 giờ  

5.2. Điều khiển điện áp xoay chiều một pha

        Thời gian:8 giờ

5.3. Điều khiển điện áp xoay chiều ba pha

        Thời gian: 7 giờ

5.4. Biến tần                                                                         Thời gian: 6 giờ
            Bài 6: Nghịch lưu

Mục tiêu:

       -  Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các mạch nghịch lưu thông dụng

       -   Kiểm tra, sửa chữa các mạch nghịch lưu thông dụng

       -   Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                              Thời gian: 34 giờ (LT: 9 giờ; TH: 25 giờ)

6.1. Khái niệm và phân loại

       Thời gian: 1,5 giờ  

6.2. Nghịch lưu điều khiển nguồn dòng

   Thời gian: 6,5 giờ

6.3. Nghịch lưu điều khiển nguồn áp

     Thời gian: 7 giờ

6.4. Thiết kế, tính toán, lắp ráp bộ nghịch lưu 

       Thời gian:11 giờ

6.5. Sửa chữa bộ nghich lưu

       Thời gian:8 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

- Điốt

-  SCR.

-  TRIAC, DIAC

-  Power Transistors & GTO thysistors.

- MosFet

- IGBT

-  Linh kiện điện tử công suất các loại .

-  Điện trở, tụ, rơle, led các loại.

-  Mạch in, dây nối mạch, thiếc hàn..

-  Nút nhấn, rơle điện từ, rơle bán dẩn.

-  Cánh tỏa nhiệt các loại.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Động cơ một chiều và xoay chiều.

-  Máy hiện sóng 2 tia.

-  Mỏ hàn, kìm cắt, kìm nhọn.

-  Đồng hồ VOM.

-  Bảng thực tập điện tử công suất.

-  Mô hình thực tập mạch điện tử công suất

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, máy chiếu vật thể ba chiều 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Cấu tạo, đặc điểm, phạm vi sử dụng các linh kiện điện tử công suất

-  Các biện pháp bảo vệ mạch điện và linh kiện

-  Phân tích sơ đồ mạch điện tử dùng linh kiện điện tử công suất

-  Giải thích được sơ đồ các mạch điện thực tế

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học, nhóm học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Đọc, đo, nhận dạng, gọi tên linh kiện cho trước

-  Lắp ráp mạch điều khiển và động lực theo sơ đồ

-  Phân tích hiện tượng, phán đoán nguyên nhân hư hỏng bằng các thiết bị đo

-  Thay linh kiện mới và tương đương trong thực tập sửa chữa

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo cơ bản có nhu cầu chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Cần có linh kiện thật đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cần được kiểm tra trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần chú ý tập trung vào phần đọc, đo linh kiện đến khi đạt yêu cầu, học sinh nào chưa thực hiện được phải học lại ngay trước khi sang các nội dung khác.

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản của các loại mạch trên sơ đồ mạch và trong thực tế, Nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

-   Cần chú ý phạm vi ứng dụng của các dạng mạch tránh nhầm lẫn khi học sinh thực tập trong điều kiện cùng một lúc có nhiều dạng mạch.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

	[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2] Power electronic - Heinz- Piest-Institut fur. Handwekstechnik at the University of Hannover

	[3] Leistungelektronik - Rainer Felderhoff

	[4] Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện. Cyril W. Lander

	[5] Nguyễn Bính: Điện tử công suất. NXB Khoa học kỹ thuật 2005

	[6] Nguyễn Tấn Phước: điện tử công suất. nxb khoa học kỹ thuật 2004


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
  
Tên mô đun: PLC
Mã số mô đun: MĐ32
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1646/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: PLC
Mã số mô đun: MĐ28

Thời gian mô đun: 100giờ;

(Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 70giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Vị trí: Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các mô đun cơ sở, đặc biệt các mô đun : Tin học cơ bản ; Trang bị điện, Kỹ thuật cảm biến, truyền động điện và PLC cơ bản.

- Tính chất: Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Sử dụng được các loại PLC của hãng OMRON và SIEMENS.

- Có khả năng tự nghiên cứu để sử dụng các loại PLC của các hãng khác.

- Vận hành được một hệ thống điều khiển dùng PLC có sẵn.

- Lắp đặt được các hệ thống điều khiển cỡ nhỏ dùng PLC đơn và Màn hình cảm biến.

- Viết được  các chương trình ứng dụng  cỡ nhỏ cho PLC đơn và Màn hình cảm biến theo yêu cầu thực tế.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu

Vị trí, ứng dụng PLC trong công nghiệp
	2
	2
	
	

	2
	Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.
	6
	2
	3
	

	3
	Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều.
	8
	2
	3
	1

	4
	Điều khiển đèn giao thông.
	12
	4
	5
	1

	5
	Đếm sản phẩm.
	12
	4
	5
	1

	6
	Điều khiển máy trộn.
	8
	2
	4
	

	7
	Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF.
	8
	2
	4
	

	8
	Điều khiển nhiệt độ.
	12
	4
	5
	1

	9
	Điều khiển động cơ SERVOMOTOR.
	8
	2
	4
	

	10
	Điều khiển thang máy.
	16
	4
	10
	1

	11
	Màn hình cảm biến.
	14
	2
	10
	1

	12
	Kết nối PLC với màn hình cảm biến
	14
	2
	10
	1

	
	Cộng:
	100
	30
	63
	7


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu
             Vị trí, ứng dụng PLC trong công nghiệp                     Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:










- Phân biệt được các bài toán điều khiển động cơ và các bài toán điều khiển quá trình.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tập trung trong công việc.

Nội dung: 


1. Các bài toán điều khiển động cơ

2. Các bài toán điều khiển quá trình

Bài 1: Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự

Mục tiêu:







Thời gian: 6 giờ 

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhóm động cơ.

- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.   

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

	2. PLC S7-200. 

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

	3. PLC S7-300. 

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.


Bài 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều 

có hãm trước lúc đảo chiều

Mục tiêu:








Thời gian: 7 giờ

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển ĐC kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.

- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển động cơ kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng  trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300.
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp

chương trình và vận hành thử.
	


Bài 3: Điều khiển đèn giao thông 


Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200,  PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.  

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chươngtrình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 4: Đếm sản phẩm 





Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300  để ứng dụng vào việc đếm sản phẩm.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đếm các sản phẩm tốt và phế thải trong một dây chuyền sản xuất.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp

chương trình và vận hành thử.
	


Bài 5: Điều khiển máy trộn 





Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
  
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 6: Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:








 

- Ghép nối các Modul Analog với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đọc và xử lý các tín hiệu Analog.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
      
1. PLC CPM2A.                                                                               

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                            

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                             

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 7: Điều khiển nhiệt độ 




Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu :










- Ghép nối các loại Modul mở rộng với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhiệt độ nhiều kênh.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
      
   
1. PLC CPM2A.                                                                              

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                               

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.


3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 8: Điều khiển động cơ SERVOMOTOR 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:










- Kết nối các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 có ngỏ ra Transistor với hệ thống động cơ Servo-motor.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển tốc độ và vị trí.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 

1. PLC CPM2A.                                                                               

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                             

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụngtrong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                              

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 9: Điều khiển thang máy 




Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt, kết nối các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển mô hình thang máy.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển thang máy.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 


1. PLC CPM2A.                                                                             

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                             

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 10: Màn hình cảm biến 




Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:










- Sử dụng màn hình cảm biến.

- Kết nối màn hình cảm biền với PC và nạp chương trình cho màn hình cảm biến.

- Thiết kế giao diện cho màn hình cảm biến phù hợp với yêu cầu điều khiển.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 


1. PLC CPM2A.                                                                             

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A.

1.3. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                 

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                               

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 11: Kết nối PLC với màn hình cảm biến 

Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:










- Kết nối PLC với màn hình cảm biến.

- Lập trình trao đối dữ liệu giữa PLC và màn hình cảm biến.

- Sửa đổi giao diện và chương trình cho phù hợp với yêu cầu ứng dụng.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 

 
1. PLC CPM2A.                                                                            

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                 

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                               

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu: 

+ Máng đi dây.

+ Bàn, giá thực tập.

+ Dây nối.

+ Cáp điều khiển nhiều lõi.

+ Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

- Dụng cụ trang thiết bị:

+ Cảm biến các loại.

+ Nút nhấn, công tắc.

+ Khởi động từ.

+ Công tắc hành trình.

+ Động cơ điện 3 pha.

+ Động cơ SERVOMOTOR  và bộ điều khiển Servo Driver.

+ Hệ thống băng tải.

+ PLC hãng Siemens PLC S7-200, PLC S7-300 và các khối mở rộng.

+ PLC của hãng OMRON PLC CPM2A + các khối mở rộng.

+ Compurter.

+ Mô hình Băng tải. 

+ Mô hình thang máy.

+ Mô hình lò nhiệt.

+ Mô hình bình trộn.

+ Màn hình cảm biến (VT-10T).

+ Các thiết bị, mô hình thực tập khác.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Giải thuật phù hợp, phân tích được luận lý chương trình.

- Sản phẩm đạt các thông số kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

- Sửa chữa hư hỏng phần điện và phần cơ.

- Đề xuất phương án cải tiến mạch khả thi.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết kết hợp với thực hành, mô phỏng. 

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Khi làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho Học viên.

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để ) họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động dùng PLC, các loại thiết bị điều khiển, các mô đun mở rộng...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc chương trinh, tập lệnh của các hok PLC.

- Phương pháp lập trình, nạp trình các họ PLC.

- Các chương trình ứng dụng điều khiển điện công nghiệp.
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[2]- Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005

[3]- Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006
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